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LỜI NÓI ĐẦU 

Sách giáo viên Vật lí 10 là tài liệu tham khảo cho giáo viên trong việc biên soạn giáo án​
và giảng dạy môn Vật lí lớp 10. Sách được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông​
môn Vật lí do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 và sách giáo khoa Vật lí 10 -​
bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

Sách giáo viên Vật lí 10 giới thiệu với giáo viên các phương án dạy các bài học trong​
sách giáo khoa Vật lí 10, theo hướng tổ chức các hoạt động học tập đa dạng mang tính khám​
phá, dựa trên thí nghiệm và tình huống thực tiễn của cuộc sống, giúp các em mở rộng kiến​
thức vật lí phổ thông, phát triển năng lực và trau dồi phẩm chất. 

Sách gồm hai phần: 
Phần một. Hướng dẫn chung: giới thiệu những đặc điểm cơ bản của chương trình và​

sách giáo khoa Vật lí 10. 
Phần hai. Hướng dẫn dạy học chương, bài cụ thể: tân trune vào việc giới thiệu các​

phương án tổ chức hoí​ 'ho từnv1​ khoa. Mỗi bài đều có 
các mục chính sau đây 

I.​ MỤC TIÊU 
II.​ CHUẨN BỊ 
III.​THÔNG TIN 
IV.​GỢI Ý TỔ CH 
Mục này có các biểu 

Ý tưởng của tác giả tr™2 viêc +”’nh bàv nôi dune d^n vị kiến thức. 

Gợi ý phương pháp tổ chức hoạt động dạy và học. 

(7)11 UZ 1L IT A II I/ I 
Nix Những lưu ý đối với giáo viên và học sinh (nếu có). 

. A​ .,.1 ,.tA X _ ~ , 1​ 1 1 
N_L/Trả lời câu hỏi, giải bài tập trong sách giáo khoa. 
V. GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Các phương án tổ chức hoạt động dạy và học trong mỗi bài bao gồm từ nội dung, hình​

thức tổ chức, phương thức đánh giá, những điều cần lưu ý,... đến phân phối thời gian đều​
chỉ là những gợi ý. Các thầy, cô giáo tuỳ ý lựa chọn, điều chỉnh, sáng tạo các phương án riêng​
sao cho phù hợp với đặc điểm của học sinh, điều kiện dạy và học ở địa phương, trường, lớp. 

Mong rằng cuốn sách này có thể góp phần giúp các thầy, cô giáo dạy tốt môn Vật lí​
lớp 10. 

Các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp, nhận xét của các thầy, cô giáo và​
bạn đọc. 

Các tác giả
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I - MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 10 

1.​ Đặc điểm môn học 
-​ Ở cấp THPT, Vật lí là môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên, được lựa chọn theo​

nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của HS. Chương trình có phần dành cho mọi HS​
và có phần các chuyên đê' dành cho những HS có định hướng nghê' nghiệp cần đến nhiều​
kiến thức và năng lực vật lí. Trên cơ sở nội dung nê'n tảng đã trang bị cho HS ở giai đoạn​
giáo dục cơ bản, chương trình môn Vật lí (phẩn dành cho mọi HS) phát triển những vấn đề​
cốt lõi và thiết thực : ' " '​ chú trọnợ *■'​ ■ mg tính ứng dụng cao 
trong công nghệ và ( 

-​ Phương pháp thực nghiệm là phương pháp cơ bản của Vật lí học nên chương trình​
coi trọng việc rèn lu}​ đối tượng vật lí thông 
qua thí nghiệm, thực 

-​ Chương trình tập trung vào việc hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến​
thức, kĩ năng đã học, I​ ấ các vấn đề của học tập 
cũng như của thực tiễn L. 

-​ Chương trình góp phần hình thành và phát triển phẩm chất của HS thông qua việc​
định hình và phát triển th , lí , h . ’ b .​ ■ 'ơng, đất nước; tôn trọng các 
quy luật của tự nhiên, giữ ,ú híL m^n, Ju.. A.. \ ol thiên nhiên một cách khoa​
học, phù hợp với yêu cầu ph​ t 

2.​ Quan điểm xây dựng chương trình 
Chương trmhmônVậtlíđượcxâydựngdựatrênnhữngquanđiểm cơ bản sau: 
—​Kế thừa và phát huy các ưu điểm của chương trình môn vật lí hiện hành, tiếp thu​

kinh nghiệm xây dựng chương trình môn vật lí của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên​

 



thế giới, đồng thời tiếp cận các thành tựu hiện đại của khoa học giáo dục và khoa học vật​
lí phù hợp với trình độ nhận thức, tâm lí lứa tuổi của HS và điều kiện phát triển xã hội của​
nước ta. 

—​Chú trọng bản chất, ý nghĩa của các đối tượng vật lí, đề cao tính thực tiễn, tránh​
khuynh hướng nặng về Toán học. Chương trình tạo điều kiện để HS phát triển tư duy khoa​
học, rèn luyện các đức tính tự tin, trung thực, kích thích hứng thú học tập của HS, tăng​
cường khả năng vận dụng kiến thức và kĩ năng vật lí vào thực tiễn cuộc sống. 

—​Coi trọng các phương pháp đặc thù của vật lí, góp phần phát huy tính chủ động và​
sáng tạo của HS nhằm hình thành và phát triển các năng lực vật lí.  

 



—​ Chương trình được xây dựng theo hướng mở, không quy định chi tiết về​
nội dung dạy học, chỉ quy định những yêu cầu HS cần đạt, chỉ đưa ra các định​
nghĩa cụ thể cho các khái niệm, các phát biểu cụ thể cho các định luật trong​
trường hợp có thể có những cách hiểu khác nhau. 

3. So sánh chương trình môn Vật lí lớp 10 năm 2018 và chương trình môn Vật lí​
lớp 10 năm 2006 

Chương trình môn Vật lí lớp 10​
năm 2018 Chương trình môn Vật lí lớp10 năm 2006 

-​ Mở đầu 
-​ Động học 
+ Mô tả chuyển động 
+ Chuyển động biến đổi 
- Động lực học. 
+ Ba định luật Newton 
+ Một số lực trong thực tiễn 
+ Cân bằng lực. Moment lực 
+ Khối lượng riêng, áp suất chất lỏng 
- Công, năng lượng, công suất 
+ Công và năng lượng 
+ Động năng và thê' năng 
+ Công suất và hiệu suất 
- Động lượng 
+ Định nghĩa động lượng 
+ Bảo toàn động lượng 
+ Động lượng và va chạm 
-​ Chuyển động tròn 
+ Động học của chuyển động tròn đều 
+ Gia tốc hướng tâm, lực hướng tâm 
-​ Biến dạng của vật rắn 
+ Biến dạng kéo, nén 
+ Đặc tính của lò xo 
+ Định luật Hooke 

Phần một. Cơ học 

-Động họcchất điểm 

+ Chuyển động thẳng đều, biến đổi đều 

+ Sự roi tự do 

+ Chuyển động tròn đều 

+ Cộng vận tốc 

- Động lực học chất điểm 

+ Ba định luật Newton 

+ Lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực ma sát, lực hướng​

tâm 

+ Chuyển động ném ngang 

- Cân bằng và chuyển động của vật rắn 

+ Cân bằng của vật rắn không có trục quay 

+ Cân bằng của vật rắn có trục quay. Moment 

+ Chuyển động tịnh tiến. Chuyển động quay 

- Các định luật bảo toàn 

+ Bảo toàn động lượng 

+ Bảo toàn conăng 

+ Bảo toàn năng lượng 

Phần hai. Nhiệt học 

-​ Chất khí 

-​ Cơ sở của nhiệt động lực học 

-​ Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 

Nhìn chung các nội dung tương ứng của hai chương trình không có nhiều khác biệt. 

 



Sau đây là một số khác biệt đáng chú ý của hai chương trình: 
-​ Toàn bộ phần Nhiệt học (khoảng 1/3 khối lượng kiến thức của chương trình môn​

Vật lí lớp 10 năm 2006) không được đưa vào chương trình môn Vật lí lớp 10 năm 2018​
mới mà đưa vào chương trình môn Vật lí lớp 12. 

Một số nội dung của phần Động lực học trong chương trình năm 2006 cũng không được​
đưa vào chương trình năm 2018 như định luật vạn vật hấp dẫn, chuyển động quay của vật​
rắn,... Do đó, khối lượng kiến thức của chương trình môn Vật lí lớp 10 năm 2018 giảm rõ rệt​
so với chương trình Vật lí lớp 10 năm 2006. 

-​ Chương trình môn Vật lí lớp 10 năm 2018 dùng vectơ độ dịch chuyển (vectơ độ dời)​
thay cho quãng đường đi được và hệ toạ độ của chương trình năm 2006 để mô tả chuyển​
động, vẽ đồ thị và xác định vị trí của vật ở các thời điểm khác nhau. 

Một số kiến thức vê' Tĩnh học chất lưu như áp suất chất lỏng, phương trình cơ bản của​
thuỷ tĩnh học (p = pgh) vốn được dạy ở chương trình môn Vật lí ở cấp THCS, nay được đưa vào​
chương trình môn Vật lí lớp 10 năm 2018. 

Những khácbiệ​ từ*​ ỉ được trình bày trong 
phần hai: Hướng dẫi​ 1 

II MỘT SỐĐỊ​ 10 

1.​ Quan điểm bi 

-​ ) Tuân thủ định hướng đổi mới giáo đục phổ thông 
Vì định hướng đổi mới gián dục phtf thông được thể hiên trong mục tiêu giáo dục của​

Chương trình giáo dục ph t >] ị, . \ 1 ( T ỉ. jK thì tuân thủ định hướng​
đổi mới giáo dục phổ thông-hãf ’è +,v tkủ He ■ ' ^'’1 cẩn đạt đối với từng nội dung​
kiến thức, kĩ năng quy định t J J li . . X n .​ ) 10. Việc tuân thủ này đòi hỏi 
chặt chẽ, theo câu chữ trong chương trình. 

-​ ) Bám sát các tiêu chuẩn về SGK theo quy đinh tson3 ThÔ33 tư số 33/2017/TT-​
BGD&ĐT 

Thông tư này quy định “Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK, tiêu chuẩn​
tổ chức, cá nhân biên soạn SGK, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định​
SGK”. Về tiêu chuẩn SGK, Thông tư 33 quy định từ những nguyên tắc chung như nội​
dung và hình thức SGK phải phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, tuân thủ hiến​
pháp, pháp luật nước Việt Nam, không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp,​
giới tính,. đến những quy định cụ thể về cấu trúc 4 phần của SGK (chương hoặc chủ đề;​
bài học; giải thích thuật ngữ; mục lục), cấu trúc 4 phần của từng bài (mở đầu, kiến thức​
mới, luyện tập, vận dụng). Tất cả những quy định trong Thông tư này đều phải được thực​
hiện trong SGK. 

 

 



-​ ) Lựa chọn và trình bày nội dung của sách 
Ngoài việc tuân thủ định hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông và​

bám sát các tiêu chuẩn SGK trong Thông tư 33 của Bộ GD&ĐT thì việc biên soạn SGK Vật​
lí 10 còn phải thể hiện thông điệp “kết nối tri thức với cuộc sống” của bộ sách. Tư tưởng​
chỉ đạo việc biên soạn SGK Vật lí 10 của nhóm tác giả là coi trọng việc phát triển toàn diện​
phẩm chất và năng lực của người học nhưng không coi nhẹ vai trò của kiến thức. Kiến thức​
trong SGK Vật lí 10 được coi là chất liệu, làm cơ sở cho việc giúp HS hình thành và phát triển​
các phẩm chất và năng lực cần có trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Theo cách tiếp cận​
đó, các kiến thức được lựa chọn và trình bày trong SGK Vật lí 10 phải đảm bảo: 

-​ Phản ánh những vấn đề của cuộc sống, trong đó chú ý đến việc cập nhật những thành​
tựu của khoa học và công nghệ, phù hợp với văn hoá và thực tiễn Việt Nam. 

-​ Có nhiều ứng dụng thực tê' và có tác dụng tích cực đến việc phát triển phẩm chất và​
năng lực của HS. 

-​ Có tính điển hình cao và có ý nghĩa trong hiện tại và cả trong tưong lai. 
-​ Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và trải nghiệm của lứa tuổi. HS lớp 10 đã bước​

vào tuổi thanh niên, đ​ ' 1’​ định về khoa học tự 
nhiên ở cấp THCS, d(​ như quá trình khám 
phá khoa học. Vật lí 1​ ' dung kiến thức cần 
học mà là cuốn sách h​ )háp để khám phá ra 
kiến thức mới và vận d​ ưọc tập cũng như của 
thực tế cuộc sống. Lứa r​ jng nghiệp. Do đó, việc 
lựa chọn và trình bày kiến thuc uuug OVJJX puai giup UIL cu! nhận biết được năng lực và​
sở trường của mình, để bắ‘​ J-’rK *■ ng “~v n -X Uế hoạch lựa chọn học tập 
thích hợp nhằm đáp ứng c L :ẩ . 1 h 3 Ig é g I của mình. 

-​ Tạo điều kiện thuận lợi để GV có thể tổ chức các hoạt động dạy và học đa dạng, áp​
dụng các phương pháp dạy h(.K luỹix dụ. iỌ~ dụu uéxx đề, dạy học dựa trên nhiệm​
vụ) nhằm phát triển toàn diện năng lực của HS. 

-​ Tạo điều kiện để HS có thể tự học khi cẩn thiết. SGK Vật /t 1 ế được viết để HS học tập​
dưới sự hướng dẫn của GV, nhưng vẫn phải thiết kế để sao cho khi “cần thiết” HS vẫn có​
thể tự học được những kiến thức cơ bản nhất của bài học. 

-​ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc GV đánh giá kết quả học tập của HS, cũng như HS​
tự đánh giá kết quả học tập của mình qua từng bài học. 

Lựa chọn và trình bày kiến thức theo hướng tinh giản hợp lí. Cụ thể là: 
-​ Tập trung vào nội dung cơ bản, loại bỏ những chi tiết phức tạp, chưa thực sự cần thiết​

cho việc hình thành kiến thức cơ bản, ít có vận dụng trong cuộc sống. 
-​ Đơn giản hoá nội dung kiến thức tới mức tối đa có thể cho phù hợp với điều kiện dạy​

và học hiện nay ở nước ta. 
-​ Tận dụng hình ảnh, biểu bảng, sơ đồ, giảm câu chữ. 

 

 



2.​ Cấu trúc sách giáo khoa Vật lí 10 
a) Các chương, bài trong sách giáo khoa Vật lí 10 
SGK Vật lí 10 có 7 chương, với 34 bài học. 

 
(Ghi chú: Các nội dung được gạch chân là nội dung chỉ có ở SGK Vật lí lớp10 chương​

rình năm 2018, không có ở SGK Vật lí lớp 10 chươngtrình năm 2006) 
a)​Cấu trúc chương 
Cấu trúc chương trong SGK Vật lí 10 gồm các phần như sau: 
- Trang giới thiệu chương: Trình bày các hình ảnh liên quan đến những nội dung cơ​

bản của chương, một số tình huống điển hình của chương và bảng tóm tắt các yêu cầu cần​
đạt của chương trong chương trình. 

Các bài học  

 



b)​Cấu trúc bài học 
Các bài học trong SGK Vật lí 10 có cấu trúc 3 phần: mở bài, thân bài, kết thúc bài. Phần​

vận dụng của bài được lồng ghép trong thân bài với yêu cầu giải quyết hầu hết các bài tập​
vận dụng ngay trên lớp. 

-​ Mở bài: Phần này không chỉ còn là lời dẫn để vào bài mà là một hoạt động có sự tham​
gia của HS nhằm đạt các mục đích khác nhau sau đây: 

+ Phản ánh vấn đề sẽ học trong bài để định hướng sự suy nghĩ của HS khi học bài mới. 
+ Nêu tình huống có vấn đề của bài mới. 
+ Khởi động trí tò mò của HS. 
+ Làm bộc lộ các ý niệm chưa đúng, chưa đầy đủ của HS về nội dung sẽ học. Trước khi​

học bất kì một kiến thức nào HS đều đã có ít nhiều ý niệm ban đầu về nội dung kiến thức đó.​
Quá trình dạy học là quá trình phát hiện và điều chỉnh những ý niệm ban đầu chưa chính​
xác, chưa đầy đủ để kiến tạo nên tri thức mới. 

-​ Thân bài: 
+ Kiến thức mớz; Phẩn này không chỉ là sự trình bày các nội dung kiến thức HS cần ghi​

nhớ mà là một chuỗi​ s tì'​ ỉ'n thức mới. Mỗi bài 
có thể có từ 2 đến 5 đ(​ 1 số thứ tự bằng chữ 
số La Mã. 

Mỗi đơn vị kiến t​ ng học tập: đọc hiểu; 
tìm tòi khám phá; vận . 

+ Luyện tập và vận dụng: Thường được lồng vào các hoạt động; câu hỏi; thí nghiệm để​
giải quyết các vấn để của hụ. 

-​ Kết thúc bài: Phẩn kết thúc của mỗi bài học đều có hai nội dung: 
+ Em đã học: Tóm tắt các kiến thức co bản của bài. 
+ Em có thể: Phát triển các năng lực HS cẩn đạt được sau khi học. 

 



  

HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC CHƯƠNG, 
BÀI CỤ THỂ 

CHƯƠNG I​ MỞ ĐẦU 

Bài 1. LÀM QUEN VỚI VẬT LÍ 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để b 
-​ Nêu được đối​ Tí 
-​ Phân tích đượ​ ìển của công nghệ, đối 

với cuộc sống. 
-​ Nêu được ví dì​ lô hình trong Vật lí. 
-​ Bước đầu nhậJ​ trình tìm hiểu thế giới 

tự nhiên dưới góc độ V V 
-​ Biết được cách học môn Vật lí. 

II​ CHUẨN BỊ 
-​ Máy chiếu. 
-​ Dụng cụ để làm thí nghiệm vê' sự bay hơi, sự rơi. 
-​ Dụng cụ để làm một số thí nghiệm vật lí hấp dẫn (nếu có). Các đoạn video về thí​

nghiệm vật lí, các đoạn video vê' “Một số thí nghiệm vĩ đại” trong Vật lí lấy trên internet. 
-​ Một số mô hình vật lí có trong phòng thí nghiệm. 
-​ Nếu có thể thì yêu cầu một số HS chuẩn bị để phát biểu trên lớp về ảnh hưởng của​

Vật lí đối với một số lĩnh vực mà các em quan tâm như giao thông vận tải, thông tin liên lạc,​
năng lượng, du hành vũ trụ,... 

III​ THÔNG TIN BỔ SUNG 
Về lịch sử hình thành và phát triển của Vật lí đã có một bài riêng trong sách Chuyên đề​

học tập Vật lí 10, nên trong bài này không đề cập chi tiết đến nội dung này.  

 



IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

(Xì ....​ _ _ , _​ _ ... . . .. 
Cho HS xem một số thí nghiệm vật lí hấp dẫn do GV làm trên lớp hoặc một số​

đoạn video về các thí nghiệm vật lí lấy trên internet để gây hứng thú cho HS đối với môn​
học này. 

Trước khi cho HS xem một số thí nghiệm hấp dẫn có thể giới thiệu tên của 3 nhà​
vật lí tiêu biểu cho mỗi giai đoạn phát triển khoa học và công nghệ của nhân loại và cho các​
em phát biểu những gì các em đã đọc, nghe nói về các nhà khoa học này. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỮU CỦA VẬT LÍ​
VÀ MỤC TIÊU CỦA MÔN VẬT LÍ 

Tạo điều kiệ​ Ạ' nhũn '■'​ ic em đã được học và 
nói lên cảm nghĩ của r​ r 

Tổ chức để ] 
(7)​* '​ / 

Có một số s​ /sical Sciences” (tiếng 
Anh), “Sciences Physique​ .<10 tạo GV chỉ dạy Vật lí 
mà đào tạo GV dạy đổng thời z mun vạiu va ima nụv. miud nọc ngày càng phát triển thì​
mối liên hệ giữa hai môn 11Ọ'’ « ■​ 'V'’'-1 chs +/ỉĩ h hó ■ “v nội dung khó mà phân biệt 
đượckhía cạnh nào là của Vật lí hay là của Hoá học. 

é?!... , TT.. .. ​ ​  ... ... ...... _ . 
CH CH: 1. HS tự trả lời theo những kiên thức đã được học. Ví dụ: 
-​ Ở môn Khoa học tự nhiên 6: co học, thiên văn học. 
-​ Ở môn Khoa học tự nhiên 7: điện học, âm học, quang học, từ học. 
-​ Ở môn Khoahọctựnhiên8:thuỷtĩnhhọc,điệnhọc,nhiệthọc. 
-​ Ở môn Khoa học tự nhiên 9: năng lượng, quang học, điện học, điện từ học. 
2.​ HS tự trả lời. 

Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN HSTÌM HIỂU QUÁTRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VẬT LÍ 

Từ sơ đồ trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của Vật lí học,​
hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung của mục này. 

- GV có thể yêu cầu HS sử dụng sơ đồ trong mục II, liệt kê giai đoạn em cho rằng​
quan trọng nhất, có ảnh hưởng nhiều nhất tới sự phát triển của khoa học hoặc trong đời​
sống rồi thảo luận với bạn.  

 



-​ GV có thể lưu ý để HS hiểu rằng các giai đoạn trong quá trình phát triển của Vật​
lí học đều rất quan trọng, mỗi giai đoạn có một sự ảnh hưởng nhất định tới khoa học và​
đời sống. 

Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN HS PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VẬT LÍ ĐỐI VỚI KHOA HỌC,​
KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 

Chương trình môn Khoa học của cấp Tiểu học cũng đã giới thiệu vai trò của​
Khoa học đối với đời sống con người. Chương trình môn Khoa học tự nhiên của cấp THCS​
đề cập lại nội dung này trong phần mở đầu. Cả hai chương trình đều dựa trên những ứng​
dụng của Khoa học vào các vật dụng thường dùng hằng ngày để đề cập đến vai trò của khoa​
học đối với đời sống con người. Do đó trong SGK Vật lí 10, các tác giả muốn đề cập đến vai​
trò của Vật lí ở tầm bao quát hơn, đó là vai trò của Vật lí đối với cắc cuộc cách mạng công​
nghệ từ thứ nhất đến thứ tư. Từ đó giúp HS nhận ra được vai trò quan trọng của Vật lí đối​
với đời sống con ngv ' ■ 

(Sl​ J5.​ .K,.​ .K.,.. .... ,​ c-r. 
-​ Hướng d​ SGK về vai trò của Vật 

lí đối với các cuộc cá​ các thành tựu của các 
lĩnh vực khác nhau c 

- Nếu không tổ c​ lể để HS chuẩn bị theo 
nhóm hoặc tổ để thực.​ eo các hoạt động có liên 
quan như sưu tầm và trìnn ,..,​ ........ ^ . . video,... dưới hình thức một 
hoạt động ngoại khoá vê' Vât 

1​ , A​ J​ A​ ,​ ..X​ ..A​ /.*​ ​  

1.​ >CH: 1. Một số thie ’ ■ 'ỉr r' ' -“i*' ế ế​ -ệt:các loại bếp điện (bếp hồng 
ngoại, bếp từ),... 

2.​Hạn chế của máy hơi nước, động cơ nhiệt: hao phí lớn, làm tăng nhiệt độ môi trường​
xung quanh. 

CH: Ưu điểm vượt trội của động cơ điện so với động cơ hơi nước và động cơ nhiệt là:​
truyền tải nhanh, ít hao phí, không cồng kềnh,... 

3.​ : 1. Cơ chế của các phản ứng hoá học được giải thích dựa trên kiến thức thuộc lĩnh​
vực Vật lí nguyên tử và hạt nhân. 

4.​Vì bao quanh Trái Đất tồn tại một từ trường nên một số loài động vật (chim di trú)​
có khả năng nhận biết nó để định hướng hướng bay. 

5.​ Sự tương tác giữa các thiên thể dựa trên định luật vạn vật hấp dẫn. 
6.​ HS tự nêu ví dụ.  

 



Hoạt động 5. HƯỚNG DẪN ĐỂ HS BƯỚC ĐẦU HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP​
NGHIÊN CỨU VẬT LÍ 

Trong bài chỉ giới thiệu hai phương pháp thường gặp nhất trong học tập môn​
Vật lí ở trường phổ thông. Một số phương pháp khác như phương pháp hình thành​
thuyết Vật lí, phương pháp các định luật bảo toàn,... sẽ được đề cập khi học những nội​
dung cụ thể liên quan tới các phương pháp này. Cách đề cập phương pháp thực nghiệm​
và phương pháp mô hình là thông qua các ví dụ cụ thể, đơn giản và dễ hiểu để giúp HS​
nhận ra được các đặc điểm của từng trường hợp. 

- Sau khi hướng dẫn để HS thảo luận về cách làm cụ thể của Galilei để hình​
thành hai sơ đồ của phương pháp thực nghiệm, hướng dẫn HS thực hiện một nghiên cứu​
nhỏ theo phươngphápthựcnghiệmđểgiúpcácemhiểuhơnphươngpháp này. 

- Với phương pháp mô hình, có thể để HS tự học theo cặp. 

(7)​ "'​ k 
vix Về hoạtđội​ háT 
Lưu ý HS về việc ]​ ị vào một yếu tố nào 

đó thì khi làm thí ngl​ rng có biến đổi theo 
không, các yếu tố còn; 

-​ Nên tổ chứcchogquá 3 người.​
​ ​  , ,​
v->' CH: HS tự tìm hic,.. 
CH: 1. Mô hình thu nhỏ: 1ỈA Mặt TrAỉi; quả địa cầu (Tm1’. Đất);... Mô hình phóng to:​

nguyên tử, phân tử,... 
Một số mô hình lí thuyêt Oa h • rnô n'mb​ iviãf 'I ■ mô ninh hành tình nguyên tử,. 
Ở Hình 1.9a: đổ thị (s - I : , p .​ 0 ; tng chếch lên biểu diễn loại 

chuyển động đều. 
Ở Hình 1.9b: đổ thị (v -1) song song với trục hoành biểu diễn loại chuyển động có vận​

tốc không đổi. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Không có trả lời chung cho các câu hỏi của bài này. GV tuỳ vào các câu trả lời của HS​

để đánh giá hoặc tổ chức cho HS tự đánh giá các câu trả lời, tạo nên một không khí thảo​
luận cởi mở.  

 



Bài 2. CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH VẬT LÍ 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Đọc và nhận biết các kí hiệu, thông số trên một số thiết bị thí nghiệm vật lí. 
-​ Nêu được các quy tắc an toàn trong sử dụng các thiết bị thí nghiệm vật lí. 
-​ Nhận biết được các nguy cơ mất an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm vật lí. 
-​ Đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm trong phòng​

thí nghiệm vật lí. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Một số dụng cụ thí nghiệm vật lí thường dùng như biến áp, đồng hồ đo điện đa năng,​

vôn kế, ampe kế. 
-​ Một số hình ải​ các tv 
-​ Hình ảnh hoặ(​ V​ àn. 
-​ Nếu có thể thì​ lớp về nguy cơ mất an 

toàn trong sử dụng c 

III THÔNG TIN 
Trong chương trình.​ ược học về các quy định an 

toàn khi học trong phòng thực hành, phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực​
hành ở môn Hoáhọclớp ỉ 'Th' '-'lí.​ ' * hại, dễ cháy nổ. 

Trong chương trình n  Tht L ..y 1„, 1.3. k s„ h„ng các thiết bị thí nghiệm để​
tiến hành nghiên cứu, hầu h​ ý​ d . ■ ■ điện và các thiết bị đo điện sử 
dụng điện áp cao, có nhiều ngUy co hung m 3 iuiêi OỊ, dc gay chập điện, cháy nổ. 

Ở bài học này, cẩn giúp HS biết sử dụng các thiết bị điện và thiết bị đo điện đúng cách,​
nhận biết các nguy co gây mất an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm với nguồn điện có điện​
áp cao, xử lí một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trongphòng thí nghiệm. 

IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Thông qua một số ví dụ thực tế để HS hình dung về những nguy cơ mất an toàn​
trong phòng thực hành. 

GV có thể cho HS xem một số video có nguy cơ gây mất an toàn trong phòng​
thực hành.  

 



Khai thác vốn kinh nghiệm và kiến thức đã học ở lớp 6. Yêu cầu HS nêu một số nguy​
cơ mất an toàn khi sử dụng các thiết bị gia đình hoặc nhắc lại kiến thức ở THCS về an toàn​
trong phòng thực hành. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ​
NGHIỆM 

'—Th Thông qua việc quan sát và mô tả chức năng một số thiết bị thí nghiệm để HS có​
thể thảo luận và tìm ra những nguy cơ mất an toàn trong phòng thực hành. 

GV tổ chức cho HS quan sát một số thiết bị thí nghiệm, mô tả chức năng của thiết​
bị bằng các quan sát các nút chức năng, các kí hiệu trên thiết bị thí nghiệm. 

Hướng dẫn HS đọc các thông số, các kí hiệu trên thiết bị và mô tả những quy định an​
toàn khi sử dụng thiếtbị.CóthểhướngdẫnHStìmhiểubảngcáckíhiệutrên các thiết bị. 

Tổ chức để HS thảo luân nhữna nguy cơ nào có thể ỢÂV mất an toàn hoặc hỏng các thiết​
bị khi sử dụng các thié​ ' nghiệm 

(L Z .' z .. .... ...._​
.... 

Để bảo đảm​ ĩệm, cần hướng dẫn 
HS đọc các kí hiệu và 1​ 0 thiết bị thí nghiệm 
không ghi các thông số​ i thiết bị có tính năng 
tương tự hoặc xác định​

x> + x>. *.A , TT, ,​ , /T T' . . X 

ThxHĐ: Quan sát hai thita ƯỊ uiuycu UU1 U1L11 ap Hinn 2.1. Máy biến áp (Hình 2.1a)​
có chức năng biến đổi điệr x7 ■ ■” w' '​ '4"—' z áp 220 V, được ghi ở mặt 
sau máy biến áp) thành ngúc 1 & . ; > < Thr I] , 3 hay đổi từ 3 V đến 24 V. Bộ​
chuyển đổi điện áp (Hình 2.1b' ' ' c “ 1 ■■ *ổ' '• 'Th đầu vào từ 220 V đến 240 V​
thành điện áp AC 12 V ở đầu r L .< 1 < .n g a. -ia. a. u .,đều sử dụng nguồn điện AC​
220 V. Khi sử dụng thiết bị cẩn sử dụng đúng nguồn điện, nếu điện áp đẩu vào quá cao sẽ​
gây hỏng thiết bị. 

HĐ: Thiết bị thí nghiệm Hình 2.2 được làm bằng thủy tinh, dễ bị nứt, vỡ. Khi sử dụng​
cần kiểm tra xem các thiết bị có bị nứt vỡ không. Với đèn cồn cần tránh làm đổ, vỡ và gây​
cháy. Tránh để bình cạn nước, nhiệt độ cao có thể làm nứt vỡ các dụng cụ. 

Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN ĐỂ HS TÌM HIỂU NGUY CƠ MẤT AN TOÀN TRONG​
SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ 

1.​ Tìm hiểu nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng, nguy cơ hỏng thiết bị đo điện 

Trong phòng thực hành thí nghiệm cũng như ở gia đình có nhiều thiết bị thí​
nghiệm sử dụng điện áp cao ở điện áp 220 V, việc thực hiện sai thao tác sử dụng các thiết​
bị có thể dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng. Do vậy, GV cần hướng dẫn

 



HS nhận biết các thao tác sai khi sử dụng thiết bị điện dễ gây cháy, chập điện, điện giật (sốc​
điện) và biết cách thực hiện đúng thao tác sử dụng thiết bị để đảm bảo an toàn. 

GV hướng dẫn và tổ chức cho HS thảo luận trên lớp những tình huống trong​
SGK về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng khi thực hiện một số thao tác không an​
toàn và dự đoán khả năng xảy ra tai nạn trong khi tiến hành thí nghiệm, nêu các biện pháp​
an toàn khi học tập trong phòng thí nghiệm. 

GV giới thiệu một số thiết bị thí nghiệm như vôn kế, ampe kế, đồng hồ đo điện đa​
năng. HS có thể quan sát dụng cụ thí nghiệm hoặc trên hình ảnh, mô tả chức năng, cách sử​
dụng đo, giới hạn đo, thảo luận nguy cơ hỏng các thiết bị đo điện, nguy cơ gây nguy hiểm​
cho người sử dụng. 

ở)..​ ..... ..... .​ ..... . .. JS. „.... 
Đồng hồ đo điện đa năng có sử dụng nhiêu thang đo, cẩn hướng dẫn HS chọn​

thang đo đúng với đại lượng cẩn đo và cách đọc các giá trị đo. 
ết')TT,-x TT„ , , x> . . * , ,​ A , _A,​ , . , . , , , 
V-/HĐ: HS CC​ gr​ ong phòng thực hành 

vật lí như: dây điện t​ giật điện cho người sử 
dụng; chiếu tia laser​ ên đèn cồn có nguy cơ 
gây hoả hoạn;... 

2.​ Tìm hiểu ngu) 

Trong bài chỉ gioi​ ,​ T​ ổ - ■ 1 ​ o**y cơ cháy nổ như: Mắc mạch 
điện để’ gây chập điện, sử dim■■ nước kh Ang cẩn thân dễ để *5 nước vào các thiết bị điện gây​
chập cháy, đổ vỡ đèn cồn​ \ : ht .​ dS bố trí thí nghiệm và thực 
hiện thao tác thí nghiệm cá" +k tvAr 'k/ í’’ng -TỈÍC an toàn về phòng cháy chữa​
cháy trong phòng thực hành 

(2)° °'... ...................I ■ . 

GV GV hướng dẫn và tổ chức cho HS thảo luận một số tình huống có thể gây cháy nổ​
trong phòng thực hành theo SGK. Yêu cầu HS nêu cách xử lí khi có cháy nổ trong phòng​
thực hành. 

Phòng thực hành vật lí thường ít sử dụng các hoá chất nguy hiểm, tuy nhiên trong​
một số trường hợp, GV cũng nên đưa thêm các thí nghiệm có sử dụng một số hoá chất như​
cồn, xăng, kim loại kiềm và cần hướng dẫn HS cách xử lí nhanh khi có cháy nổ. Từ đó, HS​
có được kĩ năng xử lí khi không may gặp phải tình huống này. 

TT, ​ ​ ​  .​ ...​ +A ..​ ...​ ......​ ​ ​ ​  

HĐ: Hình 2.5 là ampe kế đo cường độ dòng điện với giới hạn đo tương ứng với​
các chốt cắm 0,6 A và 3 A. Việc sử dụng ampe kế đo quá giới hạn đo có thể làm hỏng hoặc​
sai lệch thiết bị đo.  

 



HĐ: Hình 2.7a, để các kẹp điện gần nhau có thể gây chập điện khi vô ý để các kẹp điện​
chạm vào nhau. Hình 2.7b, để chất dễ cháy như cồn gần các mạch điện có thể làm đổ các​
chất dễ cháy vào mạch điện và gây cháy. Khi làm thí nghiệm với nhiệt độ cao (Hình 2.7c),​
cần đeo găng tay cách nhiệt, nếu không có thể gây bỏng tay khi tiếp xúc trực tiếp với các​
thiết bị có nhiệt độ cao. 

Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN VỀ QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH 

Ở lớp 6 và môn Hoá học 10, HS đã tìm hiểu một số quy tắc an toàn trong phòng​
thí nghiệm, trong phần này GV chỉ khái quát và bổ sung một số quy tắc khái quát từ các hoạt​
động tìm hiểu ở trên. 

GV có thể yêu cầu HS phát biểu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm.​
Sau đó tổng hợp ý kiến và giới thiệu quy tắc an toàn trong phòng thực hành theo SGK. 

V GỢI Ý KIỂM 
GV có thể căn cứ​ '​ giá HS. 

Bài 3. THỰC HÀNk​ GHI KẾT QUẢ ĐO 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Nhận biết được phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp. 
-​ Nêu được một số loại sai số đon giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí. 
-​ Nhận biết được một số nguyên nhân gây sai số khi tiến hành thí nghiệm vật lí. 
-​ Tính được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối của phép đo. 
-​ Ghi đúng kết quả phép đo và sai số phép đo. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Chuẩn bị theo nhóm HS: 01 xe đồ chơi chạy pin, thước, đồng hồ bấm giây. 
-​ Bảng số liệu ví dụ kết quả thí nghiệm đo tốc độ. 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Trong chương trình môn Khoa học tự nhiên lớp 6, HS đã được học về cách đo chiều dài,​

đo thể tích, đo thời gian bằng đồng hồ bấm giây, đo nhiệt độ bằng nhiệt kế và bước đầu​
nhận biết trong phép đo có sai khác giữa các lần đo.  

 



Trong môn Khoa học tự nhiên lớp 7, HS đã học cách đo tốc độ trung bình của chuyển​
động bằng cách đo quãng đường và thời gian. 

Trong bài học này, HS học cách xác định các loại sai số. Đối với phép đo trực tiếp, sai​
số dễ tính toán với sai số tỉ đối và sai số tuyệt đối. Đối với phép đo gián tiếp, việc xác định​
sai số tỉ đối của một tích hay thương khó khăn hơn, GV chỉ giới thiệu sai số tỉ đối của phép​
đo gián tiếp theo SGK. 

Ví dụ khi đo đại lượng A phụ thuộc vào các đại lượng x, y, z được đo trực tiếp theo​
hàm số A = f (x y, z). Sai số AA được tính bằng phương pháp vi phân theo một trong hai cách: 

Cách 1. Tính vi phân toàn phần của hàm A = f(x, y, z), sau đó gộp các số hạng có chứa​
vi phân của cùng một biến số. Lấy giá trị tuyệt đối của các biểu thức đứng trước dấu vi phân​
d và thay dấu vi phân d bằng dấu A. Thu được AA. 

Cách 2. Lấy logarit cơ số e của hàm A = f (x, y, z). Tính vi phân toàn phần hàm 
ln A = ln f (x, y, z), sau đó gộp các số hạng có chứa vi phân của cùng một biến số. 
Lấy giá trị tuyệtđốicủabiểuthứcđứngtrướcdấuviphândvàchuyển dấu d thành A​

. AA​ ​  
ta có ô = —. Tính AA = A . ỗ . 

Do có khó khăn​ t đối của phép đo trực 
tiếp như SGK Vật lí 

IV GỢI Ý TỔCI 

Hoạt động 1. KHỞI X., 

Cho một số HS < a nì : g ( 1 ểi (. ố vật dụng như quyển sách, 
but... đọc kết quả, đặt vấn ởẽ tíỳ ao có cai 1-hár, số đ" -:■>ín h xác là bao nhiêu? Viết kết quả​
như thế nào? 

Khai thác vốn kinh nghiệm và kiến thức đã học ở lớp 6 và lớp 7. Yêu cầu HS nêu​
một số trường hợp sai khác trong phép đo. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU PHÉP ĐO TRỰC TIẾP VÀ PHÉP ĐO​
GIÁN TIẾP 

Cho HS thử phương án đo tốc độ chuyển động của chiếc xe ô tô đồ chơi, qua đó HS 
nhận biết được phép đo có sử dụng dụng cụ đo và phép đo được tính từ các kết quả đo bằng​
dụng cụ, từ đó nhận biết phép đo trực tiếp và gián tiếp. 

Tổ chức để HS thảo luận phương án đo tốc chuyển động của chiếc xe ô tô đồ chơi,​
trả lời các câu hỏi theo SGK. 

GV nêu khái niệm phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp.  

 



(Ị),​  ,​ ​ ​  
Lưu ý trong trường hợp thiết bị đo có thể đo được các đại lượng mà thông thường​

cần tính toán mới xác định được như sử dụng máy đo tốc độ thì phép đo tốc độ bằng dụng​
cụ này vẫn xác định là phép đo trực tiếp và cần xác định sai số được ghi trên dụng cụ đo. 

Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN ĐỂ HS TÌM HIỂU SAI SỐ PHÉP ĐO 

GV có thể khai thác vốn kinh nghiệm của HS khi tiến hành thí nghiệm hoặc hoạt​
động trải nghiệm khi đo các đại lượng ở hoạt động 2, yêu cầu HS nhận biết nguyên nhân có​
sai khác trong kết quả đo, từ đó HS nhận biết dễ dàng hơn sai số trong phép đo. 

-​ GV đưa ra bảng số liệu ví dụ kết quả đo quãng đường và thời gian chuyển động​
(HS đã học ở lớp 7). 

Hướng dẫn HS thảo luận nguyên nhân sai số phép đo quãng đường, thời gian và cách​
khắc phục. 

GV nêu khái niện​ >ạis?’theo SGK. 
-​ Đặt câu hỏi th(​ ■? 

(7) 
vix - Sai số gỉái​ ri số tỉ đối vì các đại 

lượng có thứ nguyênkjđộc lập và đại lượng​
phụ thuộc có quan hệ ỉ.​ jp tính vi phân. Trong 
bài này chỉ yêu cầuHSnn...Diệtvê'thứ nguyên. 

Hoạt động 4. VẬN DỤNG 

Hoạt động này giú"​ r”ải > một n' «'Ợ ^n đo tốc độ của vật chuyển 
động, cách tiến hành thí nghiệm và tính sai số. 

Hướng dẫn HS thảo luận cách tiến hành thí nghiệm đo tốc độ của xe đồ chơi​
chạy pin. 

Tron Trong thí nghiệm sử dụng xe đồ chơi chạy pin, để tốc độ xe đều hơn thì có thể coi​
tốc độ của xe giữa các lần thực hiện đo là như nhau. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Không có trả lời chung cho các câu hỏi của bài này. GV tuỳ vào các câu trả lời của HS​

đe đánh giá hoặc tố chức cho HS tự đánh giá các câu trả lời, tạo nên một không khí thảo​
luận cởi mở.  

 



CHƯƠNG II ĐỘNG HỌC 

Bài 4. ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC 

I - MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Định nghĩa được độ dịch chuyển. 
-​ Nhận biết và phân biệt được độ dịch chuyển và quãng đường đi được. 
-​ Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp của một vật tham gia hai chuyển động vuông​

góc với nhau. 
-​ Biết sử dụng bản đổ dân dụng để xác định gần đúng quãng đường đi được và độ dịch​

chuyển từ vị trí này đến vị trí khác trong bản đổ. 

II​ CHUẨN BỊ 
-​ Dụng cụ để cl​ ì. 
-​ Nhắc HS man​ * đo độ dài của những 

đoạn đường ngắn tro 

III THÔNG TIN B^ 
Chương trình SGK Vât V '■'? 10 nă™ 2018 khônv veil C"U dùng hệ toạ độ, hệ quy chiếu,​

chỉ dùng độ dịch chuyển củ • c ] )ộ i​ ển được định nghĩa là vectơ 
nối điểm đầu với điểm cuối "yê” dA" G-C ”h’ ■" t-mh và đổ thị chuyển động cũng​
không phải là các phưong tri í. . lì , .​ ■ ’​ . mà là các phương trình và đồ 
thị “độ dịch chuyển - thời gian”. Trong các SGK theo chưong trình năm 2006 như SGK Vật​
lí 10 nâng cao, khái niệm độ dời được dùng để mô tả chuyển động thẳng và chỉ được coi nó​
là một đại lượng đại số: MJM2= Ax = Xj-Xp còn SGK Vật lí 10cơ &ỎU thì không đề cập độ dời.​
Đó chính là sự khác biệt cơ bản trong việc mô tả chuyển động giữa chương trình và SGK năm​
2018 với chương trình và SGK năm 2006. Tuy nhiên, khi giải các bài tập về chuyển động ở các​
chương sau lại cần sử dụng hệ toạ độ, hệ quy chiếu để phân tích chuyển động của vật theo các​
phương. Do vậy, trong bài học này vẫn đề cập hệ toạ độ, hệ quy chiếu để xác định vị trí của vật. 

IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Ở cấp THCS, HS mới chỉ được học khái niệm quãng đường đi được, chưa được 
học độ dịch chuyển. Tuy nhiên, thuật ngữ “độ dịch chuyển” chắc chắn sẽ gợi cho các em

 



một ý niệm ban đầu, chưa chính xác, chưa đầy đủ về chuyến động. Phần khởi động này​
nhằm làm cho HS bộc lộ được ý niệm sẵn có của các em về độ dịch chuyến đế trong quá​
trình giảng dạy có thế làm cho những ý niệm này trở thành chính xác và đầy đủ. Do đó,​
trong hoạt động này, GV chưa cần đưa ra nhận xét về ý kiến của HS, cứ đế các em thoải​
mái bày tỏ suy nghĩ của mình. 

- GV yêu cầu HS thực hiện việc tính quãng đường và xác định vị trí của ô tô trong​
bản đồ ở phần mở bài. 

- Thảo luận để HS thấy được rằng nếu chỉ biết quãng đường đi được và​
không biết hướng chuyển động thì trong trường hợp này ta không thể’ xác định​
được vị trí của ô tô. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS TÌM VỊ TRÍ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG TẠI CÁC​
THỜI ĐIỂM 

V—B Bằng ví dụ c​ ; trí của​ :ác thời điểm trên hệ 
toạ độ vuông góc để H​ tr' 

- GV tổ chí​ L A, B trên hệ toạ độ 
xOy (Hình 4.1 SGK). 

-​ GV nhấn mạnh A​ oạ độ trùng với hệ toạ 
độ địa lí, có gốc là vị trí ,​ Đ địa lí Đông - Tây, trục 
tung là đường nối hai hướng UỊ​  ​ v​ ứ. oau đó tổ chức để HS tìm vị 
trí của điểm A trên hệ toạ độ địa lí (Hình 4.2 SGK). 

​ ​    .A​ TT​ ,​ . 

N__/CH: - Vị trí của thà​ H1 ' ' ;í'​ m thủ đô Hà Nội 120 km về 
phía Đông - Bắc. 

-​ Vị trí của vật A trên trục Ox (Hình 4.3 SGK) tại thời điểm 11 h: nằm trên trục Ox cách​
gốc toạ độ O 120 km. 

SL 1 ...... ​ .,.​9. ..9._.... 
...9...... 

N2X GV cần lưu ý với HS: Khi vật chuyển động trên đường thẳng thì chỉ cần dùng hệ​
toạ độ có điểm gốc O (vị trí của vật mốc) và trục Ox trùng với quỹ đạo chuyển động của vật. 

Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU KHÁI NIỆM ĐỘ DỊCH CHUYỂN 

Nhấn mạnh chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật. Điều này sẽ giúp HS hiểu​
được ý nghĩa và vai trò của “độ dịch chuyển” để phân biệt được rõ ràng độ dịch chuyển với​
quãng đường đi được. 

-​ Ngay sau khi định nghĩa chuyển động như trên, GV có thể nêu vấn đề để HS​
thảo luận: “Quãng đường đi được có thể dùng để mô tả sự thay đổi vị trí của vật không?”.

 



-​ Dùng những ví dụ cụ thể trong đời sống để chứng tỏ một sự thay đổi vị trí của vật có​
thể được thực hiện bằng nhiều quãng đường đi được khác nhau. Do đó, trong nhiều trường​
hợp, quãng đường đi được không thể dùng để mô tả sự thay đổi vị trí của vật. Từ đó dẫn đến​
việc cần hình thành một khái niệm khác để mô tả đầy đủ sự thay đổi vị trí của vật. 

-​ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở mục này để hiểu rõ hơn về “độ dịch chuyển”. 

CH: d1 = 200 m (Bắc); d2 = 200 m (45o Đông Bắc); d3 = 300 m (Đông) d4= 100 m (Tây). 

Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN HS PHÂN BIỆT ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG​
ĐI ĐƯỢC 

Dùng hoạt động cụ thế, đo, tính toán trên bản đồ về cùng một sự thay đối vị trí 
của 3 trường hợp khác nhau đe giúp HS không những phân biệt được quãng đường đi được​
và độ dịch chuyến mà còn thấy được ý nghĩa của việc dùng độ dịch chuyến thay cho quãng​
đường đi được đe mô tả sự thay đối vị trí của vật, tức mô tả chuyến động của vật. 

- Có thể h​ dr​ với Hình 4.6 SGK. 
- Hướng dẫn đé​ g đường đi được khác 

nhau nhưng độ dịch​ ủa độ dịch chuyển. 
Yêu cầu HS làm 

HĐ: 1. QuãnL​ li xe máy (1) và cuối cùng​
là người đi bộ (2). Độ dịch chuyển của cả 3 chuyển động bằng nhau. 

2. Khi vật chuyển động tMng, khê'1'' đổi chiều thì độ Pn của độ dịch chuyển và quãng​
đường đi được bằng nhau 

CH: 1. Chọn chiều dương là chiều từ nhà đến trường. 
a)​s = 400 m; d = 400 m. 
b)​s = 800.2 + 1200 = 2800 m; 
d = dNx + dxs + dSN + dNT = 200 + 600 - 800 + 1200 = 1200 m. 
2.​HStự điền vào Bang 44SGK 
3.​Nhận xét: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau khi vật chuyển động​

thẳng theo một chiều (chuyển động theo một hướng) không đổi. 

Hoạt động 5. HƯỚNG DẪN HS TỔNG HỢP ĐỘ DỊCH CHUYỂN 

- Việc đưa ngay nội dung tổng hợp độ dịch chuyển vào bài này nhằm làm cho​
HS thấy rõ hơn vai trò và ý nghĩa của độ dịch chuyển trong việc mô tả chuyển động so với​

quãng đường đi được. 
- Mục này bắt đầu bằng sự tổng hợp 2 độ dịch chuyển vuông góc với nhau, không bắt​

đầu bằng sự tổng hợp 2 độ dịch chuyển cùng phương như thông lệ là do việc tổng hợp 2 độ​
dịch chuyển cùng phương đã được thể hiện ngay trong bài tập 3.  

 



- Có thể giải bài tập ví dụ trên bảng để giúp HS hiểu cách tổng hợp độ dịch​
chuyển có phương vuông góc với nhau. 
- Cho HS tự làm trên lớp bài tập vận dụng. 

CH: 1. s = 13 km; d = 5 km (theo hướng Tây - Nam). 
.​ ——​ /——2​ ——2 

2. d = OB với OB = VOA + AB =70,7 m. 
d = 70,7 m ( 45o Đông - Nam). 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thể sử dụng một số bài tập để đánh giá ngay trên lớp hoặc sử dụng mục “Em có thể”​

để làm nhiệm vụ vê' nhà cho HS. 

Bài 5. TỐC ĐỘVJ 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Tính được tốc độ trung bình và hiểu được ý nghĩa của tốc độ này. 
-​ Biết tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điếm xác định. Tốc độ do tốc kế chỉ là tốc​

độ tức thời. 
-​ Biết cách đo tốc độ trong đời sống và trong phòng thí nghiệm. 
-​ Phát biểu được định ng​ t​ ự​ c tính vận tốc. 
-​ Phân biệt được tốc độ và vận tốc. 
-​ Tổng hợp được hai vận tốc cùng phưong và hai vận tốc vuông góc với nhau. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Máy chiếu. 
-​ Dụng cụ chụp hoạt nghiệm (nếu có). 

III​ THÔNG TIN BỔ SUNG 
Trong chương trình và SGK môn Vật lí THPT năm 2006 không dùng khái niệm tốc độ,​

chỉ dùng khái niệm vận tốc để mô tả chuyển động. Trong chương trình và SGK năm 2018 dùng​
cả khái niệm tốc độ và vận tốc với tư cách là hai đại lượng khác nhau để mô tả chuyển động: 

s As A ^.y d Ad 
Tôc độ V = - = —; vận tốc: V=—=—.​

t At​ t At  

 



Nhiều SGK Vật lí THPT của các nước khác cũng làm theo cách này. 
Tốc độ và vận tốc chỉ có độ lớn bằng nhau khi vật chuyển động thẳng và không đổi​

chiều (chuyển động theo một hướng). 

IV​ GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 
Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Ở cấp THCS, HS đã được học về tốc độ, đã biết cách tính tốc độ trung bình. Các em​
chưa được học khái niệm vận tốc. Tuy nhiên, các em đã không ít lần nghe nói đến vận tốc. Do​
đó, hoạt động khởi động này nhằm giúp GV tìm hiểu quan niệm sẵn có của HS về khái niệm​
vận tốc để giúp các em sau khi có được hiểu biết đúng đắn và đầy đủ hơn về khái niệm vận tốc. 

Cách tiến hành: có thể yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở phần mở đẩu. Từ đó chỉ ra sự​
khác biệt giữa hai khái niệm này. 

Hoạt động 2. I​ 'LA​ H PHÂN BIỆT ĐƯỢC 

TỐC ĐỘ TỨC THỜI’​ r 

Chỉ giúp h​ Ighĩa chính thức, cũng 
như không nêu rõ ý r.​ phụ vẫn phải giới thiệu 
tốc độ tức thời là tốc (.​ trong một khoảng thời 
gian rất ngắn vì nội dunfe​ _mái niệm tốc độ và vận tốc 
trong chuyển động cong ở các bài sau. 

- Chủ yếu là dùn$ caC uụ uiục trr Cic giúp F..-. tnéu dược vê' tốc độ trung bình và​
tốc độ tức thời. 

Về tốc độ trung bình: 
-​ Yêu cầu HS thảo luận đối với hai cách xác định độ nhanh, chậm của chuyển động​

trình bày trong SGK, sau đó đi tới định nghĩa và công thức tính. 
-​ Yêu cầu mỗi HS tự làm bài tập của mục này theo cá nhân. 
Về tốc độ tức thời: 
-​ Yêu cầu HS tìm hiểu trong SGK, từ đó phân biệt với tốc độ trung bình. Chú ý đưa ra​

nhiều ví dụ thực tế để HS dễ hình dung. 
-​ Yêu cầu mỗi HS tự làm bài tập của mục này.​

... ​ ​ ​  , ...... ​  

HĐ: Vận động viên người Nam Phi chạy nhanh nhất ở cự li 200 m. 
-​ H: 1. Ta gọi là tốc độ trung bình vì đó là tốc độ xét trên một quãng đường đủ lớn. 
2. HS tự tính tốc độ. 

s 15 
CH: a) Tốc độ trung bình từ nhà đến trường: V = - = -ỳy = 30 km/h  

 



b) Tốc độ lúc 7 giờ 15 phút là V 1 = 15 km/h; tốc độ lúc 7 giờ 30 phút là V 2 = 0 (cả hai đều​
là tốc độ tức thời). 

Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VẬN TỐC VÀ BIẾT CÁCH​
TỔNG HỢP VẬN TỐC TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƠN GIẢN 

Giúp HS phân biệt được hai khái niệm tốc độ và vận tốc, biết cách tổng hợp vận 
tốc thông qua những ví dụ cụ thể và đơn giản. 

- Có thể cho HS tự đọc phần Đọc hiểu của mục II rồi hướng dẫn các em thảo luận​
để phân biệt khái niệm tốc độ và vận tốc. 

- Để tiết kiệm thời gian, GV có thể giải bài tập ví dụ về tổng hợp 2 vận tốc cùng phương​
để giúp HS hiểu vê' cách tổng hợp vận tốc nói chung. Để HS tự giải bài tập ví dụ về tổng hợp​
2 vận tốc vuông góc với nhau. 

CH: Đến vị t​ ■ m. 
„TT _ SAB+SRC. 400 + 300​ . . .​ . 
CH: V = AB BC = ——— = 70 m/phút« 1,67 m/s. 

*AB + the​ 6 + 4 

d VAB2+BC2 _NQ2 , 
V=—= 

t​ tAB + tBC 
CH: 1. Vận tốc của 1​ đoàn tàu chạy. 
2.​2,5 m/s. 
3.​Vận tốc dòng chảy 7,2 km/h. 

CH: 1. v = ựv4+v2 =A/40400 = 201 m/s (84,3° Đông - Bắc) 
tana = 10 > a 8'1 

2.​Vận tốc tổng hợp của máy bay: V = VỊ + v2 
Vì AC = 4 AB nên AABC và AABD đều là một nửa của​

~ 2​ 1 
tam giác đều nên a = 30o và AD là phương nằm ngang theo​
hướng Đông. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thể sử dụng một số bài tập để đánh giá ngay trên lớp hoặc sử dụng mục “Em có thể”​

để làm nhiệm vụ về nhà cho HS.  

 



Bài 6. THỰC HÀNH: ĐO TỐC ĐỘ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG 

MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 

-​ ThThiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ​
trung bình và tốc độ tức thời chuyển động của viên bi thép bằng đồng hồ đo thời gian hiện​
số và cổng quang điện. 

-​ Lắp ráp được được dụng cụ thí nghiệm để đo thời gian chuyển động của viên bi thép. 
-​ Đo đường kính viên bi thép bằng thước cặp. 
-​ Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác. 
-​ Xác định được sai số của phép đo. 

II​ CHUẨN BỊ 
-​ Chuẩn bị theo​ ’' í ngh ■ 
-​ Có thể yêu cầi​ âJ​ guyên lí, cách sử dụng 

đồng hồ đo thời gian​ »ng SGK. 

III​ THÔNG Tlh 
Trong Bài 5. Tô'c I​ -Ig bình, tốc độ tức thời, 

đồng thời ở lớp 7 HS Cu.​ 111 giây. Trong bài học này, 
HS học cách sử dụng các thiết bị đo thời gian chuyến động chính xác hon, đặc biệt với các​
chuyển động nhanh. 

Bài học này cũng là ​ 11..​ ​ . th Jc ..<..11 ..o gia tốc rơi tự do. 

IV GỢI Ý TỔCHỨCCÁCHOẠTĐỘNGDẠY,HỌC 
Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Nêu một số yêu cầu đo tốc độ vật chuyển động nhanh hoặc đòi hỏi đo tốc độ 
chính xác sẽ hấp dẫn HS khi tiến hành thí nghiệm. 

Giới thiệu một số yêu cầu trong thực tế khi đo tốc độ của các vật chuyển động​
nhanh như xe đua, tốc độ viên đạn,... nêu vấn đề cần các dụng cụ đo chính xác. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN 

Trong bài thực hành này, HS mới được tiếp xúc trực tiếp với đồng hồ đo thời gian​
hiện số và cổng quang điện, cần dành thời gian giới thiệu ngắn gọn các dụng cụ này, có thể​

GV biểu diễn cách sử dụng để HS quan sát và hiểu nguyên lí của thiết bị.  

 



GV giới thiệu hai thiết bị đo thời gian theo SGK, chức năng, cách sử dụng đồng​
hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện để đo thời gian chuyển động. Giới thiệu các dụng​
cụ thí nghiệm sẽ sử dụng trong bài thực hành. 

-​ Yêu cầu HS so sánh ưu điểm, nhược điểm của phương pháp đo bằng hai thiết bị. 

(?) 
VL/ Trong một số phòng thí nghiệm có thể sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện​

số khác, cần tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ đó trước khi hướng dẫn HS thực hành​
thí nghiệm. 

ế?)_, ,​ _A.​ . ,A V , x> *.A .A, . v .A . A, 
S Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện để đo tốc độ chuyển​

động có ưu, nhược điểm sau: 
Ưu điểm: Kết quả đo chính xác, giảm thiểu sai số. 
Nhược điểm: Thiết bị cổng kềnh. 
Hoạt động 3. Hl​ 'HIÉT'​ I NGHIỆM VÀ TIẾN 

HÀNH THÍ NGHIỆM Í 

Khai thác VC​ THCS và các bài học 
trước sẽ giúp HS có ph 

- Hướng dẫn 11.​ ghiệm đo tốc độ. 
- GV trao đổi phưong án thí nghiệm với từng nhóm. 
- Hướng dẫn HS tiến k . r • V T ít ’ ' ng số liệu, tính toán và trả​

lời các câu hỏi theo yêu cầu của SGK. 

(ĩ\ u 1​ u- 
Cót Có thể hướng dẫn hd dọc pnần g„A cnú aê nàm ro thao tác thí nghiệm. Trong​

bài thực hành này cẩn điều chỉnh cho máng ngang để tốc độ viên bi là đều vì HS chưa học​
chuyển động biến đổi đều. 

ố?) r-x​ ,​ +​ ,​ , x>​ _.A​ „​ ,.A r, 
11. Đo quáng đường từ cổng quang điện E đến cổng quang điện F. 

Đặt đồng hồ ở chế độ A< > B để đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện E đến​
cổng quang điện F. 

Từ đó xác định được tốc độ trung bình dựa vào công thức. 
2.​ Đo đường kính viên bi. 
Đặt đồng hồ ở chế độ A hoặc B để đo thời gian viên bi chắn cổng quang điện A hoặc​

cổng quang điện B. 
Từ đó xác định được tốc độ tức thời dựa vào công thức. 
3.​ HS tự tìm hiểu.  

 



Hoạt động 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 

Hoạt động này giúp HS biết cách trình bày kết quả thí nghiệm, phát triển ý tưởng​
thiết kế thí nghiệm. 

4.​ - Yêu cầu 1 hoặc 2 nhóm HS trình bày kết quả thí nghiệm trước lớp. 
5.​ Các nhóm HS khác so sánh kết quả thí nghiệm của nhóm. 
6.​ ThThảo luận về câu trả lời các câu hỏi trong SGK. 
7.​ Hướng dẫn HS viết báo cáo thí nghiệm. 
(T)​ J , +k, k..~ 

GV có thể tự thiết kế mẫu báo cáo thí nghiệm. 

V XỬ LÍ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 
Ví dụ kết quả thí nghiệm: 
Bảng 6.1 
Quãng đường: s = 0,5 (m) 

 

Đại lượng 

 

Lần đo 
Giá trị trung bình 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 
     

Thời gian (s) 0,777 0,780 0,776 0,778 
  

Tốc độ (m/s) 
  

 

V = 
= = -^- = 0,​

t 0,778 643 
 

Sai số: 
    

— At + At7+... + At​ 0,001 + 0,002 + 0,002 
At = —1​ ​ 2- = —​ 4-​ 1' 

n​ 3 
0,002 

 

St = ^.100% = 0,002 .100% = 0,2%​
t​ 0,778  
Ss = —.100% = 0,0005.100% = 0,1%​

s​ 0,5 
S V = S s + S t = 0,1% + 0,2% = 0,3% 

AV = SV.V = 0,3%. 0,643=0,002 
V = 0,643 ± 0,002  

 



Bảng 6.2 
Đường kính viên bi: d = 0,02(m); sai số: 0,02 mm = 0,00002 (m) 

 

Lần đo 

Giá trị trung bình Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Thời gian s 0,033 0,032 0,031 0,032 

Tốc độ tức thời (m/s) 
, d 

V = — 
t 

0,02 
0,032 
= 0,625  

Sai số: 
At = 0,001 + 0 + 0,001 w 0,001​

3 
ỗt = °^01-.100% = 2,l% 

0,032 
ỗs = 0,00002.100% = 0,1%​

0,02 
ỗ V = ỗs + ỗt = 0,1% + 2,1% = 2,2% 
AV = ỗV. V = 2,2%. 0,0032 = 0,001 
Ghi kết quả: V = 0,625 X V, - 
Nhận xét: Tốc độ trung b'"ui gần k*ng tốc đô tức thờ4 vì viên bi gần như chuyển​

động đều. 

Bài 7. ĐỒ THỊ Độ DỊCH CHUYỂN - THỜI GIAN 

I - MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Mô tả được chuyển động từ đồ thị của chuyển động. 
-​ Vẽ được các đồ thị của chuyển động từ các số liệu đặc trưng cho chuyển động. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Máy chiếu 
-​ Phiếu học tập.  

 



III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 không sử dụng đồ thị “toạ độ - thời​

gian” mà dùng đồ thị “độ dịch chuyển - thời gian” hoặc “quãng đường đi được - thời gian”. 

IVf GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

C Các đồ thị y = ax và y = ax + b, HS đều đã được học trong môn Toán, do đó có​
thể để các em sử dụng ngay kiến thức toán của mình vào việc dự đoán các tính chất của các​
chuyển động. Điều này vừa có tác dụng kích thích sự tò mò của HS vừa giúp GV biết được​
những kiến thức của HS vê' đổ thị. 

Có thể để HS làm việc theo cặp trước khi thảo luận chung. 

Hoạt động 2.1-​ ữ​ THỜI SỬ DỤNG CÁC 
ĐẠI LƯỢNG QUÂNi​ : ĐỘ VÀ VẬN TỐC ĐỂ 
MÔ TẢ CHUYỂN Đệ 

f 

Th—Th Thông qua​ giúp HS phân biệt được 
quãng đường đi được​ u là biết khi nào chúng có 
độ lớn bằng nhau, khác 1111,.. 

-​ GV có thể yêt ả J s i a ( . k < ả sau đó thảo luận để đưa ra​
nhận xét về độ dịch chuyếu Th -Tha d'củ " Th' d’Th Th The và tốc độ của chuyển động​
thẳng theo một chiều hoặc chuyển động thẳng có đổi chiều ngược lại. 

-​ Yêu cầu HS làm bài tập trong mục này theo cá nhân. 

X^xChọn chiều dư Ong là chiều đi từ nhà đến trường. 
Tốc độ đi của bạn A: V = ^00 = 4 m/s​

50 
Khi đi từ nhà đến trường: 
s = 1000 m; V = 4 m/s. 
d = 1000 m; v = 4 m/s. 
Khi đi từ trường đến siêu thị: 
s = 200 m; V = 4 m/s. 
d = -200 m; v = -4 m/s.  

 



Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN HS ĐỌC ĐỒ THỊ VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA CHUYỂN ĐỘNG​
THẲNG ĐỀU 

Dựa vào ví dụ cụ thể, đơn giản để hướng dẫn HS cách vẽ, đọc đồ thị “Độ dịch​
chuyển - thời gian” và cách dùng đồ thị này để xác định vận tốc. 

Cách vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian (d - t) trong chuyển động thẳng đều: 
GV tổ chức cho HS thực hiện hoạt động vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong​

chuyển động của bạn A theo số liệu SGK. 

HĐ: 1. HS tự thực hiện. 
2.​Đồ thị Hình 7.1 
-​ Sử dụng đồ thị độ dịch chuyển - thời​

gian trong chuyển động thẳng. 
GV tổ chức cho HS sử dụng đổ thị Hình​

7.2 SGK để trả lời các​ g 
hoạt động của mục nỉ 

-​ Có thể để HS 1​
trước khi làm bài tập​
“Em có biết”. 

-​ Trường hợp của​
làm HS lúng túng. Tuy m​
Hình 7.3b SGK sau đó sẽ giúp các em hiểu​
được dễ dàng tại sao Ad và A ” g ’ ■​ 1 

J 
VnĐ: 
1 0​ Ad 10​ , 
1.​ 2 m; V = —- = —= 2m/s​

At​ 5 
2.​ Từ giây 25 đến giây 35. 
3.​ Theo chiều ngược lại vì d giảm, Ad < 0. 
A A​ Ad-25-45- ,​ , 
4.​ 1 m/s; V = — = ——— = -lm/s. 

At​ 20 
5.​ Ad = d -d = 25-50 = -25m; V = Ad = -25 = -1 m/s​

c B​ At​ 25 
6.​ Ad = d-d =25-0 = 25 m; V = Ad- = 25 = 0,417m/s​

c o​ At 60 
15​ _A„^„_As 
— = 1 m/s; vận tốc V = —- 
15​ At 
HĐ: 1. HS tự vẽ đồ thị và tính 
toán dựa vào số liệu trong 

bảng.  

 



2. a) Trong 2 s đầu xe chuyển động thẳng đều với vận tốc V =​ = — = 2 m/s. 
Từ giây 2 đến giây 4, xe đứng yên.​ At​ 2 
Từ giây 4 đến giây 9, xe chuyển động thẳng đều theo chiều ngược lại với vận tốc 

Ad -1-4 
V = —= = —-—- = -1 m/s. 

At​ 5 
Từ giây 9 đến giây 10, xe đứng yên. 
b)​Ad2 = d2 - d0 = 4 m. Cách vị trí khởi hành 4 m. 
Ad4 = cách vị trí khởi hành 4 m. 
Ad8 = cách vị trí khởi hành 0 m. 
Ad10 = cách vị trí khởi hành - 1 m. 
c)​ Trong 2 s đầu tốc độ và vận tốc như nhau là: 2 m/s; từ giây thứ hai đến giây thứ tư tốc​

độ và vận tốc bằng 0; từ giây thứ tư đến giây thứ tám tốc độ là 1 m/s và vận tốc là - 1 m/s. 
d)​s = 9 m; d = - 
s ^ d vì xe chuyc​ 'iề 

V GỢI Ý KIỂIV 
GV có thể sử dụn​ í dụng mục “Em có thể” 

để làm nhiệm vụ vê' 11. 

 



Bài 8. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI. GIA TỐC 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Tìm được ví dụ về chuyển động biến đổi (nhanh dần và chậm dần). 
-​ Phát biểu được định nghĩa gia tốc, viết được công thức tính gia tốc, biết đơn vị của​

gia tốc. 
-​ Phân biệt được chuyển động nhanh dần và chậm dần dựa vào vận tốc và gia tốc. 
-​ Làm được các bài tập đơn giản về gia tốc. 

II​ CHUẨN BỊ 
Máy chiếu. 

III​ THÔNG TIN 
Thuật ngữ “gia tối​ 1​ [í thì “gia tốc” không 

những dùng để mô tả​ và sự đổi hướng của 
vận tốc. Khái niệm gia​ 1 tốc, không dựa trên 
khái niệm tốc độ. 

IV​ GỢI Ý Tổ CH ức . 

Hoạt động 1.KHỞIĐ" 

Dùng ảnh hoạt nghi .1​ a. -​ ộc với lứa tuổi HS để thu hút 
sự chú ý của các em đối với bài học mới. 

Hướng dẫn để HS mô tả hiện tượng bằng các thuật ngữ Vật lí, không bằng ngôn​
ngữ hằng ngày. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS PHÂN BIỆT CHUYỂN ĐỘNG NHANH DẦN VÀ​
CHẬM DẦN 

Từ các ví dụ thực tế, giúp HS nhận biết khái niệm chuyển động biến đổi, chuyển​
động nhanh dần, chậm dần. 

Yêu cầu HS đọc phần đọc hiểu trong mục I và tìm các ví dụ trong cuộc sống để​
giúp các em phân biệt chuyển động chậm dần và nhanh dần.  

 



Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN ĐỂ HS HIỂU VÀ VẬN DỤNG ĐƯỢC KHÁI NIỆM GIA​
TỐC TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐƠN GIẢN 

Hướ Hướng dẫn để HS hiểu được cách hình thành khái niệm gia tốc dựa trên cách​
hình thành khái niệm vận tốc mà các em đã học. 

- GV tổ chức cho HS tìm hiểu SGK, thảo luận để trả lời các câu hỏi của mục này​
để hình thành khái niệm gia tốc. 

- Với mục đơn vị đo gia tốc, có thể để HS thảo luận nhóm để rút ra dựa trên các công​
thức tính. 

(j)uck, ;1^kk; k Ằ .+​ k​ . n 
HS thường mắc sai lầm khi cho rằng: trong chuyển động nhanh dần thì a > 0, 

chậm dần thì a <Ovàviếtcácphưổngtrìnhcủachuyểnđộngchậmdầndưới dạng v = v0- at;​

s = s0 -lat2. Do đó, cẩn lưu ộ HS vê' đặc điểm của gia tốc trong chuyển động nhanh dần và​

chậm dần như trong​ 45​ c em có điều kiện thấy 

được vấn đề này một 

. Av 12,2-0​ „​ , 2 
: —- = —f—-—«1,53 m/s 
At 8-0 
1,8 m/s2. 
3. Trong 4 s sau vận tốc thay đổi nhiều hon trong 4 s đầu. 

CH: 1. a) Avx = 5 km/h- ?- = 24 k"‘ 'h; Av = 20 km/h' \v = 1 km/h.​
b) Vận tốc giảm đi, chuyển động chậm dẩn. 
2.​ a = 9 ^30 = -7 m/s. Vì V > 0; a < 0 nên chuyển động là chậm dẩn. 
3.​ a) a = ỂX1 = 20-° = 5 m/s2 (B). Via > 0; V > 0: chuyển động nhanh dần. 

1​ Atj​ 4​ ■ 

 
c) a = AV- = —20—0 = -2 5 m/s2 (N). Vì a < 0; v > 0: chuyển động nhanh dần theo 

3 At3​ 8​
chiều ngược lại (hướng nam). 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thể sử dụng một số bài tập để đánh giá ngay trên lớp hoặc sử dụng mục “Em có thể​

để làm nhiệm vụ về nhà cho HS.  

 



Bài 9. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 

If MỤC TIÊU 

Hướng dẫn để HS: 
-​ Biết được độ lớn của gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều là hằng số. 
-​ Viết được công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều và vẽ được đồ​

thị vận tốc - thời gian của chuyển động này. 
-​ Xác định được gia tốc, độ dịch chuyển, quãng đường đi được, từ đồ thị vận tốc - thời​

gian mô tả được chuyển động, 
-​ Nhớ và vậndụngđượccáccôngthứccủachuyểnđộngthẳngbiếnđổi đều. 

II CHUẨN BỊ 
Máy chiếu để chié​ ■ 

III THÔNG TIN 

Xây dựng công tl​ Ợc của chuyển động 

thẳng biến đổi đều là I​ .1 để hình thành công 

thức này nhưng hai cáctx​ ụy là thừa nhận vận tốc 

trung bình của chuyển động thẳng biến đổi đều là: vtb = ' _'!ì để từ đó tính d = vtbt; hoặc​

thừa nhận diện tích của hìn Ẹ 'i iạ ị đi r iê ( ác toạ độ trên hai trục vận​

tốc - thời gian của đổ thị, có đ ' ir​ a ' lyển (như đã làm với chuyển 

động thẳng đều). 

IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 
Có thể coi bài này, ngoài hoạt động khởi động chỉ còn hoạt động hình thành các công​

thức tính gia tốc, vận tốc và độ dịch chuyển. 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Dựa vào những hiện tượng quen thuộc với HS để giúp các em phân biệt được​
chuyển động thẳng biến đổi và chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng nhanh​
dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều. 

GV có thể cho HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi trong phần mở đầu.  

 



Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS HÌNH THÀNH CÔNG THỨC TÍNH GIA TỐC, VẬN​
TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 

Dựa trên những kiến thức HS đã học trong bài “Chuyển động biến đổi. Gia tốc”​
để hình thành các công thức tính gia tốc và vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều. 

- Hướng dẫn HS hình thành nhanh công thức tính gia tốc và vận tốc để có thể​
dành nhiều thời gian cho việc hình thành công thức tính độ dịch chuyển và quãng đường​
đi được. 

-​ Trong mục I. Định nghĩa: GV có thể yêu cầu HS tìm hiểu nội dung trong SGK và phát​
biểu định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm​
dần đều. 

-​ Trong mục II. Gia tốc: GV có thể yêu cầu HS viết công thức tính gia tốc đã học ở​
bài trước. 

-​ Trong mục III​ 11 ảo luận '​ rg thức tính gia tốc để 
suy ra công thức tínl​ đê 

€DCH: 1. Hìn 
At h-% 

w , , o _ Av _ 4-6 
Hình b: a = — = —​

At 1 
2. Đều là chuyển độn&​ /ận tốc trong những khoảng 

thời gian bằng nhau đều bằng nhau. 
Hoạt động 3. VẼ ĐỔ Uh TI C A I​ UYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN 

ĐỔI ĐỀU 

V-T Tận dụng các kiến thức và kĩ năng HS đã học về đổ thị của hàm bậc nhất để giúp​
HS hiểu được ý nghĩa của đổ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều​
trong Hình 9.1. 

- GV có thể yêu cầu HS thảo luận để tìm hiểu các đồ thị vận tốc - thời gian trong 
Hình 9.1. 

- Yêu cầu HS làm các bài tập trong mục này. 

'CH trang 41: 1. a) v = at; 
v = v0 + at với a có giá trị dương (chuyển động nhanh dần). 
v = v0 + at với a có giá trị âm (chuyển động chậm dần). 
2. Trong 4 s đầu: đi thẳng đều với vận tốc 1,5 m/s.  

 



Từ giây 4 đến giây 6: đi chậm dần đều với gia tốc a =​
Từ giây 6 đến giây 7: đứng yên. 
Từ giây 7 đến giây 8: đi nhanh dần đều theo chiều ngược lại 

với gia tốc a =​
(vận tốc và gia tốc cùng dấu). 

Từ giây 8 đến giây 9: đi thẳng đều với vận tốc v = - 0,5 m/s (theo chiều ngược lại). 
Từ giây 9 đến giây 10: đi chậm dần với gia tốc a = 0—^—= 1 m/s2 (gia tốc và vận tốc​

trái dấu). 
CH trang 42: 1. d = 60 m 
0 C-Aĩ 
2. a = —​

At 
Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN HS HÌNH THÀNH CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ DỊCH CHUYỂN​

CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẮNG BIẾN ĐỔI ĐẾU 

Dựa vào việ​ ^g cb​ có độ lớn bằng diện 
tích của hình có cạnh​ h​ 1 và hai toạ độ tương 

ứng để suy ra cách tínl​ Ing biến đổi đều dựa 
vào đồ thị vận tốc - th 

Dựa vào phu​ „ tính độ dịch chuyển, 
quãng đường đi được của . 

-​ Trong mục 1. Tính độ dịch chuyên băng đô thị vặn tỏc - thời gian, GV có thể cùng 
HS​
thảo luận về nội dung đã tú​ c ’ 0 z​ ' a cách xác định bằng diện 
tích giới hạn của đổ thị. 

-​ Trong mục 2. Tính độ u ’ ô . u có thể yêu cầu HS chứng​
minh các công thức 9.4, 9.5 dựa trên những công thức đã học. 

'O' Không đưa ra các công thức. V = v0 - at; d - vot -​
chậm dần đều. 

CH 
a)​Mô tả chuyện động 
-​ Từ giây 0 đến giây 4: chuyển động chậm dần đều. 
-​ Từ giây 4 đến giây 6: chuyển động nhanh dần theo chiều ngược lại. 
-​ Từ giây 6 đến giây 9: chuyển động thẳng đều theo chiều ngược lại. 
b)​- Độ dịch chuyển trong 4 s đầu: d = 16 m. 
-​ Độ dịch chuyển trong 2 s tiếp theo: d = - 4 m. 
-​ Độ dịch chuyển trong 3 s cuối: d = - 12 m. 
c)​a = - 2 m/s2.  

 



d)​a = - 2 m/s2. 
1.​HS tự mô tả dựa vào đồ thị. 
2.​a) v2 - vf = 2ad 

 b) v2=v1+at ^t = v—— = —10 = 4d​
a -2,5 

20.,​
—- = 5 m/s. 

4 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thể sử dụng một số bài tập để đánh giá ngay trên lớp hoặc sử dụng mục “Em có thể”​

để làm nhiệm vụ vê' nhà cho HS. 

Bài 10. SỰ RƠI 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS. 
-​ Thực hiện được mụ .​ _​ ~ac yếu tố ảnh hưởng đến sự 

rơi của vật. 
-​ Phát biểu được thê' nào là sự rơi tự do. 
-​ Nêu được các đặc diem của chuyển động rơi tự do. 
-​ Vận dụng được kiến tì J .à . I'​ lột số vấn đề trong thực tế. 

II​ CHUẨN BỊ 
-​ Máy chiếu, video (hoặc hình ảnh) phẩn mở bài và Hình 10.1 để HS quan sát. 
-​ Các dụng cụ thí nghiệm cần tiến hành trong bài. 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Nội dung kiến thức của bài này tương tự như SGK hiện hành. Trong các công thức​

của sự rơi tự do có thêm đại lượng độ dịch chuyển; tuy nhiên nếu chọn chiều dương hướng​
thẳng đứng xuống dưới thì độ dịch chuyển cũng chính bằng quãng đường vật rơi. Do vậy,​
GV nên tập trung vào các thí nghiệm cần thực hiện trong bài để HS nhận thức được những​
yếu tố nào gây ảnh hưởng tới sự rơi của vật, để từ đó hiểu được các khái niệm và các công​
thức trong bài.  

 



IVf GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC​

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Từ một hiện tượng tương đối bất ngờ (thậm chí là không tưởng) đối với HS,​
tạo sự mâu thuẫn trong tư duy của các em. Qua đó dẫn dắt để đi tới nội dung bài học. 

- GV có thể chiếu video (hoặc hình ảnh) về nhà du hành vũ trụ đã thực hiện thí​
nghiệm trên Mặt Trăng. 

- Thảo luận cùng IS để nêu ra sự mâu thuẫn: Tại sao chiếc búa và chiếc lông chim​
lại có thể rơi xuống như nhau khi được thả, mặc dù chiếc lông chim nhẹ hơn chiếc búa rất​
nhiều lần? 

GV chưa cần phải giải thích cho HS hiểu ngay mà để HS tự tìm ra nguyên nhân sau​
khi học nội dung của bài. 

Hoạt động 2.HƯ's'fKI''-nÃMucTÌMHIỂUSựR^|Tr'''‘,'',,ljANGKHÍ 

Qua việc tht​ V​ n được sự rơi của các 
vật trong không khí kl​ hụ thuộc vào lực cản 

của không khí. 

- GV có thể (.​ a câu hỏi: Em có đồng 
ý với quan điểm cho rằng​ -Ig? 

-​ Yêu cầu HS thực hiện 3 I...​ ​ ..​ ...... để đánh giá câu trả lời của 
câu hỏi trên. 

-​ Giới thiệu vê' thí nghĩ ' I- b I V( í bt I 'Hg. Chiếu video thực hiện​
thí nghiệm này (nếu có). 

-​ Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong mục này. 

v_yo I: 1. Trong thí nghiệm 1: Vì lực cản tác dụng lên quả bóng không đáng kể so với​
trọng lực tác dụng lên nó, còn lực cản tác dụng lên chiếc lá thì đáng kể so với trọng lực tác​
dụng lên nó, do vậy quả bóng rơi nhanh hơn chiếc lá. 

2.​Trong thí nghiệm 2: Vì tờ giấy phẳng chịu tác dụng lực cản của không khí lớn hơn​
nên rơi chậm hơn. 

3.​Trong thí nghiệm 3: Vì lực cản của không khí tác dụng lên hai viên bi đều không​
đáng kể so với trọng lực tác dụng lên chúng, vì vậy chúng rơi nhanh như nhau. 

CI: Nếu loại bỏ được sức cản của không khí thì các vật sẽ rơi như nhau. 
Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA Sự RƠI Tự DO 

Từ việc HS đã nhận thức được rằng lực cản của không khí là yếu tố ảnh hưởng​
đến sự rơi của vật, dẫn dắt để hình thành khái niệm sự rơi tự do và các đặc điểm của chuyển​
động rơi tự do.  

 



- GV có thể yêu cầu HS tìm hiểu trong SGK và phát biểu định nghĩa sự rơi tự do. 
- Đối với các đặc điểm của chuyển động rơi tự do: 
+ GV có thể yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm để xác định phương, chiều của​

chuyển động rơi tự do. 
+ Dựa vào Bảng 10.1, yêu cầu HS tính toán để xem chúng có thoả mãn các công thức​

của chuyển động thẳng nhanh dần đều hay không. 
+ Giới thiệu giá trị của gia tốc rơi tự do ở gần mặt đất. Thông báo cho HS rằng gia tốc​

rơi tự do sẽ được thực hành đo ở bài học sau. 
- Dựa vào các công thức liên hệ trong chuyển động rơi tự do, yêu cầu HS làm một số​

bài tập trong mục này. 

, TT„ ...... .A .. ,​ . .A​ .​ . A 

Ki/HĐ: 1. HS tự thực hiện thí nghiệm và rút ra nhận xét. 
2.​ Có thể thực hiện bằng cách thả một quả bóng cách mặt tường khoảng 0,5 cm; nếu khi​

rơi mà bóng chạm tư*—'+kí "1"''—r mặt tường kh'A'-’- - ' c "h-à ý cách làm này sẽ phát​
hiện được bề mặtbứ​ tror​ nglồi ra). 

3.​ HS sử dụng p​ c 
CH: 1. Dựa vào​ 'Oi tỉ lệ thuận với bình 

phương thời gian roi​ 1 động nhanh dần đều. 
2.​ Tính đượccá(.90;9,802 (m/s2). 
Trung bình g « 9. 
CH: 1. Vì trongsụ.óichiều. 
2.​ Có thể dùng phưong a±!  ..... ...v. .....​ ....Olig giếng từ vị trí miệng giếng, 

dùng đồng hồ đo thời gian tư1'thả V'Ạ ‘ 'ái 11Íậ nơhc thấv ậ I thanh mà vật chạm đáy giếng​
(đây là tổng thời gian vật : ’ ii< I 1g :i t ị c ? à thời gian âm thanh truyền​
từ đáy giếng tới tai). Biết đư^ '■ +oc ’•(*■ +1 ’r gằ g^'​ t-’iyền âm trong không khí, ta sẽ 
tính được khoảng cách từ miệng giếng tới đáy giếng. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thế sử dụng bài tập vận dụng đế đánh giá ngay trên lóp hoặc sử dụng mục​

Em có thế” đế làm nhiệm vụ về nhà cho HS. 

Bài 11. THỰC HÀNH: ĐO GIA TỐC RƠI TỰ DO  

2Hướng dẫn để HS: 
- Thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được gia​

tốc rơi tự do của thanh trụ thép hoặc viên bi thép bằng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng​
quang điện. 

1 ' MỤC TIÊU 

 



-​ Lắp ráp được dụng cụ thí nghiệm để đo gia tốc rơi tự do của viên bi thép. 
-​ Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác. 
-​ Xác định được sai số của phép đo. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Chuẩn bị theo nhóm HS dụng cụ thí nghiệm theo SGK. 
-​ Có thể yêu cầu HS xem bài rơi tự do, bài thực hành đo tốc độ. 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Trong thực hành đo tốc độ, HS đã biết cách đo thời gian bằng đồng hồ đo thời gian hiện​

số và cổng quang điện. Bài học này, HS vận dụng để’ tiến hành đo gia tốc rơi tự do. Có thể​
tiến hành đo gia tốc rơi tự do theo hai phương án: 

Phương án 1: Xác định gia tốc rơi tự do theo công thức g = 2 • 

Phương án 2: Xác​ ther​ mi V = 0). 

IV GỢI Ý TỔ CH 

Hoạt động 1.KH 

GV có thể nêu n_​ .Aiti vận tốc của các vật thể 
rơi tự do để cuốn hút HS. 

Nêu một số tình huvug J -N iụ Oo, ví ‘ ' |Ị vạn dụ.V Cim nnảy dù, ở độ cao nhất định, 
thường vận động viên sẽ để ro I k​ )1 <​ bật dù,... Nêu vấn đề cần xác 
định gia tốc rơi tự do. Các vật rơi tự do chuyên dộng rat nnanh, cẩn các dụng cụ đo chính​
xác thời gian chuyển động. 

Yêu cầu HS nêu ưu điểm của phương pháp đo thời gian bằng đồng hồ đo thời gian hiện​
số và cổng quang điện. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN ĐỂ HS THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM VÀ​
TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM ĐO GIA TỐC RƠI TỰ DO 

Khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm của HS về đo tốc độ và các bài học về 
chuyển động nhanh dần đều, rơi tự do sẽ giúp HS có phương án thiết kế thí nghiệm. 

- Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm phương án thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do. 
-​ GV trao đổi phương án thí nghiệm với từng nhóm. Có thể gợi ý: Rơi tự do là chuyển​

động nhanh dần đều, vậy có những cách nào xác định gia tốc của chuyển động này.  

 



- Chia các nhóm làm theo hai phương án. 
-​ Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng số liệu, tính toán và trả​

lời các câu hỏi theo yêu cầu của SGK. 

Có thể hướng dẫn HS đọc phần ghi chú để nắm rõ thao tác thí nghiệm. Trong 
bài thực hành này cần điều chỉnh cho máng đứng để đảm bảo thanh trụ thép hoặc viên bi​
thép rơi qua cổng quang điện, chú ý giá đỡ viên bi cần đặt tấm vải hoặc đất nặn để vật rơi​
không bắn ra. 

2s 
HĐ: 1. Xác định gia tốc rơi tự do theo công thức g = 2 • 

2.​ Để xác định gia tốc rơi tự do của vật cần đo quãng đường vật rơi và thời gian rơi. 
3.​ Cần chú ý điều chỉnh máng thẳng đứng (quan sát dây dọi), đổng thời điều chỉnh​

cổng quang điện để trụ thép rơi qua cổng quang điện. 
4.​ Cần đặt đồng hồ đo thời gian hiện số ở chê' độ Ac >B. 

Hoạt động 3. B​ 'Hí Nr 

Hoạt động​ ệm, phát triển ý tưởng 
thiết kế thí nghiệm. 

- Yêu cầu 1​ n trước lớp. 
-​ Các nhóm HS khe​ . 
-​ Thảo luận vê' câu trả lời các câu hỏi trong SGK. 
-​ Hướng dẫn HS viết ’​ Th ’ ' , 'ệ 

GV có thể tự thiết kê' mẫu báo cáo thí nghiệm. 

V XỬ LÍ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 
Ví dụ kết quả thí nghiệm: 

Đại lượng Lần đo 

s(m) 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 

t1(s) 0,204 0,285 0,320 0,350 0,405 

t2(s) 0,203 0,286 0,322 0,352 0,407 

t3(s) 0,201 0,289 0,319 0,351 0,404 

t(s) 0,203 0,287 0,320 0,351 0,405 

At 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

St 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,3% 
 

 



g “​ 9,736; ỗ t = 0,4% 
t2 

As = 0,0005 (nửa độ chia nhỏ nhất) 

ỗ s = 0,12% (tính theo công thức ỗ s cho từng s, rồi tính giá trị trung bình) 

ỗ g = ỗ s + 2. ỗ t = 0,12% + 2.0,4% = 0,92% 

Ag = g. ỗ g = 9,736.0,92% = 0,086 

Ghi kết quả: g = 9,736 ± 0,086 (m/s2) 

  
-​ Biết cách phân tích chuyển động ném (nén ngang và nén xiên) thành hai chuyển động​

thành phần vuông góc với nhau. 
-​ Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc tìm hiểu các chuyển động thành phần​

của chuyển động ném. 
-​ Viết được các phương trình của các chuyển động thành phần. 
-​ Vận dụng được kiến thức về chuyển động ném để ứng dụng vào một số tình huống​

đơn giản có liên quan, vào hoạt động trải nghiệm của bài này.  

 



II CHUẨN BỊ 
-​ Máy chiếu. 
-​ Dụng cụ để làm các thí nghiệm trong bài. 
-​ Dụng cụ tự tạo có thể bắn các vật theo phương nằm ngang, phương xiên. 
-​ Một số dụng cụ tự tạo để làm mẫu cho HS chế tạo các thiết bị cần thiết cho hoạt động​

trải nghiệm. 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 
-​ Trong chương trình và SGK Vật lí trước năm 1990, các chuyển động ném ngang và​

ném xiên của một vật được giải thích dựa vào Nguyên lí về sự độc lập của chuyển động: “Khi​
một vật đồng thời tham gia nhiều chuyển động thì các chuyển động này xảy ra độc lập với​
nhau”. Việc sử dụng nguyên lí này làm cho việc phân tích các chuyển động ném trở nên đơn​
giản. Tuy nhiên có nhiều người cho rằng trong Vật lí chỉ có Ngupêề lí độậ lập về tác dụng:​
“Nếu một vật đồng t​ 'ủa nhiều 1​ ê'n cho vật một gia tốc 
độc lập, không phụ​ ìa​ ó Uguyên lí độc lập về 
chuyển động. Việc đu​ hấp nhận vì trong một 
hệ quy chiếu xác địn​ .ời có nhiều vị trí khác 
nhau, nghĩa là khônị​ Ig. Cách phân tích các 
chuyển động ném ng​ .ần vuông góc với nhau 
thực chất chỉ là chiếu c.​ s độ Descartes và khảo sát 
sự thay đổi của chúng theo thời gian. 

Tuy trong chưong trình ]í nă“ 2018 khônv VPU ~ầu đưa ra hệ toạ độ Descartes​
nhưng ở bài 4 SGK mới A ' ệ ;ậ < I < ) ỉ đ​ ì cho việc phân tích chuyển 
động ném ngang ra hai chùy”' -g-vẠ-t,​ ’ ’a- và nằm ngang nhằm giúp giải 
bài toán về tìm thời gian ch, y ậi o o X . .J s ca của vật trong chuyển động​
ném ngang. 

- Chương trình và SGK Vật lí lớp 10 năm 2006 đều trình bày các chuyển động ném​
trong phần Động lực học, sau các định luật Newton. Chưong trình và SGK Vật lí theo​
chương trình năm 2018 đưa các chuyển động ném vào phần Động học, khi HS chưa được​
học các định luật Newton. Do đó cần nhắc để HS nhớ lại kiến thức đã học về lực ở lớp 6.​
Cụ thể là: 

+ Lực là nguyên nhân làm thay đổi chuyển động của vật (làm cho vật chuyển động​
nhanh lên, chậm đi, đổi hướng chuyển động). Do đó, khi không có lực tác dụng thì vật​
chuyển động thẳng đều. 

+ Lực tiếp xúc (lực đàn hồi của lò xo, lực đàn hồi của cơ bắp,...) chỉ có tác dụng khi tiếp​
xúc với vật. Khi không còn tiếp xúc với vật thì lực này không còn tác dụng lên vật nữa. 

+ Lực không tiếp xúc (trọng lực, lực điện, lực từ,.) là lực có tác dụng ngay cả khi​
không tiếp với vật.  

 



Việc ôn tập này sẽ giúp HS hiểu được tại sao chuyển động thành phần theo phương​
nằm ngang là chuyển động thẳng đều và chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng​
là chuyển động biến đổi đều, dù chưa học các định luật Newton. 

IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Dùng một hiện tượng quen thuộc với HS để thu hút sự chú ý của HS vào bài học. 

- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi trong mục khởi động ở​
đầu bài. 

- Yêu cầu HS nghĩ cách bảo vệ, chứng minh dự đoán của mình. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS QUAN SÁT THÍ Mr.HiFM VÊ CHUYỂN ĐỘNG​
NÉM NGANG ĐỂ RÚ' 

Dùng một t​ IU giữa chuyển động 
ném ngang và chuyển . 

- Nêu rõ mục​ _»án đưa ra ở hoạt động 
trải nghiệm. 

-​ Giải thích cách làm cho 2 hòn bi cùng roi một lúc. 
-​ Nhắc HS quan sát, lắ! ,i X , r< ,​ cùng lúc không. 
- Yêu cầu HS đưa ra cav ±mạ' XVL la việi. Qaa±! Sa.' ..ú xxgiuệm và hình phân tích ảnh​

hoạt nghiệm. 

Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIẺU VỀ CÁC CHUYỂN ĐỘNG THÀNH PHẦN​
CỦA CHUYỂN ĐỘNG NẾM NGANG 

X—' Sử dụng hình phân tích ảnh chụp hoạt nghiệm của thí nghiệm Hình 12.1 để giúp​
HS thấy chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng của chuyển động ném ngang có​
các đặc điểm của chuyển động rơi tự do. 

- Sau khi phân tích chuyển động ném ngang ra hai chuyển động thành phần,​
có thể yêu cầu HS trao đổi theo cặp để xác định tính chất của hai chuyển động thành​
phần này (Có phải là chuyển động thẳng không? Là chuyển động thẳng đều hay thẳng​
biến đổi đều?). 

- Hướng dẫn HS viết phương trình độ dịch chuyển - thời gian của các chuyển động​
thành phần.  

 



-​ Hướng dẫn HS làm thêm các thí nghiệm minh hoạ cho tính chất của chuyển động​
ném ngang. 

-​ Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và làm các bài tập còn lại trên lớp. 

CH trang 49: Dựa vào các Hình 12.1 và 12.2: 
-​ Sự thay đổi vị trí theo phương thẳng đứng của hai viên bi là như nhau. 

-​ Chuyển động thành phần theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng của viên bi 
A là độc lập với nhau. 

CH trang 50: Vật bị ném ngang khi đang chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực​
(nếu bỏ qua lực cản của không khí) hướng theo phương thẳng đứng mà không có lực tác​
dụng lên vật theo phương ngang nên sẽ không gây ra gia tốc cho vật theo phương này, vì vậy​
vật sẽ chuyển động thẳng đều theo phương ngang. 

CH trang 51: 1. a) Theo công thức tính thời gian chạm đất: t = nên vật ném từ​

độ cao h1 sẽ chạm đất trước. 

b) Theo công thi​ ' = v0 
độ cao h2 sẽ có tầm t 

o _ Í2H _ /2.490 _in „ 
2. a) t = J— =​ =10 s. 

V g N 9,8 
b)​L = vxt = 1 oot 
c)​V = ự\ 2 + V2 với vy = gt = 98 m/s. 

V = 5/1002 + 982 «140 m/s. 
Hoạt động 4. HƯỚr -4 k .​ -I.​ 1UYỂNĐỘNG NÉM XIÊN 

Ngoài ví dụ về chu :​ 1​ r'​ V có thể giới thiệu nhiều hiện 
tượng khác liên quan đến loại chuyển động này, giúp HS nắm được kiến thức. 

GV có thể yêu cầu HS đọc phần nội dung mục I, rồi tìm thêm các ví dụ về chuyển 
động ném xiên. 

Hoạt động 5. HƯỚNG DẪN HS PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN VÀ​
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC CHUYỂN ĐỘNG THÀNH PHẦN 

Hướng dẫn HS tự tìm hiểu về các chuyển động thành phần của chuyển động ném​
xiên, từ đó thảo luận để tìm ra các công thức tính. 

- Do cấu trúc của mục này tương tự như mục Chuyển động ném ngang nên GV​
có thể tổ chức để HS tự tìm hiểu SGK về phân tích chuyển động ném xiên và xây dựng công​
thức tính tầm cao và tầm xa.  

 



-​ Hướng dẫn HS làm bài tập ví dụ trong SGK, trên cơ sở đó vận dụng để làm các bài​
tập vận dụng của mục này. 

CH: 1. - Vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang: 
Sau 0,1 s; 0,2 s: vx = v0x= v0 cos45o = 4^1 = 2V2 m/s 
-​ Vận tốc của viên bi theo phương thẳng đứng: 
+ Sau 0,1 s: vy = v- gt = v0sin45o- g. 0,1 « 1,85 m/s 

+ Sau 0,2 s: vy = v0sin45o- g.0,2 - 0,87 m/s 

2.​ a) Viên bi đạt tầm cao H vào lúc t = —​
g 

2 • 2 

u_,​  Vo sin a 
H = d max =​ ~ — 

y​ 2g 
c) Gia tốc của viên bi ở tầm cao H: a = - g = - 9,8 m/s2 

3.​a) Vận tốc của A 
Vì vx không đổi m​ o H) 
b) Viên bi có vận t 
4.​a) Viên bi chạm i 
b)​Khi vật chạm sàn vx - 
—y = —0y -gt' = 2V2 - 9,8.0,58 = -2,85 m/s 
^ Vận tốc của viên bi khi chạm sàn: 
— = 7—x+—2 = A/(2A/2)2+(-2,85)2 « 4,02 m/s 

c)​Tầm xa của viên bi: L = vOx.t' = 25/2.0,58 = 1,64 m. 

Hoạt động 6. HƯỚNG DẪN HS TH ực HIỆN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

Hoạt động trải nghiệm này giúp HS ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết một 

 
V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

GV có thế sử dụng Hoạt động trải nghiệm đế đánh giá hoặc sử dụng mục “Em có thế​
đe giao nhiệm —ụ —ề nhà cho HS.  

 



 
Bài 13. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. CÂN BẰNG LỰC 

I - MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 

-​ Dùng hình vẽ tổng hợp được các lực tác dụng trên cùng một đường thẳng. 
-​ Dùng hình vẽ phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc. 
-​ Phát biểu được quy tắc hình bình hành lực. Vẽ được hình vẽ thể hiện quy tắc này. 
-​ Nêu được khái niệm vê' các lực cân bằng, không cân bằng. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Ôn lại kiến thi​ 7 
-​ Hình vẽ hoặc ’ 

III​ THÔNG Tlh 
Trong các SGK ti​ c rút ra từ thực nghiệm: 

GV trình bày thí nghiẹii.​ _ đồng quy được biểu diễn 
bằng đường chéo của hình bình hành mà hai cạnh biêu diên hai lực thành phần. Trong SGK​
lần này, với quan niệm lự< ’■​ ■ (’​ £​ ' t​ 'n thừa nhận phép tổng hợp 
lực là phép cộng vectothec​ 1​ \ _ệ​ m c__.moụ._quytắcđó sẽ được tiến hành 
trong một bài thực hành riêi h​ tl .​ trình yêu cẩu phân tích được 
một lực thành các lực thành piidĩi vuong g ;, 110 vạy Cui ntn chọn các ví dụ trong đó tác​
dụng của lực cần phân tích có biểu hiện rõ ràng theo hai phưong xác định (ví dụ: vật đặt trên​
mặt phẳng nghiêng hoặc vật treo dưới lò xo,...). 

SZZ.L z ​ ​  
Phân Phân tích lực là phép thay thế một lực bằng hai lực thành phần có tác dụng giống​

hệt như lực ấy. 
Khi phân tích lực thì hai lực thành phần phải vuông góc với nhau để lực thành phần này​

không có tác dụng nào theo phương của lực thành phần kia. 

IV​ GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Xuất phát từ tình huống thực tế, cho HS thấy sự cần thiết của việc tổng hợp lực.

 



của nhiều 
lực, rồi chiếu video clip về hai ca nô kéo một tàu chở hàng để HS quan sát. 

- Gợi ý cho HS thảo luận các câu hỏi ở phần mở đầu. 
Hoạt động 2. HÌNH THÀNH CÁC KHÁI NIỆM TỔNG HỢP LỰC, HỢP LỰC, LỰC​

THÀNH PHẦN 

Khai thác các tình huống trong Hình 13.1a và 13.1b trong SGK để hình thành các​
khái niệm: tổng hợp lực, lực thành phần, hợp lực. 

- GV yêu cầu HS đọc phần đọc hiểu, từ đó phát biểu các khái niệm: lực thành​
phần, hợp lực, tổng hợp lực. 

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK. 

A* '​ _​ 1- RA​ ,A . A,​ A .​ , 
V-X Vì lực đẩy cí​ 1 ng lé'​ yển động nên lực này 

có thể thay thế lực đẩy​ ỹ 

Hoạt động 3. TH 
1. Tổng hợp hai lụ 

Gợi ý cho HS ì.​ .11 13.2a và 13.2b SGK để 
rút ra quy tắc tổng hợp hai lực luug piiuuug ựioi lục tađ UỊU1& uên cùng một đường thẳng). 

GV yêu cầu HS t 1 ìu . J 1 1 n y a quy tắc tổng hợp hai lực​
cùng phương. 

VCH: 
1.​a) Hai lực cùng phưong, cùng chiều: Độ lớn F = F1+F2 = 3 + 5 = 8 N; cùng hướng​

với F1 và F2. 
b) Hai lực cùng phương, ngược chiều: F = |F1- F2| = |5 - 3| = 2 N; cùng hướng với F1. 
2.​Khi hai lực cùng phương, cùng chiều, lực tổng hợp có độ lớn bằng tổng hai lực thành​

phần và cùng hướng với hai lực đó. 
Khi hai lực cùng phương, ngược chiều, lực tổng hợp có độ lớn bằng giá trị tuyệt đối của​

hiệu hai lực thành phần và cùng hướng với lực có độ lớn lớn hơn. 
3.​Tổng hợp hai lực đồng quy 

Trở lại các câu hỏi ở phần mở đầu của bài về hai ca nô kéo tàu chở hàng. Vì lực là​
một đại lượng vectơ nên phép tổng hợp lực phải tuân theo phép cộng vectơ (quy tắc hình​
bình hành).  

 



- GV gọi một HS lên bảng vẽ hình thực hiện 3 bước như trong SGK. Trong khi​
đó, các HS khác vẽ hình vào vở. 
- GV yêu cầu HS làm vào vở bài tập của phần 2 mục I SGK. Có thể cho một số HS làm​

nhanh mang lên chấm lấy điểm. 
0CH: 
1.​a = 90o. Hình minh hoạ: 
2.​b) Fhl = 8000^3 « 13856 

d) Fhl = 8000^2 «11314 N. 

Hoạt động 4. HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VÊ CÁC Lực 
CÂN BẰNG VÀ KHÔNG​
CÂN BẰNG 

Xuất phát​ i​ khái niệm các lực cân 
bằng và không cân b 

- GV cẩn 1​ ng gồm có 2 ý: Các lực 
đó tác dụng lên cùng 1 

+​ Nếu thiếu một 11'G _​ _g cân bằng, chẳng hạn như 
các trường hợp sau: 

+​ Các lực tác dụng về ' . J . 1. . z. .​ hợp lực này sẽ làm biến đổi 
vận tốc của vật. 

+​ Hai lực trực đối tác ũ . 0​ c​ vậy, phép cộng hình học của 
hai lực cho kết quả bằng khóng, nnưng nai .,1C này KUỜng can bằng vì tác dụng vào hai vật​
khác nhau. 

+​ GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK. 
0CH: 
a)​Có hai lực tác dụng lên quyển sách, đó là: trọng lực và phản lực. 
b)​Hai lực này cân bằng nhau nên quyển sách nằm yên. 
CH: 
1.​Fhl = 100 N, hướng về phía trước. 
2.​a) Tình huống ở hình 13.7b và 13.7d có hợp lực khác không. 
b) Ở Hình 13.7b: Dưới tác dụng lực đẩy của tay làm cái bút chì chuyển động trên mặt bàn. 
Ở Hình 13.7d: Dưới tác dụng của trọng lực làm quả bóng chuyển động xuống dưới.

 



Hoạt động 5. THỰC HIỆN PHÉP PHÂN TÍCH LỰC 

Giúp HS phân tích lực theo hai thành phần vuông góc với nhau, đồng thời hiểu​
được ý nghĩa của việc phân tích lực. 

- GV yêu cầu HS đọc phần đọc hiểu, gợi ý cho HS thảo luận về tác dụng của trọng​
lực p trong Hình 13.8 SGK, qua đó thấy được rằng: Phân tích lực là thay thế một lực bằng​
những lực thành phần có tác dụng giống hệt lực đó. 

-​ Gọi một HS lên bảng vẽ hình phân tích trọng lực p ra hai thành phần song song và​
vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Trong khi đó, các HS khác vẽ hình vào vở. 

-​ GV yêu cầu HS làm bài tập trong mục này. 

ếT).u , T ...​ ..... ​ ​ ​ ​ ​  ..... 
-​ -X CH: 1. Lực đàn hồi của lò xo, trọng lực và phản lực của mặt phang nghiêng. 
2. Trọng lực P có hai tác duns: một thành phần gâv ra Án life lên mặt phẳng nghiêng​

(vuông góc với mặt ph​ ành pL h​ hu chuyển động trên 
mặt phẳng nghiêng (s<​ T r 

V GỢI Ý KIỂM 
Có thể đưa ra bài 1 
Một vật có trọng lu​ ớ hợp với phương nằm 

ngang một góc a = 30°. 
-​ ) Vẽ hình phân tích trọng lực ra hai lực thành phẩn vuông góc và song song với mặt​

phẳng nghiêng. 
-​ ) Tính độ lớn của mỗi lực thành phần đó. 

Bài 14. ;ĐỊNH LUẠT 1 

If MỤC TIÊU 

Hướng dẫn để HS: 
-​ Nhận biết được rằng lực không phải là yếu tố cần thiết để duy trì chuyển động của​

các vật. 
-​ Phát biểu được định luật 1 Newton. 
-​ Nhận biết được quán tính là một tính chất của các vật, thể hiện ở xu hướng bảo toàn​

vận tốc (về hướng và độ lớn) ngay cả khi không có lực tác dụng vào vật. 
-​ Nêu được ví dụ về quán tính trong một số hiện tượng thực tế, trong đó một số trường​

hợp quán tính có lợi, một số trường hợp quán tính có hại.  

 



-​ Viết và trình bày được đề tài về quán tính trong các tai nạn giao thông và cách​
phòng tránh. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Hình vẽ (hoặc video clip) về con tàu vũ trụ Voyager. 
-​ Thiết bị để phục dựng thí nghiệm lịch sử của Galilei. 
-​ Thí nghiệm với máng trượt có đệm không khí. 
-​ Thiết bị để minh hoạ các ví dụ ở Hình 14.1, 14.3, 14.5 SGK. 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 

Nếu xét theo quan điểm thuần tuý toán học thì một số HS, sau này khi học định luật 2 
—*•​

- F​
Newton a = —, có thể quay lại thắc mắc rằng phải chăng định luật 1 chỉ là một trường hợp​
m 
đặc biệt của định luật 2, khi F = 0 thì a = 0. GV cẩn phân tích cho HS: định luật 1 là kết quả​
của sự khái quát hoc​ " Newf​ lực nghiệm. Thực vậy, 
trong thực tế không​ a​ La vật nào khác, nhưng 
bằng tư duy trừu tượ​ ng hợp đó, vật sẽ đứng 
yên hoặc chuyển độ​ rhĩa riêng của nó, chứ 
không đơn thuần là I 

-​ Trong một số s​ .t 1 Newton, thường nêu 
một ý nghĩa về mặt lí lu​ ụ tổn tại của hệ quy chiếu 
quán tính, tức là hệ quy chiêu rua nong uo Ld quan sai may imững vật tự do thì không có gia​
tốc. Tuy nhiên, vấn đê' dỏ - r -ứ~ 1’ '' "ớ’TTC 1,1 ông, nên trong sách lần này​
không đề cập điều đó nữí 1 g - 1 à - ng 1 y​ cập hệ quy chiếu phi quán 
tính, nên ta mặc nhiên coi là n ’​ ‘ ê v đều xảy ra trong hệ quy chiếu 
quán tính. 

-​ Theo chương trình vật lí THPT năm 2006, kiến thức vê' ba định luật Newton được​
trình bày chung trong một bài học và dạy trong 2 tiết. Theo chương trình vật lí THPT năm​
2018, kiến thức vê' “Ba định luật Newton” là những kiến thức kinh điển của vật lí, nên về​
mặt nội dung không có thay đổi. Để tạo điều kiện cho GV có thể thuận lợi hơn trong việc​
tổ chức được các hoạt động học cho HS, SGK Vật lí 10 đã trình bày bài học này trong một​
bài học độc lập. 

-​ Về thí nghiệm máng nghiêng của Galilei sử dụng trong bài, nếu chỗ nối hai máng 1​
và 2 không được trơn chu sẽ dẫn đến viên bi vập vào chỗ nối dẫn đến giảm tốc độ và ảnh​
hưởng đến mức độ thành công của thí nghiệm. 

-​ Hiện nay, bằng kĩ thuật tạo ra “đệm khí”, có thể loại bỏ được lực ma sát và đặt băng​
đệm khí nằm ngang, khi đó vật chuyển động trên “đệm khí” chỉ chịu tác dụng của hai lực​
cân bằng, đó là trọng lực và phản lực của “đệm khí”. Đối với nhà trường được trang bị bộ thí​
nghiệm này, GV có thể tổ chức cho HS được làm thí nghiệm minh hoạ định luật 1 Newton​
như sau:  

 



Dụng cụ thí nghiệm 
-​ Một băng đệm khí có tiết diện ngang hình chữ V ngược, trên hai mặt băng có nhiều​

lỗ nhỏ được phân bố đều dọc theo băng. Bên cạnh băng có gắn thước để đo quãng đường​
chuyển động; một vật trượt có tiết diện ngang hình chữ V ngược, phía trên có lỗ cắm tấm​
chắn sáng có chiều dài 0,1 m. 

-​ Dùng một máy bơm đẩy không khí đã bị nén vào trong lòng máng. Luồng khí phụt ra​
từ các lỗ tạo ra một “đệm khí” giữa vật và máng làm ma sát giữa vật và máng rất nhỏ. 
- Để đo được thời gian chuyển động ta cần dùng hai cổng quang điện và đồng hồ đo​
thời gian hiện số có thể đo được những khoảng thời gian rất nhỏ, cỡ 1 ms đến 10 ms. 

 

Tiến hành thí ng 
-​ Cho vật trượt ch.​ .<1 sát trên đệm khí đặt 

nằm ngang. 
-​ Đo và so sánh vận tốc củ ° ”ât tai h”; điểm bất kì bằng '"’ch sử dụng cổng quang điện​

và đồng hồ đo thời gian hiệ ỉ 3 đ ia . c! c​ lắn cổng quang điện. 
- Biết chiều dài tấm chân cár '7à t^ờ1’ "ĩ Ị ^ât ch? ^n" quang điện ta xác định được​

vận tốc của vật. 
Các bước tiến hành thí nghiệm cụ thể như sau: 
+ Đặt băng đệm khí nằm ngang, nối với bơm không khí với băng đệm khí. Có thể kiểm​

tra bằng thước thăng bằng hoặc bằng cách bật bơm khí rồi đặt vật trượt trên băng đệm khí​
nếu vật không bị dịch chuyển thì băng đã nằm ngang. 

+ Cắm tấm chắn sáng lên vật trượt. 
+ Nối hai cổng quang điện với đồng hồ đo thời gian hiện số và đặt ở hai điểm bất kì​

trong khoảng giữa hai đầu băng đệm khí sao cho tấm chắn sáng có thể chắn chùm tia hồng​
ngoại của cổng quang điện. 

+ Đặt chế độ đồng hồ đo thời gian vật chắn cổng quang điện. 
+ Đặt vật bên ngoài hai cổng quang điện. Bật bơm khí và điều chỉnh tốc độ luồng khí. 
+ Đẩy nhẹ vật trượt chuyển động về phía hai cổng quang điện. 
+ Đọc giá trị thời gian qua hai cổng quang điện trên đồng hồ và ghi vào bảng số liệu. 
+ Nhấn nút Reset trên đồng hồ đo thời gian, điều chỉnh vị trí cổng quang điện và thực​

hiện lại thí nghiệm hai lần nữa.  

 



Kết quả thí nghiệm 
Độ dài tấm chắn sáng: l = 0,1 m 

Đại lượng ti t2 vi v2 

Lần 1 
    

Lần 2 
    

Lần 3 
    

 
Sau khi đo được thời gian qua hai cổng quang điện, tính vận tốc của vật tại các vị trí​

cổng quang điện theo công thức V = - ta thấy giá trị vận tốc tại hai cổng quang điện luôn​

bằng nhau. 

Như vậy có thể nói, khi không có lực tác dụng vật chuyển động thẳng đều. 
(ĨY A,​ , ,A​ A A' ,,, ,.. +.A, 

—Đ Để việcthụ^tv​ ýnhững điểm sau: 
-​ Cần đặt băng c​ )ằng hoặc đặt vật trượt 

trên băng đệm khív;​ ướibăng. 
-​ Điều chỉnh cổ.​ vật trượt chắc được tia 

hồng ngoại khoảng g. 
-​ Đặt chế độ đồng​ .. 

IV GỢI Ý VÊ Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Sử dụng quan niệm vốn có của Hd với mọi quan sát thông thường. Ví dụ như ai​
cũng biết nếu ngừng kéo hoặc đẩy một vật đang chuyển động thì vật đó không tiếp tục với​
vận tốc không đổi mà dừng lại. Hay cho rằng một vật muốn duy trì chuyển động được thì​
cần phải có lực tác dụng vào nó. Từ đó, đưa ra ví dụ về hiện tượng một vật vẫn chuyển động. 

GV cho HS quan sát hình vẽ hoặc xem video clip về chuyển động của con tàu vũ​
trụ Voyager 1 và 2 khi chúng đã đi ra khỏi Hệ Mặt trời. Hỏi: điều gì đã giúp cho cả hai con​
tàu tiếp tục chuyển động thẳng đều rời xa Trái Đất, mặc dù trên thực tế không còn lực nào​
tác dụng lên chúng nữa. 

Hoạt động 2. PHÂN BIỆT QUAN NIỆM CỦA ARISTOTLE VÀ GALILEI 

Phân biệt quan niệm của Aristotle và Galilei để phát hiện ra nếu không có lực ma​
sát thì không cần đến lực để duy trì chuyển động của một vật. 

 



GV làm một vài thí nghiệm dẫn tới quan niệm của Aristotle: đẩy một hộp phấn​
trên bàn, khi ngừng đẩy thì nó dừng lại; đẩy nhẹ cho một hòn bi lăn trên máng nằm ngang,​
một lúc sau hòn bi cũng dừng lại. Từ những hiện tượng như vậy, Aristotle đã đi đến kết​
luận: Phải có lực mới duy trì được chuyển động. GV đặt câu hỏi cho HS thảo luận: Em có​
tán thành kết luận đó không? Sau khi HS thảo luận, GV kết luận: Để xem xét về kết luận trên​
hãy quan sát một vài thí nghiệm. 

-​ GV thực hiện thí nghiệm lịch sử của Galilei, từ đó nêu câu hỏi: Nếu máng thứ hai​
nằm ngang và không có ma sát thì hòn bi sẽ có thể chuyển động như thế nào? 

-​ GV làm thí nghiệm trên máng trượt có đệm không khí để thấy được điều tiên đoán​
của Galilei là đúng. 

(TV​ ​ ,A ,​ ​ ​  
—^Khi bố trí thiết bị để phục dựng thí nghiệm của Galilei, chỗ nối hai máng 1 và 2​

phải uốn lượn trơnchuđểhònbikhôngbịvậpvàochỗnốisẽbịgiảmbớtvận tốc. 
-​ GV làm thí ngh​ '"'1 có đệm ’​ được điều tiên đoán 

của Galilei là đúng. 

Hoạt động 3. PH 

Từ hai thí nghiệm ở mục I, khái quát để phát biểu thành định luật. 

Để phát biểu đụ​ a Từ hai thí nghiệm trên, 
có thể rút ra quy luật gì? Sau khi H5 tnam gia pnat biẽu ý Kiẽn, GV nhận xét, chính xác hoá​
và phát biểu định luật. 

Nếu nhà trường có tra o . 0 g ụ ứ ' a h ,​ ứ thể tổ chức cho HS thực 
hành làm thí nghiệm minh h 1​ c -​ ■ ướng dẫn trong mục thông 
tin bổ sung. 

(V). ~​ ​ ​ ​  
1.​ Quả cầu đứng yên là do hợp lực tác dụng lên nó là trọng lực và lực căng dây cân​

bằng nhau. 
2.​ Người trượt ván chuyển động với vận tốc không đổi là vì hợp lực tác dụng lên người​

và ván trượt bằng không. 
Hoạt động 4. NHẬN BIẾT KHÁI NIỆM QUÁN TÍNH 

Thông qua những kinh nghiệm và kiến thức vốn có, cùng với thí nghiệm để HS​
xây dựng khái niệm quán tính. 

GV chuẩn bị một vài thí nghiệm đơn giản, chẳng hạn: Để một con búp bê nhỏ​
đứng trên một cái xe lăn. Yêu cầu HS dự đoán hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với con búp bê khi:

 



-​ Xe lăn đang đứng yên, kéo cho xe chuyển động đột ngột. 
-​ Xe đang chuyển động thì gặp vật chắn, dừng lại đột ngột. 
-​ GV tiến hành thí nghiệm, kiểm nghiệm lại xem HS dự đoán có đúng không. 
-​ Yêu cầu HS giải thích các hiện tượng xảy ra trong hai trường hợp trên, từ đó rút​

ra khái niệm quán tính là tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của​
các vật. 

Quá Quán tính 
-​ H. 1. a) Khi xe đột ngột tăng tốc thì nửa trên của người ngồi trên xe không gắn với sàn​

xe sẽ bảo toàn vận tốc đang có, nên kết quả là bị đổ về phía sau. 
-​ ) Khi xe phanh gấp thì nửa trên của người ngồi trên xe không gắn với sàn xe sẽ bảo​

toàn vận tốc đang có, nên kết quả là bị đổ vê' phía trước. 
-​ ) Giải thíchtươngtựthìkhixerẽnhanhsangtrái,ngườitrênxesẽbị đổ về bên phải. 
2.​D. 
3.​Vật nằm yên 1​ ang, t’*​ ị của hai lực cân bằng. 

Dễ nhận thấy, vật ch​ 7​ Ig với lực hút Trái Đất 
là lực của bàn tác dụ 

Ứng dụng của qí 
CH. 1. Khi ngồi​ khách luôn được nhắc 

thắt dây an toàn. Lí d​ aán tính gây nguy hiểm 
cho người ngồi trêncác​ ĩốcđộtngột. 

2. Để tra đầu búa vào cán, ucn uiụu UK11 đ V11M11 UỊ gu mạnh xuống đất, cán búa bị giữ​
lại còn đầu búa vẫn chuyển động theo quán tính và ngập sâu vào cán. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thể sử dụng 3 câu hỏi của mục 2 ưong SGK (ững dụng của quán tính trong đời​

sống) để làm câu hỏi để kiểm tra và đánh giá mức độ nhận thức của HS. 
GV giao nhiệm vụ vê' nhà cho HS: Thực hiện các công việc trong mục “Em có thể”​

trong SGK. 

 



Bài 15. ĐỊNH LUẬT 2 NEWTON 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Phát biểu và viết được công thức của định luật 2 Newton. Vận dụng được vào những​

bài toán đơn giản. 
-​ Nêu được trọng lực tác dụng lên vật là lực hấp dẫn của Trái Đất đặt vào vật. Trọng​

lượng (số đo độ lớn của trọng lực) được tính bằng công thức P = mg. 
-​ Nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. 

II​ CHUẨN BỊ 
Hình vẽ về người đẩy xe chở hàng (Nếu có điều kiện thì chuẩn bị một video clip về​

người đẩy xe lúc trên xe không có hàng và lúc trên xe đầy hàng). 

III​ THÔNG TIN 

Về mặt lí luận,hi<ịnhluật 2 Newton: 

-​ Có quan niệm cl​ Lên mối liên hệ khách 
quan giữa các đại lượn;​ .ng phép đo độc lập. 

-​ Có người cho rằnt​ 4 khối lượng m chuyển 

động với gia tốc a thìtứclài^​ ~​ _;.vCÓđộlớn là F = ma. 

-​ Lại có người cho rằng 'N1A ày h ~Ang thức F = ma cho ta cách​
tính độ lớn của lực, còn CÔAA& ...I.. ú. giup ... ủác ủav .U../C gia tốc của vật (do đó sẽ​
​ ​  ,m. ..... . . . . 
xác định được vận tốc và toạc. ( ậ .​ 1' 1​ 1 vật và lực tác dụng vào vật. 

Chương trình môn Vật lí THPT năm 2018 yêu cầu: Thực hiện thí nghiệm, hoặc sử 
F​

dụng số liệu cho trước đê rút ra được a ~ F, a~—, từ đó rút ra được biểu thức a = — hoặc​
m​ m 

F = ma (định luật 2 Newton). 

Tuy nhiên, định luật 2 Newton được trình bày dưới dạng một nguyên lí. Việc phát hiện​

ra mối quan hệ giữa các đại lượng lực, gia tốc, khối lượng là kết quả của sự khái quát hoá từ​

rất nhiều quan sát và thí nghiệm. 

Việc tiến hành một thí nghiệm độc lập để chứng minh định luật 2 một cách riêng lẻ là​

một việc làm rất khó khăn (nếu không muốn nói là không làm được). Vì vậy, bài học chọn​

cách mô tả người đẩy xe chở hàng để “thuyết phục” cho HS thấy là gia tốc a của vật phụ​

thuộc vào hai yếu tố là F và m. Thí nghiệm để kiểm nghiệm (minh hoạ) định luật 2 Newton​

có thể sử dụng đệm khí cho sai số nhỏ, nhưng hiện nay bộ thí nghiệm này có giá thành còn

 



rất cao và có rất ít trường THPT được trang bị. Do vậy khi dạy học bài này, nếu nhà trường​
chưa được trang bị bộ thí nghiệm trên, GV chỉ cần mô tả thí nghiệm và có thể sử dụng ngay​
dữ liệu thí nghiệm đã có trong SGK để kiểm nghiệm được a ~ F, a ~ —, từ đó rút ra được​
F.​ m , 
biểu thức a = — hoặc F = ma, như thế cũng đã đáp ứng được yêu cầu cần đạt của chương​

trình. Với nhà trường đã được trang bị bộ thí nghiệm này, GV có thể tổ chức cho HS được​

thực hiện thí nghiệm minh hoạ định luật 2 Newton như sau: 

Bố trí thí nghiệm 

 

1.​Nối bơm khí ’ 
2.​Nối hai cổng 
3.​Đặt hai cổng c 
4.​Gắn tấm chắn​ v hãm vật trượt để tránh 

vật bị bật lên khi va chại. 
5.​Cân vật trượt với các phụ kiện. 
6.​Dùng sợi dây buộc Ị Á] : !g à' „ dây, đầu còn lại của sợi dây​

buộc vào vật trượt trên đệm khí. 
7.​Vắt dây qua ròng rọc ở đầu băng đệm khí. 
8.​Đặt chế độ đồng hồ đo thời gian hiện số ở chê' độ đo thời gian chắn cổng quang điện. 
9.​Bật bơm đệm khí, kéo vật trượt ra ngoài hai cổng quang điện, giữ đứng yên, nhấn​

Reset trên đồng hồ để đồng hồ trở về giá trị 0. 
Tiến hành thí nghiệm 
Phương án 1. Lấy vận tốc ban đầu bằng 0. 
1.​Giữ vật sát cổng quang điện 1, thả tay để vật trượt chuyển động trên băng đệm khí. 
2.​Đọc giá trị thời gian qua 2 cổng quang ghi các giá trị của t vào bảng kết quả thí nghiệm. 
3.​Thêm vật nặng lên vật trượt và thực hiện thêm hai lần nữa, đồng thời ghi độ lớn lực​

kéo và tổng khối lượng (gồm xe trượt và tải trọng vào bảng kết quả thí nghiệm). 
4.​Thay đổi lực tác dụng vào vật và giữ nguyên khối lượng bằng cách lấy bớt vật nặng​

trên vật trượt và móc vào tải trọng, thực hiện thao tác này hai lần, đọc các giá trị thời gian​
và điền vào bảng.  

 



Bảng ghi kết quả thí nghiệm 
Độ dài tấm chắn sáng 0,1 m. Khoảng cách 2 cổng quang điện d = 0,5 m. 

Lực kéo F (N) 1 1 1 2 3 

Khối lượng (M + m) (kg) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 

Thời gian t (s) 
     

Gia tốc a (thí nghiệm) (m/s2) 
     

Gia tốc a (lí thuyết) = F/(m+M) (m/s2) 
     

 

Phương án 2. Lấy vận tốc ban đầu bất kì 
1.​Giữ vật trên đệm khí (không cần sát cổng quang điện 1), thả tay để vật trượt chuyển​

động trên băng đệm khí. 
2.​Đọc giá trị thời gian qua cổng quang điện 1 (Ụ và 2 (t2) ghi các giá trị của t1, t2 vào​

bảng kết quả thí nghiệ 
3.​Thêm vật nặng​ ’ũện​ .gthời ghi độ lớn lực 

kéo và tổng khối lượnịrnghiệm). 
4.​Thay đổi lực tái​ ách lấy bớt vật nặng 

trên vật trượt và móc​ ; các giá trị thời gian 
và điền vào bảng. 

Bảng ghi kết quả tL 
Độ dài tấm chắn sán^,.​ o điện: d = 0,5 m. 

Lực kéo F (N) 1 1 1 2 3 

Khối lượng (M + m) (kg) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 

Thời gian tx (s) 
     

Thời gian t (s) 
     

Vận tốc vx (m/s) 
     

Vận tốc v2 (m/s) 
     

Gia tốc a (thí nghiệm) (m/s2) 
     

Gia tốc a (lí thuyết) = F/(m+M) (m/s2) 
     

Xử lí kết quả thí nghiệm để đi tới kết luận  
Phương án 1. Lấy vận tốc ban đầu bằng 0. 
Từ công thức: d = vot + 1 at2 với (v = 0; d = 0,5 m)​

0​ 2​ 0 
2d​

suy ra công thức tính gia tốc: a = —  

 



Thay các giá trị của t, xác định gia tốc a và ghi kết quả vào bảng kết quả thí nghiệm.​
So sánh kết quả tính gia tốc a từ lí thuyết và thực nghiệm. 

Phương án 2. Lấy vận tốc ban đầu bất kì.​ ll 

Tính vận tốc tức thời của vật khi qua cổng quang điện 1 và cổng quang điện 2: V1 = —; v2 = — 
t
1​

t
2 

Tính gia tốc theo thực nghiệm: từ công thức v2 - v2 = 2ad ^ a = V2 V1 .​
2​ 1​ 2d 

me 
Tính gia tốc theo thực nghiệm: a = —Th—.​

m​ &​ m + M 
So sánh kết quả tính gia tốc a từ lí thuyết và thực nghiệm. 

r?Y A, ,​ , ,A , , „ , , A A, , , , , +.A, 
—'Để thực hiện thí nghiệm đảm bảo thành công cần chú ý những điểm sau: 

-​ Cần đặt băng đệm khí nằm ngang, có thể sử dụng thước thăng bằng hoặc đặt vật trượt​
trên băng đệm khívàđiềuchỉnhbăngđệmkhíbằngvítđiềuchỉnhdướibăng. 

-​ Điều chỉnh cổng quang điện sao cho tấm chắn sánợ ợắn trên vật trượt chắn được tia​
hồng ngoại khoảng ị​ ' quan1' 

-​ Đặt chế độ đổ​ 'h 
-​ Sử dụng sợi dí 

IV GỢI Ý Tổc 

Hoạt độngl.Kh 

Thông qua việc cát ’ vồ ""’Thi ’)* hàng (khi xe chưa có hàng,​
khi xe có hàng và khi xe c< É 11 . í 1) t I s t . lược là gia tốc a của vật phụ​
thuộc vào hai yếu tố là F và 

@ - GV cho HS quan sát video vê' một người đẩy xe chở hàng. Lúc đầu, trên xe chưa​
có hàng, người đẩyxevớimộtlựcnhấtđịnhvàxechuyểnđộngvớimộtgia tốc nhất định. 

-​ GV có thể nêu câu hỏi: Nếu để hàng nặng lên xe mà lực đẩy của người vẫn giữ​
nguyên, em hãy dự đoán xem gia tốc của xe tăng hay giảm. Chiếu tiếp video để HS quan sát. 

-​ GV tiếp tục nêu câu hỏi: Nếu lượng hàng trên xe vẫn giữ nguyên, mà có thêm người​
nữa đẩy để cho lực đẩy tăng thêm, thì gia tốc của xe sẽ tăng hay giảm? Chiếu tiếp video để​
HS quan sát. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS VIẾT CÔNG THỨC VÀ PHÁT BIỂU​
ĐỊNH LUẬT 2 NEWTON 

Dựa trên việc HS đã nhận thấy được là gia tốc a của vật có phụ thuộc vào hai yếu​
tố là F và m thông qua ví dụ đã quan sát ở mục “Khởi động”: GV tổ chức để HS tham gia 

tìm​
được công thức xác định mối quan hệ giữa gia tốc, lực và khối lượng. 

 



Từ nội dung của video nói trên, GV hướng dẫn cho HS thấy: gia tốc của vật phụ​
thuộc vào hai yếu tố là F và m, từ đó viết được công thức và phát biểu định luật 2 Newton. 

Từ công thức F = ma, xây dựng được định nghĩa đơn vị của lực trong hệ SI: 
1 N = 1 kg.1 m/s2 

Hoạt động 3. NHẬN BIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ QUÁN TÍNH 

Cho HS thấy một cách hiểu mới về khối lượng. 
(2) ^ , .,A , A , . A . F​ . 

GV có thể lập luận logic: theo công thức a = — nếu với những lực F như nhau thì​

khi vật có khối lượng m càng lớn sẽ có gia tốc a càng nhỏ, tức là càng khó thay đổi vận tốc,​

tức là quán tính cànglớn.Vậy,khốilượngđặctrưngchomứcquántínhcủa vật. 

GV tổ chức cho HS trả lời 2 câu hỏi của mục này trong SGK. 

. , _ , , TT„ _ A . , , ,A 
'CH. 1. Tuỳ V 

~​ .., . .​ , A F 1 _ 
2. C. Khối lượng c 

a 2 

Hoạt động 4. MINk 

Kiểm nghiệm nội d’ - -J đinh 1 ít 2 Newton trnr - hai trường hợp: 
-​ Gia tốc mà một vật (k 'in:​ : ;đ ĩ í ứ 1' . . chuyển động thẳng nhanh 

dần đều tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật: a ~ F. 

-​ Gia tốc mà các vật (khối lUọng kildC nh U; ihu ữuựu LÍ Ung chuyển động thẳng nhanh​

dần đều khi chịu tác dụng của cùng một lực F tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng: a ~ —. 

Z z z z ZZZ z 
-​ Nế - Nếu nhà trường có trang bị bộ thí nghiệm băng đệm khí thì GV có thể tổ chức​

để HS được làm thí nghiệm minh hoạ định luật 2 Newton theo một trong hai phương án đã​
hướng dẫn trong mục thông tin bổ sung. 

Nếu nhà trường không được trang bị bộ thí nghiệm này thì GV có thể mô tả lại cách​
thực hiện thí nghiệm để thu dữ liệu và sử dụng luôn dữ liệu đã trình bày trong SGK để​
minh hoạ định luật. 

Sau khi kiểm nghiệm xong thí nghiệm, GV giao cho HS nhiệm vụ giải các bài tập của​
mục này trong SGK để củng cố kiến thức cho HS. 

Ví dụ về xử lí kết quả thí nghiệm.  

 



Lực kéo F (N) 1 1 1 2 3 

Khối lượng (m+M) (kg) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 

Thời gian t (s) 0,55 0,64 0,71 0,50 0,42 

Tích (m+M)a (kg.m/s2) 0,993 0,976 0,995 2,015 2,945 

Gia tốc a = 2^ (m/s2)​
t2 

3,31 2,44 1,99 4,03 5,67 
 

a) Khi khối lượng không đổi (xét một trong hai​
trường hợp: m + M = 0,4 kg hoặc m + M = 0,5 kg),​
gia tốc a gần như tỉ lệ thuận với độ lớn của lực F. Đồ​
thị của gia tốc a theo F gần như là một đường đường​
thẳng. Vì a gần như f 1A **'”*’'​
gia tốc a gần tỉ lệ nghịc​
gần là đường thẳng. Vì a gần như tỉ lệ​
nghịch với (m = M), tức 1< . I u 

c) Tích (m + M)a luôn xấp xỉ bằng độ lớn của lực F. 

CH.1. C.​
​ ​  F​ 250 
...​ . . 

2.​ D. Gia tốc của quả bóng: a = — =​ = 
500 m / s 

m 0,5 
Áp dụng công thức: 

Av V - v0 V - 0​
a = — = ——° = —— 

At​ At​ 0,02 
3.​ Vì khối lượng của xe không đổi, do đó theo định luật 2 

Newton: b) 

F1 _ a1 _ „ _F2a1 _ 50.0,4 m ,2 

7=1 = — ^ a2 = 2 =​ ' _
​ = 1 
m / s2. 

F2 a2​ 2 F1​ 20 
4.​Máy bay càng nặng thì mức quán tính càng lớn, do vậy càng khó thay đổi vận tốc nên​

đường băng cần phải dài để máy bay đạt được vận tốc cất cánh. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thể sử dụng ngay các bài tập trong SGK để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.

 



Bài 16. ĐỊNH LUẬT 3 NEWTON 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Phát biểu được định luật 3 Newton. Nêu được rằng tác dụng trong tự nhiên luôn là tác​

dụng tương hỗ (xảy ra theo hai chiều ngược nhau). 
-​ Tìm được các ví dụ thực tế minh hoạ cho sự tác dụng tương hỗ giữa các vật. 
-​ Vận dụng được định luật 3 Newton để giải thích một số hiện tượng thực tế. 
-​ Nêu được các lực xuất hiện trong một hiện tượng thực tế. Chỉ ra được những cặp lực​

trực đối cân bằng và không cân bằng. 

II​ CHUẨN BỊ 
ThThiết bị để’ thực Th​ nngSTh 
-​ Thí nghiệm vê' h 
-​ Thí nghiệm vê' 1​ u. Trong thí nghiệm 

này, cần đặt thanh sắt​ ân mặt nước. Cần bố 
trí hệ thống dây treo th​ >ng bị xoay đi. 

-​ Thí nghiệm vê' Tha.​ .ớn để các bánh xe phía 
bên ngoài không bị nhấc lc- 

III​ THÔNG TIN BỔ f 
Qua nhiều thí nghiệm và nnr «àt tár -lung tực’ họ ơiữa các vật, Newton đã thừa​

nhận rằng không thể tồn tại. <​ :​ . , J t"​ uôn tồn tại thành từng cặp 
(gọi là lực và phản lực), luôn xuất hiện đồng thời. Từ đó, ông khái quát thành định luật 3​
Newton của mình. 

Khi vận dụng định luật 3 Newton để giải thích một số hiện tượng thực tế HS thường 
nhầm lẫn giữa các lực. Vì vậy, trong bài học cần làm rõ logic về sự xuất hiện của các lực. 
Ví dụ: quyển sách đặt trên bàn (hình bên). 

Trái Đất tác dụng lên quyển sách trọng lực P.​

Quyển sách tác dụng lên bàn áp lực P'. Do đó, bàn​

tác dụng trở lại quyển sách một phản lực N vuông​

góc với mặt bàn (gọi là phản lực pháp tuyến). 

Theo định luật 3 Newton: N = - P'. 

Nhưng mặt khác, quyển sách đứng yên , tức là N và P cân bằng nhau: N = - P' 
Từ đó suy ra: P' = P . Tức là ở trạng thái cân bằng, quyển sách nén lên mặt bàn một lực​

có độ lớn bằng trọng lượng của nó.  

 



Cần chú ý là các lực p và P' có nhiều đặc điểm giống nhau: có cùng giá, cùng chiều, cùng​
độ lớn, vì vậy HS rất dễ nhầm lẫn chúng với nhau. GV cần giúp HS phân biệt rõ hai lực đó. 

p và N là hai lực trực đối cân bằng (tác dụng lên cùng một vật là quyển sách). 

P' và N là hai lực trực đối không cân bằng vì chúng tác dụng lên hai vật khác nhau:​

P' tác dụng lên mặt bàn, N tác dụng lên quyển sách. 

Đối với nhà trường được trang bị bộ thí nghiệm đệm khí, GV có thể tổ chức cho HS​
làm thí nghiệm minh hoạ định luật 3 Newton như sau: 

Dụng cụ thí nghiệm 

 

-​ Hai xe trượt c< 
-​ Một máng trú-​ giảm tối đa ma sát khi 

xe di chuyển trên mái 
-​ Bộ đếm thời gian g​ ắ 2 tấm chắn sáng dài 10 cm. 
-​ Lò xo hoặc cung có gàn Ud) eiiun Cciny nen IHỌL Killing hình chữ ư để tạo lực tương​

tác giữa 2 vật trượt, các phụ kiện, dây nối điện. 
Cơ sở lí thuyết 

Định luật 3 Newton phá J li​ gá​ hẠỊákhivật A tác dụng lên vật 
B một lực thì vậtBcũngtácdụngtrởlạivật^mộtlực.Hailựcnàylàhailực trực đối. 

Để nghiệm lại định luật 3 Newton, ta cho hai vật trượt A và B đứng yên trên đệm khí​
tạo tương tác giữa hai vật bằng cách gắn lò xo (hoặc cung có gắn dây chun) vào vật trượt A​
ghép sát hai vật và nén lò xo bằng cách buộc hai vật bằng sợi chỉ, khi cắt sợi chỉ lò xo gắn​
trên vật A sẽ tác dụng vào vật B một lực FAB , đồng thời vật B cũng tác dụng vào vật A một​

lực FAB , theo định luật 2 Newton ta có: 
 

 



(tA, tBlà thời gian tấm chắn sáng chắn vật A, B chắn cổng quang điện) 
F 

Nếu FAB = —FBA thì hai vật sẽ chuyển động ngược chiều nhau và tỉ số 2AB.=1. 
FBA 

Tiến hành thí nghiệm 
-​ Nối bơm khí với băng đệm khí. 
-​ Nối hai cổng quang với đồng hồ đo thời gian hiện số. 
-​ Đặt hai cổng quang điện cách nhau 0,5 m. 
-​ Gắn tấm chắn sáng lên 2 vật trượt. 
-​ Cân 2 vật trượt với các phụ kiện và điền vào bảng số liệu. 
-​ Lắp vào đầu một xe dây cung có gắn dây sợi chun. 
-​ Lắp vào đầu vật trượt A lò xo hoặc cung có gắn dây chun. Đặt vật trượt sát nhau giữa​

hai cổng quang điện, nén lò xo lại bằng cách buộc sợi chỉ vào hai vật trượt. 
-​ Đốt sợi chỉ để 2 xe tưong tác với nhau, 2 xe bật vê' 2 phía ngược nhau, đi qua 2 cổng​

quang điện. 
-​ Ghi lại thời gian của 2 xe khi đi qua cổng quang điện. 
-​ So sánh lực mà 
-​ Tăng khối lượng​ p g, lặp lại thí nghiệm. 

Kết quả thí nghi 

Đại​
lượng 

mA mB tA tB 
m

BÍA​

m
AÍB 

lần 1 
     

lần 2 
     

lần 3 
     

 
Sau khi tiến hành thí nghẠrn​ g..i, Ị L.ii ^1. động vê' hai phía ngược nhau 

, F F , , „ ,, „​ ,A A. J A. . . A „ .​ , , 
và tỉ số 2AB. = 1 chứng tỏ rằng khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng​

F .​ «​ V ■​ ..​ . 
ÃBA 

trở lại vật A một lực.Hailựcnàylàhailựctrựcđối. 

Để thực hiện thí nghiệm thành công cần chú ý: 
-​ Cần đặt băng đệm khí nằm ngang, có thể’ sử dụng thước thăng bằng hoặc đặt vật trượt​

trên băng đệm khí và điều chỉnh băng đệm khí bằng vít điều chỉnh dưới băng. 
-​ Điều chỉnh cổng quang sao cho tấm chắn sáng gắn trên vật trượt chắn được tia hồng​

ngoại khoảng giữa hai cực của cổng quang. 
-​ Đặt chế độ đồng hồ đo thời gian vật chắn cổng quang điện. 
-​ Khi đốt sợi dây buộc 2 xe cần nhẹ nhàng không để tác dụng lực vào 2 xe. 
-​ Sợi dây đàn hồi sau nhiều lần tiến hành thí nghiệm có thể bị dãn, có thể thay sợi​

dây khác.  

 



IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Th'1' Thông qua việc tiến hành thí nghiệm đơn giản, móc hai lực kế vào nhau rồi kéo​
từ từ một trong hai lực kế, quan sát số chỉ của cả hai lực kế để HS có ý tưởng ban đầu về sự​
tương tác giữa hai lực. 

Tổ chức cho HS thực hiện một hoạt động nhóm làm thí nghiệm đơn giản. Nêu​
yêu cầu đối với HS: 

a)​ Dự đoán xem số chỉ của hai lực kế giống nhau hay khác nhau? 
b)​ Hãy kiểm tra kết quả và nêu kết luận. 
c)​Nếu cả hai tiếp tục kéo về hai phía ngược nhhu nôi độ lớn lực tăng lèn thì số chỉ của hai​

lực kế sẽ thay đổi thế nào? 
Trên cơ sở câu 1​ Thêu nhô"​ vào bài học: Như vậy, 

trong cả hai trường h​ ôr​ ỉ khi vật A tác dụng lêt 
vật B một lực thìngt,​ ĩtng thư thế? Móc hai 
lực kế vào nhau rồilnụca, b, c trong SGK. 

Hoạt động 2. H​ TON 

Sử dụng hai u.​ -<iy được tác dụng trong tự 
nhiên luôn diễn ra hai chiều (tương tác): rương tác giũa hai vật tiếp xúc và cả không tiếp​
xúc. Từ đó đi đến phát bif . h ■ V 

Thx- GV yêucầuHSl . h​ iý​ 6.1, để HS thảo luận rồi rút ra 
nhận xét để làm sáng tỏ ý kiến sau: 

+ Lực không tổn tại riêng lẻ. 
+ Các lực hút hoặc đẩy luôn xuất hiện theo từng cặp giữa hai vật. Từ đó, yêu cầu HS​

phát biểu nội dung định luật 3 Newton. 
GV chính xác hoá và phát biểu định luật. 

(7) 
-GV - GV lưu ý với HS về đặc điểm của hai lực trực đối. 
- Nếu nhà trường có trang bị bộ thí nghiệm đệm khí, GV tổ chức cho HS làm thực​

hành minh hoạ định luật 3 Newton như hướng dẫn ở mục thông tin bổ sung. 
Hoạt động 3. NHẬN BIẾT CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CẶP LỰC VÀ PHẢN LỰC 

Th-'' Thông qua các ví dụ thực tế về tương tác giữa hai vật để HS nhận biết được các​
đặc điểm của cặp lực và phản lực.  

 



GV có thể nêu vấn đề: Theo định luật 3 Newton, trong tương tác giữa hai vật, một 
lực gọi là lực tác dụng thì lực kia gọi là phản lực. Vậy cặp lực và phản lực có những đặc điểm​
gì? Cặp lực và phản lực có phải là hai lực cân bằng hay không? Tại sao? 

Để trả lời câu hỏi, GV giao cho HS thực hiện nhiệm vụ giải quyết một số bài tập thực​
tiễn (câu hỏi và hoạt động) như SGK để nhận biết các đặc điểm của cặp lực và phản lực. 

Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV tập hợp ý kiến, từ đó tổng hợp và kết luận về 
đặc điểmcủa lực và phản lực. 

to*) 
C CH. 1. Các cặp lực và phản lực trong trường hợp:​

a) Quyển sách nằm yên trên mặt bàn: áp lực F của​

quyển sách lên mặt bàn và phản lực F' của bàn trở lại quyển​
sách (Hình 16.1). 

b) Dùng búa đóng đinh vào gỗ: áp lực F của búa lên​
đinh và phản lực F' c​ Tlnh 1' 

2.​ Quyển sách nằn​ V​ Ịc và phản lực, vì hai 
lực này đặt vào hai vật​ :ặp lực cân bằng giữa​
trọng lực p và phản lực F' cùng đặt vào quyển sách. 

3.​Lực do búa tác I​
đinh lên búa có các đặc 

-​ Cùng xuất hiện hov 
-​ Cùng phương, ngược chiều. 
HĐ. 1. Trong thí nghiệm ở phần mở đầu bài học,​

nếu cả hai người cùng kéo nhưng để lực kê' di chuyển​
về phía một người (ví dụ cùng di chuyển hai lực kê'​
sang phải) thì số chỉ của hai lực kê' vẫn giống nhau. 

2. HS tự tìm ví dụ theo ngữ cảnh của lớp học. 
CH. Lực do ô tô đẩy mặt đường và lực do mặt đường đẩy ô tô tác dụng lên hai vật khác​

nhau nên không “khử nhau” được. 

Cần phân biệt để HS hiểu được sự khác nhau giữa hai lực trực đối (lực và phản 
lực) và hai lực cân bằng. 

Hoạt động 4. VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT 3 NEWTON 

GV có thể nêu một số câu hỏi mở rộng thêm so với SGK, chẳng hạn như: 
-​ Tìm thêm các ví dụ thực tế minh hoạ cho tác dụng tương hỗ giữa các vật, trong đó​

một số hiện tượng là có lợi, một số hiện tượng có thể có hại. 
-​ Tại sao hai người kéo co qua một sợi dây lại có thể có người thắng, người thua? Điều​

đó có mâu thuẫn với định luật 3 Newton không?  

 



-​ Khi ngựa kéo xe về phía trước thì theo định luật 3 Newton, xe cũng tác dụng lên ngựa​
một lực về phía sau. Vậy tại sao ta chỉ luôn thấy ngựa kéo được xe đi về phía trước chứ không​
bao giờ thấy xe kéo được ngựa đi giật lùi về phía sau? 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Một quả nặng được treo vào đầu dưới của một sợi dây (hình bên). 
Tất cả đang ở trạng thái cân bằng. Hãy chỉ rõ các lực xuất hiện ở quả​

nặng và ở đầu dưới của sợi dây. Đâu là cặp lực trực đối cân bằng, đâu là​
cặp lực trực đối không cân bằng. 

Bài 17. TRỌNG '​ ■■'‘ĂNG 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để H. 
-​ Mô tả được bằj​ 1 vẽ: trọng lực, lực căng 

của dây. 
-​ Phát biểu được định !xb_​ ụ lết và vận dụng được hệ thức 

giữa trọng lượng và khối lượng. 
-​ Tiến hành được thí r ? .15​ : .t >; .n :​ hẳng, qua đó rút ra được kết 

luận về trọng tâm của vật có hình dạng đối xứng. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Lực kế, quả nặng (để làm thí nghiệm ở Hình 17.2 SGK). 
-​ Dụng cụ để làm thí nghiệm ở các Hình 17.3 và 17.4 SGK. 
-​ Sợi dây, vật nặng. 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 

Trong các SGK trước đây, HS đều được học định luật vạn vật hấp dẫn trước khi học khái​
niệm về trọng lực. Nhưng trong chương trình Vật lí lớp 10 năm 2018 không đề cập định luật​

vạn vật hấp dẫn. Công thức: F = G-^~— chỉ được đưa ra ở chuyên đề của lớp 11. Vì vậy, GV​
ĩ 

cần cho HS quan sát và thảo luận về một vài hiện tượng thực tế để thấy rằng: Mọi vật trên​

Trái Đất đều bị Trái Đất hút xuống, lực hút đó gọi là trọng lực. 

 



IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC​

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Từ việc quan sát các tình huống thực tế hoặc hình vẽ ở phần mở bài, giúp HS nhận 
biết sự tồn tại của trọng lực và lực căng. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở phần mở bài, từ đó chỉ ra những hình vẽ liên​
quan đến trọng lực và lực căng dây. 

- Có thể yêu cầu HS kể thêm các tình huống xuất hiện hai loại lực này trong thực tế. 

Hoạt động 2. HOÀN CHỈNH KHÁI NIỆM TRỌNG LỰC, TRỌNG LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG 

Trong Bài 15 (Định luật 2 Newton), ta đã đưa ra hệ thức p = mg. Ở đây, ta làm rõ​
thêm bản chất của trọnơ lưr là litc hấn dẫn của Trái Đất​ thêm các thông tin về 
phương, chiều, điểm đ 

- GV yêu cẩ​ khi được thả rơi, các 
vật quanh ta đều rơi XI 

-​ Yêu cầu HS đọc​ zà độ lớn của lực này. 
-​ Yêu cầu HStrảh​ X dụng lên vật vào vở. 

Hoặc GV có thể làm thí​ .d. lực kế không nhất thiết 
phải giống như trongSGK)rồiyêucãuHSthựchiệncácnộidungởcácmục a, b SGK. 

-​ Sau đó, GV hướng c . _ ]​ :​ ? J . lược các khái niệm trọng 
lượng và khối lượng. 

(7)​ 2 
Có thể nêu những each Viet sai lam nia HS thương mắc. Ví dụ: vật có khối lượng​

1,2 kg (ở gần mặt đất) thì tính ra trọng lượng xấp xỉ 12 N; viết là “1,2 kg = 12 N” hoặc viết​
là “ta đổi 1,2 kg ra 12 N”. Nên phân tích để HS thấy rõ: trọng lượng và khối lượng là hai đại​
lượng vật lí có bản chất khác nhau, nên không thể có việc “đổi” số đo của đại lượng này sang 
số đo của đại lượng kia.​

.... ,.. „ ​  

V.1ZCH: a) Trọng lượng P = 1 N; khối lượng m « 0,102 kg. 
-​ ) Có thể coi vật nặng chịu tác dụng của hai lực là trọng lực (phương thẳng đứng,​

hướng xuống) và lực kéo của lực kế (phương thẳng đứng, hướng lên), hai lực này cùng​
độ lớn. 

CH: Ở trên mặt đất, coi g ~ 9,8 m/s2, nên khối lượng vật tính ra là m = 1 kg. 
Đưa lên Mặt Trăng, khối lượng không thay đổi m’ = 1 kg và “trọng lượng” có thay đổi​

P’ = 1,67 N. 

 



Hoạt động 3. TÌM HIỂU TRỌNG TÂM CỦA VẬT 

Thực hiện thí nghiệm như ở Hình 17.3 SGK, nên lợi dụng thí nghiệm này để đưa​
HS vào tình huống có vấn đề. Từ đó hình thành khái niệm trọng tâm và giúp HS xác định​
được trọng tâm của một số vật có hình dạng đặc biệt. 

(2)2 2 ...22. 
2.222..°. 22...M.U​​  

X--' GV có thể hướng dẫn HS thảo luận để giải thích hiện tượng: 
-​ Vật đang ở trạng thái cân bằng, vậy nó chịu tác dụng của những lực nào? (HS dễ dàng​

chỉ ra được một lực là trọng lực, còn một lực nữa liên quan đến sợi dây nhưng chưa biết gọi​
tên là lực gì, đó chính là “tình huống có vấn đề” để giới thiệu khái niệm về lực căng). 

-​ Vật ở trạng thái cân bằng, vậy hai lực trên đây là hai lực trực đối, tức là tác dụng trên​
cùng một đường thẳng. Do đó, điểrn đặt của trọng lực hay là trọng tâm của vật phải nằm​
trên đường thẳngcủadâytreo.Dùngphấnhoặcbútđánhdấuphươngcủa dây treo. 

-​ Treo vật ở những vị trí khác nhau ta sẽ vẽ được những đường thẳng khác nhau. Trọng​
tâm của vật nằm ở giao của những đường đó. 

-​ Tiếp đó, thựcl​ tựv​ r đối xứng (hình tròn, 
hình vuông, hình tar​ 1​ ỉng vật đó nằm ở tâm 
đối xứng của vật. 

Hoạt động 4. T 

2222 
Giúp HS nhụ​ J và chiều của lực này, kết 

hợp với áp dụngđiềukiệnca​ o​ o​ ../I số bài tập liên quan. 

® 2,22 .... 2 2 22,2 
22.. . 2 2 2 ....... 2 
...... 

- GV dùng mộ ' ở ở ké : V :​ bàn như ở Hình 17.4 SGK. 
Nhận xét: Khi sợi dây bị kéi~​ -Th 'd 'UTh ’ - ’ư - chống lại sự dãn. Lực này gọi 
là lực căng. 

- Gọi một HS lên bảng vẽ các vecto biểu diễn lực căng của sợi dây trong các tình huống​
ở Hình 17.4 SGK.SauđógỢiýchoHSthảoluậncácýcủacâuhỏiởmục II SGK. 

VHĐ: 

 



1.​Từ việc xác định các đặc trưng của lực căng trong 3 trường hợp Hình 17.4a, b, c, nhận​
xét như sau: 

Lực căng có điểm đặt tại vị trí của vật tiếp xúc với dây. 
Lực căng có phương trùng với phương của sợi dây, có chiều ngược với chiều của lực​

kéo dãn dây. 
2.​a) Trong trường hợp này: lực căng có điểm đặt tại tay của hai người tiếp xúc với dây,​

phương trùng với phương sợi dây, chiều ngược chiều với lực kéo của hai người. 
b) Tương tự ý 1 (Hình 17.4b). 
Gợi ý kiểm tra nhanh: Có thể sử dụng bài tập 1 cuối mục II SGK.  

 



CH: 
1.​a) Các lực tác dụng lên bóng đèn gồm: trọng lực và lực căng của dây. 
b) T = P = 5 N. c) Không đứt. 

2.​Chú khỉ ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của 3 lực: trọng lực P, các lực căng T1,​

T2 của hai đoạn dây. Như vậy: 

——​ ——​ ——​ —*•​——​ ——​ —*• 
T1​ +​T2​+ P = 0 ^​ T1​+​T2​= -P 

——​ Ạ​ < 
Vậy ta phân tích lực -P ra hai thành phân hướng dọc theo hai đoạn dây. Ap dụng định lí 

hàm số sin: 
T1​ = T2 

sin P2​ sin P1 

Mà P1 = 90o - a1 = 90° - 140 = 76°; 

p2 = 90o - a2 = 90° - 20° = 70° 

Như vậy P1 > P2 : 

Bài 18. LỰC MA SÁT 

If MỤC TIÊU 

Hướng dẫn để HS: 
-​ Mô tả được bằng các ví dụ thực tiễn và biểu diễn được lực ma sát. 
-​ Nêu được vídụvê'cácloạilựcmasátnghỉ,masáttrượt,masátlăn. 
-​ Qua quan sát thí nghiệm, thảo luận và rút ra được những đặc điểm của lực ma sát trượt. 
-​ Viết và vận dụng được công thức về độ lớn của lực ma sát. 
-​ Lấy được ví dụ về ích lợi và tác hại của lực ma sát trong đời sống. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Một vài mẩu gỗ, con lăn để làm thí nghiệm ở các Hình 18.2, 18.3, 18.4 SGK. 
-​ Lực kế, mặt kính, mặt gỗ, mặt giấy nhám để làm thí nghiệm ở Hình 18.4 SGK. 
-​ Kẻ sẵn các Bảng 18.1 và 18.2 SGK để điền dữ liệu khi làm thí nghiệm. 
-​ Một vài loại ổ bi, một ít dầu mỡ công nghiệp.  

 



III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Trong các SGK trước đây, thường khảo sát khá kĩ về lực ma sát trượt và nhất là lực​

ma sát nghỉ. Lực ma sát nghỉ là một loại lực ma sát “biết” tự điều chỉnh cả về độ lớn và về​
phương chiều, nó có một giá trị độ lớn cực đại. Tuy nhiên, trong chương trình mới ta không​
xét chi tiết những vấn đề đó và cũng không đưa ra các khái niệm hệ số ma sát trượt và hệ số​
ma sát nghỉ, mà chỉ nêu là hệ số ma sát nói chung. 

1.​ Chuyển động lăn không trượt (gọi tắt là chuyển động lăn) có thể phân tích 
thành hai chuyển động thành phần: 

-​ Chuyển động tịnh tiến giống như một chất điểm tập trung tại khối tâm. Vì thế ta áp 
——​ ——​ —— 

dụng định luật 2 Newton để xác định gia tốc a của chuyển động này: EF = ma. 
-​ Chuyển độngquanhtrụcđiquakhốitâm.Đểtínhgiatốcgóctadùng công thức:​

EMg = ly (lớp 10 không học). 

-​ Hai chuyển đ<​ - kết no’​ I kiện lăn không trượt 
a = RY (lớp 10 khônị 

2.​Xét chuyển đệ 
-​ Khi người đạp 

Điểm tiếp xúc A của​
hướng trượt về phía ỏ​
mặt đường giữ cho õ.​
đứng yên tức thời nên hướng vê phía trưởc.​
Tác dụng của lực ma sát nghỉ này là chuyển 
chuyển động quay thành 1 r< 1 <​ ' fa 1 « vì L động tịnh tiến tức là thành​
chuyển động lăn vê phía trườ'' 

-​ Khi trục bánh xe sau chuyển động tịnh tiến nó đẩy cả khung​
xe và trục của bánh xe trước chuyển động tịnh tiến. Điểm B của​
bánh xe tiếp xúc với mặt đường có xu hướng trượt vê' phía trước. 

Lực ma sát nghỉ giữ cho điểm B của lốp xe không trượt mà​
đứng yên tức thời nên hướng về phía sau. Tác dụng của lực ma sát​
nghỉ này là chuyển chuyển động tịnh tiến thành chuyển động vừa 
tịnh tiến vừa quay tức là chuyển động lăn về phía trước. 

 
 

Bánh xe sau gọi là bánh xe phát động, Fmsn1 gọi là lực phát động. 

 



 

IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Từ một tình huống thực tế (có thể lấy trong SGK), dẫn dắt HS tới vấn đề luôn có​
lực ma sát xuất hiện trong mọi hoạt động. 

GV có thể sử dụng tình huống trong phần mở đầu ở SGK hoặc thao tác thực tại​
lớp học: Cố gắng đẩy chiếc bàn GV trên sàn lớp học nhưng bàn không di chuyển được.​
Hỏi: Điều gì đã ngăn cản khiến cho bàn không di chuyển được? 

Hoạt động 2. NHẬN BIẾT Lực MA SÁT NGHỈ 

Giúp HS tìm hiểu nội dung đọc hiểu trong SGK và thực hiện các thí nghiệm để​
phân biệt được ba loại ■ 

- GV cho H​ GK để nhận biết các 
trường hợp xuất hiện ] 

-​ Yêu cầu HSqua​ lận và so sánh độ lớn 
của các loại ma sát trêi​ nếu dùng lực đẩy mà 
khó thấy được độ lớn cu​ ;. 

-​ Sau đó, GV yêu cầu x_​ ... 

CH: 1. B. 
2. a) Lực ma sát trượt. 
b) Lực ma sát nghỉ. 
HĐ: 
-​ Lực ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn đã ngăn không cho vật chuyển động (Hình 18.3a). 
-​ Phải tăng lực đẩy lên giá trị Fo để thắng lực ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn (Hình 18.3b). 
-​ Khi vật đã trượt, chỉ cần đẩy với lực nhỏ hơn giá trị F0 mà vẫn duy trì được chuyển​

động của xe vì khi đó có thêm lực quán tính tác dụng lên vật. 

Hoạt động 3. TÌM HIỂU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC MA SÁT TRƯỢT 

Từ thí nghiệm và số liệu thực tế, giúp HS nhận ra những đặc điểm của lực ma​
sát trượt. 

- Kiểm chứng độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vật liệu của mặt tiếp xúc,​
GV tiến hành các thí nghiệm như ở Hình 18.4 a, b rồi ghi các số liệu thu thập được vào một​
bảng đã chuẩn bị sẵn (nội dung như Bảng 18.1 SGK).  

 



-​ Tìm hiểu xem độ lớn của lực ma sát trượt có phụ thuộc vào diện tích của mặt tiếp xúc​
không: Kéo khối gỗ trượt trên mặt gỗ 3 lần, mỗi lần đặt các mặt khác nhau của khối gỗ tiếp​
xúc với mặt gỗ. 

-​ Sau khi tiến hành các thí nghiệm trên, GV hướng dẫn cho HS thảo luận và phân tích​
theo các câu hỏi a, b, c của mục thảo luận và phân tích trong SGK. 

-​ Tìm hiểu mối quan hệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt với độ lớn của áp lực lên mặt​
tiếp xúc: GV thực hiện các thao tác thí nghiệm như ở Hình 18.4 a, b SGK rồi ghi các số liệu​
thu thập được vào một bảng đã chuẩn bị sẵn (nội dung như Bảng 18.2 SGK). Hướng dẫn​
HS thảo luận và thực hiện các nội dung như ở các mục a, b SGK. 

-​ Từ kết quả của thí nghiệm trên, GV yêu cầu HS thiết lập hệ thức giữa độ lớn của lực​
ma sát và độ lớn của áp lực lên mặt tiếp xúc, từ đó đưa ra khái niệm về hệ số ma sát. 

(DK A w L​ 1A u u UA. A UA: 

Muốn kéo khối gỗ ở tư thê' dựng đứng lên để cho mặt bé nhất của khối gỗ tiếp xúc​
với mặt bàn, GV cần lắp thêm vào khối gỗ một cái móc kéo ở vị trí thích hợp, sao cho khi​
kéo thì khối gỗ khôn ’ ■ *A’ 

, I 
'Lx HĐ: Thí n£ 
a)​ Các lực tácdỊivàlực ma sát. 
b)​ HS tự sắp xê']​ lặt giấy nhám lớn hơn 

trên bề mặt gỗ). 
c)​ Khi thay đổivạ.thayđổi. 
Khi diện tích mặt tit±​ Khác) thì độ lớn của lực ma 

sát không đổi. 
Thí nghiệm 2: 
a)​ Khi tăng áplựclên^mu.Th^p.mThhxOvxơnxma^s^Ltrượttăng. 
b)​HS tự vẽ đổ thị. 
c)​ Đặc điểrnvềđộlớncuaiựcmasártrThưphụtnuọcvaovậtliệuvà tình trạng của bề​

mặt tiếp xúc, áp lực lên bể mặt tiếp xúc. 
Hoạt động 4. TÌM HIỂU CÔNG THỨC CỦA Lực MA SÁT TRƯỢT 

Từ việc tìm hiểu công thức tính độ lớn của lực ma sát trượt, giúp HS vận dụng​
để giải một số bài tập liên quan đồng thời ứng dụng vào các hiện tượng trong thực tế liên​
quan đến ma sát. 

- GV yêu cầu HS đọc phần nội dung đọc hiểu, sau đó viết công thức tính độ lớn​
của lực ma sát trượt. 

-​ Yêu cầu HS tìm hiểu nhanh trong Bảng 18.3 về hệ số ma sát trượt của một số cặp vật​
liệu. Sau đó có thể đưa ra một số câu hỏi trong thực tế có liên quan. Ví dụ như: Tại sao tàu​
hoả khi phanh sẽ phải mất thời khá lâu sau mới có thể dừng lại được?  

 



-​ Sau đó GV tổ chức để HS tìm hiểu bài tập ví dụ trong SGK và yêu cầu HS trả lời câu​
hỏi trong mục này theo hình thức cá nhân. 

-.<.,.= 
1. a) Các lực tác dụng lên xe chở hàng bao gồm: phản lực của mặt đường FD ;​

trọng lực FB ; lực kéo FA ; lực ma sát FC . 

b) Các cặp lực cân bằng gồm: FD và FB ; FA và FC . HS tự biểu diễn lực. 

2.​Tổng hợp lực đẩy và lực kéo của hai người: 260 N + 35 N = 295 N < 300 N 
^ Tủ không dịch chuyển. 

Hoạt động 5. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA MA SÁT TRONG ĐỜI SỐNG 

Trong mục IV, nội dung là kiến thức mở nên không có phần đọc hiểu, HS qua​
việc trả lời các câu hỏi và thực hiện các hoạt động sẽ tự phát hiện ra và lĩnh hội được​
kiến thức. 

- GV gỢiýc​ r​ :IVSGK. 
- GV giới thiệu m​ ) HS xem một số loại 

ổ bi, dầu mỡ công ngh 

x>.​ A_ A​ , A_ , J _​ ,A_​ „​ .​ ,​ A. 

CCH: a) Khi ng​ ụng lên mặt đường về 
phía sau, lực ma sátnghi^lênphía trước. 

b) Loại bột trắng mà vận dụng vitn uiua vau lung útẩ út co tác dụng hút ẩm, thấm mồ​
hôi, tăng ma sát để tay tiếp​ V’v' 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Có thể sử dụng bài tập ở mục IV SGK làm bài tập về nhà cho HS. 

Bài 19. LỰC CẢN VÀ LỰC NÂNG 

I - MỤC TIÊU 

Hướng dẫn để HS: 
-​ Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: lực cản khi một vật​

chuyển động trong nước (hoặc trong không khí); lực nâng (đẩy lên trên) của nước. 
-​ Thảo luận để nêu lên được kết luận độ lớn của lực cản phụ thuộc những yếu tố nào. 
-​ Phân biệt được lực đẩy Archimede với lực nâng mà chất lưu tác dụng lên vật​

chuyển động.  

 



II CHUẨN BỊ 
-​ Một vài đồ vật để giúp HS trải nghiệm về lực cản của không khí: túi nylon, tờ báo,... 
-​ Hình vẽ một số loại ô tô (Hình vẽ ở phần mở đầu của bài học), tàu thuỷ, máy bay,...​
- Cái “đĩa bay” (đồ chơi thiếu nhi bằng nhựa). 

III​ THÔNG TIN BỔ SUNG 
Trong một số tài liệu nước ngoài, người ta xếp lực nâng cho tàu thuỷ nổi và lực nâng​

cánh máy bay vào cùng một loại gọi là lực nâng (upthrust). Tuy nhiên, cần phân biệt lực đẩy​
Archimede là lực nâng do sự chênh lệch áp suất thuỷ tĩnh lên mặt trên và mặt dưới của vật,​
ngay cả trong trường hợp vật đứng yên trong chất lưu (có tài liệu nước ngoài gọi là floating​
force - lực nổi). Còn lực nâng tác dụng lên cánh máy bay chỉ tồn tại khi máy bay chuyển​
động. Nó xuất hiện do sự chênh lệch áp suất của không khí ở mặt dưới và mặt trên của cánh​
máy bay. Sự chênh lệch áp suất này có nguyên nhân là sự phân bố khác nhau của vận tốc​
chất lưu ở mặt trênv​ -​ - 

Trong giờ dạy, 1​ ơ ý​ ắm vững để việc trình 
bày được chính xác,​ f​ rằng máy bay hoặc các 
loài chim không rơi 

IV​ GỢI Ý Tổc 

Hoạt độngl.KHL 

Đưa HS vào tin'​ 1 té ’ ' h, ■​ ■ Vp cận vào nội dung bài học. 

Có thể yêu cầu H; J Sí​ a>​ 3 có khối lượng như nhau, sử 
dụng cùng loại động cơ trong phần mở đãu ơ SGK. Vì sao khi chúng chạy với cùng một tốc​
độ như nhau thì xe B lại tiêu thụ ít xăng hơn xe A? (Có thể HS chưa giải thích được, đó là​
động lực kích thích cho HS nghiên cứu tiếp bài học để tìm câu giải đáp). 

Hoạt động 2. TÌM HIỂU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ LỚN CỦA Lực CẢN 

Trong điều kiện ở trường phổ thông, rất khó tiến hành được thí nghiệm để khảo​
sát một cách định lượng xem độ lớn lực cản của chất lưu phụ thuộc những yếu tố gì. Vì vậy,​
GV cần gợi ý cho HS bằng cảm nhận trực giác, dự đoán xem độ lớn của lực cản phụ thuộc​
vào nhng yếu tố nào. 

Có thể cho HS làm một thí nghiệm đơn giản như: Đứng cách tường khoảng 2 m,​
cầm một túi nylon (hay một tờ giấy) ném về phía bức tường, sẽ không thể ném được tới tường.

 



Nhưng nếu vo viên túi nylon (hay tờ giấy) lại thì dễ dàng ném tới tường. Qua đó có thể thấy​
được độ lớn của lực cản phụ thuộc vào hình dạng của vật. 

Còn về ảnh hưởng của tốc độ tới lực cản thì có thể gợi ý qua kinh nghiệm của HS trong​
cuộc sống, như là: khi đi xe đạp chậm và khi đi xe đạp nhanh thì trong trường hợp nào em​
cảm thấy lực cản của không khí lớn hơn. 

Từ các hoạt động đó để dẫn đến nhận thức là: Độ lớn lực cản của chất lưu phụ thuộc​
vào hình dạng và tốc độ của vật. 

GV hướng dẫn cho HS quan sát các Hình 19.2 a, b, c, d để thấy được sự tăng hoặc giảm​
lực cản của nước phụ thuộc vào hình dạng của vật chuyển động trong nước như thế nào. 

(7)​ u J​ 1​ UMA u ” 1A 5 A + 

vL/ Để tránh phải đưa ra định nghĩa chính xác “dạng khí động học” là gì nên trong​
SGK đã tạm dùngcáctừnhưlà“hìnhthuôn”hoặc“hìnhdạngsaocholựccản nhỏ nhất”. 

©CH. 
1.​ Ô tô A có hình​ hơn​ I nhiều hơn. Do vậy, 

ô tô A tiêu thụ ít nhiêĩ 
2.​ HS tự tìm ví dụ 
Hoạt động 3.TIF 

Về lực đẩy A1​ lây chỉ nhắc lại về điều 
kiện xuất hiện và các đặc ti u*_w​ .​ . _ ,.uy xuất hiện khi vật nhúng 
trong chất lưu, cho dù vật chv^’n độnv My đứng yên thì chịu tác dụng của lực đẩy​
Archimede. Còn vê'lực nân: .i [ n ' Ti 1 ■ HI I​ lày không đưa ra định luật 
Becnuli, không đưarakháiniprnríơnvdònr.nênk^iơcầngiảithíchkĩ về sự phân bố​
tốc độ của chất lưu ở hai mặt u n​ h​ lêu sự xuất hiện của các lực 
như trên Hình 19.3 SGK. 

- GV nên gợi ý để HS nêu được các ví dụ thực tê' về hai loại lực nâng này. Chẳng​
hạn lực đẩy Archimede liên quan đến các hiện tượng như: tàu thuyền nổi trên mặt nước,​
khinh khí cầu, quả bóng bay,... 

Còn lực nâng như ở cánh máy bay liên quan đến các trường hợp như: các loài chim,​
ong, bướm,. bay được mà không rơi; cánh diều hoặc cái “đĩa bay” (đồ chơi thiếu nhi);. 

- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong mục II ở SGK. 
ỔT) ,​ ,​ A , 

11. Chuồn chuồn có thể’ bay lượn trong không trung. Chúng​
không bị rơi xuống đất do lực hút của Trái Đất là do còn lực nâng của​
không khí hướng từ dưới lên. 

2.​Các lực tác dụng lên một khí cầu đang lơ lửng trong không khí​
được biểu diễn như hình bên.  

 



3.​ Lực nâng của máy bay: F = 5.106 N. 
4.​ Lực cản có tác dụng như lực ma sát, ngược hướng chuyển động và cản trở chuyển​

động. Còn lực nâng giúp vật trong chất lưu chuyển động dễ dàng hơn. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thể sử dụng mục “Em có thể” để giao nhiệm vụ về nhà cho HS. 
Tham khảo câu hỏi ngắn sau: 
Một mẩu nước đá đang nổi trong một cốc nước. Hỏi khi nước đá tan hết thì mực nước​

trong cốc sẽ như thế nào so với lúc đầu? 
A.​Dâng lên. 
B.​Tụt xuống. 
C.​Giữ nguyên. 
D.​Câu trả lời còn tuỳ thuộc vào tỉ lệ giữa khối lượng ban đầu của nước và nước đá​

trong cốc. 
Yêu cầu: Trình 1​ đáp á’​ lần là khoanh vào đáp 

án mình chọn. 

Bài 20. MỘT sc​ N 
THUỘC1​

• • • • 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn đểHS: 
-​ Nêu được thê' nào là phưong pháp động lực học. 
-​ Vận dụngđượcphưổngpnapciọngli.siiọcuổgiaicacbàitoáncohọc đơn giản. 

II​ CHUẨN BỊ 
Bản phô tô đầu bài trong các ví dụ ở mục II SGK để phát cho từng HS. 

III​ THÔNGTIN BỔ SUNG 
Phương pháp động lực học là một phương pháp rất hiệu nghiệm để giải các bài toán cơ​

học. Trong bài này, ta chỉ xét những trường hợp mà tất cả các lực tác dụng lên vật đều có độ​
lớn và phương, chiều không đổi. 

Trong trường hợp mà lực biến đổi về độ lớn và phương, chiều, việc vận dụng phương​
pháp động lực học sẽ khó khăn hơn. 

Chẳng hạn bài toán sau đây: Ta kéo vật nặng của con lắc đơn sao cho dây treo lệch​
một góc a so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Tính tốc độ của vật khi đi qua vị trí​
cân bằng.  

 



Trong bài toán này, lực căng của dây treo luôn biến đổi cả về độ lớn và về phương,​
chiều nên rất khó giải bằng phương pháp động lực học. Ở những phần sau, HS sẽ được​
trang bị một phương pháp khác (dùng định luật bảo toàn cơ năng) để giải bài toán đó. 

IV​ GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LựC HỌC 

.... . . .. . .​ . , ... .. , . ... ...... . 
Gú Giúp HS có được phương pháp cơ bản về cách giải các bài toán cơ. 

GV giới thiệu 4 bước vận dụng phương pháp động lực học như trong SGK. Trong​
đó đặc biệt nêu rõ: có thể có nhiều cách chọn hai trục tọa độ vuông góc Ox và Oy, nhưng cách​
chọn thuận lợi nhấtđểgiảibàitoánlàchọntrụcOxcùnghướngvớichuyểnđộng của vật. 

- Hướng dẫnHSápdụngphươngphápnàyđểgiảimộtsốbàitậpvídụ trong SGK. 

Hoạt động 2. GIẢI MỘT số BÀI TOÁN cụ THỂ 

Giúp HS vậi​ te học để giải một số 
bài toán đơn giản. 

GV hướng dẫn Ht​ TÌ ở SGK có in sẵn lời 
giải nên để’ HS đỡ phụ 11.​ ước các đề bài trong các 
ví dụ đó để phát cho từng hõ. 

Khi giải các ví dụ 1 và 2, Gw nên di*" tả các hiên tươnv +rong các ví dụ đó bằng dụng​
cụ đã chuẩn bị để’ tăng tính trực quan của bài toán. 

V​ GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Có thể sử dụng các bài tập tự giải trong bài để đánh giá HS. 

íùì .. 
1.​ a = 0,57 m/s2 

 
„​ F -utm, + mọ)g , /Om z . 
4. a =​ —​ — = 1 m/s2; T = m2(a + pg) = 30 N. 

m1 + m2  

 



Bài 21. MOMENT LỰC. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN 

I - MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính moment lực. Vận dụng được​

công thức đó trong trường hợp đơn giản. 
-​ Lấy được các ví dụ thực tế để nêu lên ý nghĩa của đại lượng moment lực. 

-​ Qua thí nghiệm, rút ra được quy tắc moment lực. Vận dụng được quy tắc này để giải​
bài toán đơn giản. 
-​ Nêu được định nghĩa của ngẫu lực và viết được công thức tính moment của ngẫu lực. 
-​ Lấy được ví dụ thực tê' để chứng tỏ ngẫu lực chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến. 

-​ Thảo luận và rút ra được điều kiện để vật cân bằng: là hợp lực tác dụng lên vật bằng​
không và tổng các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng​
các moment lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Một số vật dụi​ ỉinh, mảnh gỗ có đinh 
đóng sẵn,... để diễn t​ c và hiện tượng ở Hình 
21.1​ SGK. 
-​ “Đĩa moment” đê. 
-​ Các vật dụng để diễn tả các hiện tượng như ở Hình 21.7, 21.8 SGK. 

III​ THÔNG TIN BC I 5 
Có nhiều cách trình bí ư​ ư​ giáo trình đại học, người ta 

thường trình bày moment lực như một vectơ, nhưng như vậy người học phải được học về​
tích hữu hướng giữa hai vecto. Ở bậc phổ thông, vì HS chưa có kiến thức về tích hữu hướng​
nên từ trước đến nay chưa bao giờ đưa ra khái niệm vecto moment lực cả. Moment lực chỉ​
được biểu diễn bằng tích F.d. 

Nhưng ngay với cách tiếp cận như thế cũng có hai cách trình bày: 
-​ Một, là “đại số hoá” đại lượng moment lực, chẳng hạn quy ước những lực nào có xu​

hướng làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ thì có moment dương, những lực nào có​
xu hướng làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ thì có moment âm. Như vậy thì điều​
kiện cân bằng về moment lực sẽ phát biểu là: Tổng (đại số) moment lực tác dụng lên vật (đối​
với mọi điểm bất kì) bằng không. 

-​ Hai, là không quy ước dấu cho moment lực, mà coi moment lực là luôn luôn dương.​
Với cách trình bày đó thì điều kiện cân bằng về moment được phát biểu là tổng các moment​
lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment lực có xu​
hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.  

 



SGK mà chúng ta đang dùng chọn cách trình bày thứ hai. 
Đây là lần đầu tiên mà trong SGK phổ thông của chúng ta đưa ra điều kiện cân bằng​

tổng quát của vật rắn, tức là hợp lực tác dụng lên vật bằng không và tổng các moment lực​
có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment lực có xu hướng​
làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. Tuy nhiên, trong các bài tập, chủ yếu chỉ yêu cầu HS​
làm những bài cần áp dụng một trong hai điều kiện đó (những bài tập về vật chuyển động​
tịnh tiến chỉ dùng đến điều kiện hợp lực bằng không, hoặc những bài tập về vật có trục quay​
cố định thì chỉ cần dùng đến điều kiện cân bằng về moment lực). Còn những bài tổng quát​
như kiểu bài về cái thang dựa vào tường như ở Hình 21.8 SGK thì chỉ yêu cầu xét sơ lược​
một cách định tính chứ không yêu cầu đi vào tính toán cụ thể. 

IV​ GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1.KHỞI ĐỘNG 

Xuất pháttí*grcủabài học. 

Dùng các vậ​ c để diễn tả các hiện 
tượng ở hình a và b ở​ để: các dụng cụ như 
tuanơvit, cờ lê có tác d 

Hoạt động 2. XÂY . 

Dùng các tình hv*“ ~'tc ‘A' hì“l' 1​ moment lực. Sau đó, xây 
dựng công thức tính mome​ : ụ 

- GV cho HS dùng búa để nhổ đinh đóng trên một tấm ván. 
- Hoặc cũng có thể GV dùng tay làm quay một cánh cửa trong lớp học với những tư​

thế ứng với các tay đòn khác nhau. 
Hỏi: Qua hai ví dụ trên, ta thấy tác dụng làm quay một vật phụ thuộc những yếu tố​

nào? Từ đó đưa ra khái niệm và tay đòn của lực. 

d5Z Z zz.zz_„​
​  

V-'' Quan niệm sai lầm dễ gặp: HS có thể cho rằng tay đòn là khoảng cách từ trục quay​
đến điểm đặt của lực. GV có thể tạo những hiện tượng để làm rõ sai lầm của cách hiểu đó.​
Chẳng hạn: tay đặt vào mép cánh cửa, nếu đẩy cánh cửa theo phương vuông góc với bề mặt​
cánh cửa thì cửa sẽ dễ dàng quay được. Nhưng nếu đẩy hoặc kéo cánh cửa sao cho giá của​
lực đi qua trục bản lề thì trong trường hợp đó, điểm đặt của lực (bàn tay ta) vẫn cách xa tâm​
quay nhưng ta không thể làm cánh cửa quay được, vì giá của lực đi qua trục quay (cánh tay​

 



đòn bằng không).  

 



 
Hoạt động 3. XÂY DỰNG QUY TẮC MOMENT LỰC 

Thông qua thí nghiệm để HS xây dựng quy tắc moment lực. 

GV sử dụng “đĩa moment” để làm thí nghiệm như ở Hình 21.3. Có thể làm thêm​
một vài lần nữa với các số liệu khác nhau để rút ra quy tắc moment. 

Vận dụng: Yêu cầu HS làm bài tập ở Hình 21.4 SGK. 

X>CH. a) P1d1 = P2d2.​ b) dx = 1,5 m. 

Hoạt động 4. XÂY DựNG KHÁI NIỆM NGẪU Lực 

Thôngquỉ"mgẫu lực. 

- GV lấy n​ đông xe đạp hoặc vào 
vô lăng ô tô để đưa rí 

- GV hướng dẫn​ da ngẫu lực. Cần nêu rõ 
rằng moment của mỗi lựv​ m nhưng moment của ngẫu 
lực thì không phụ thuộc. Tuy nhiên, để cho phép tính được đơn giản, chỉ yêu cầu HS lập​
công thức tính moment c j .1​ : Ig . ỉ - day nằm trong khoảng giữa 
hai giá của hai lực. 

Hoạt động 5.TÌM HIỂi 1.1.7​ QUÁT CỦA VẬT RẮN 

Ở trường phổ thông, không yêu cầu dùng công cụ toán học chính xác để thiết lập​
điều kiện cân bằng tổng quát đối với vật không có trục quay cố định. SGK đã dùng phương​
pháp lập luận: với cái thanh AB (Hình 21.7 SGK) hoặc cái ghế tựa (Hình 21.8 SGK), giả sử​
ghế xoay một chút quanh điểm tiếp xúc với mặt đất, ta áp dụng quy tắc moment đối với vật​
có trục quay cố định. Sau đó ta tưởng tượng bỏ hết các lực tác dụng lên vật, thì vật sẽ rơi tự​
do như một chất điểm và điều kiện lúc này là hợp lực bằng không. Từ những lập luận đó,​
ta đi đến điều kiện cân bằng tổng quát là hợp lực tác dụng lên vật bằng không và tổng các​
moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment lực​
có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 

- GV có thể yêu cầu HS tìm hiểu phần nội dung đọc hiểu ở mục IV theo nhóm,​
đại diện nhóm trình bày trước lớp.  

 



- Sau đó, vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập trong mục này. 

Gọi chiều dài của thang là l, góc mà thang hợp với phương nằm ngang là a, phản​

lực do sàn nhà tác dụng lên đầu A của thang là NA , phản lực do tường tác dụng lên đầu B​

của thang là NB , lực ma sát do sàn nhà tác dụng lên đầu A của thang là Fmsi, lực ma sát do​

tường tác dụng lên đầu B của thang là Fms2. Khi thang ở vị trí sắp choãi xuống sàn nhà, đầu 

A dịch chuyển sang trái nên Fmsi hướng sang phải, đầu B dịch chuyển xuống dưới nên Fms2​

hướng lên trên. 
a)​Điều kiện cân bằng thứ nhất: 
P = NA + Fms2​

ms 
F, = N​
xmsl X>B 
b)​Điều kiện cân bằng thứ hai: 
Viết đối với điểm A: 

P —sin a = F Jsina + Np/sina​
msz​ n 

V GỢI Ý KIỂM 
Gợi ý công việc về​ dụng tăng độ dài của 

tay đòn để dễ thực hiện 
Gợi ý kiểm tra. nhanh. 

Bài 22. THỰC HÀNH , J L 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tổng hợp được​

hai lực đồng quy và hai lực song song bằng dụng cụ thực hành. 
-​ Lắp ráp được dụng cụ thí nghiệm để xác định tổng hợp được hai lực đồng quy và hai​

lực song song. 
-​ Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Chuẩn bị theo nhóm HS dụng cụ thí nghiệm theo SGK. 
-​ Có thể yêu cầu HS xem lại bài Tổng hợp lực.  

 



III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Bài thực hành tổng hợp lực (đồng quy, song song) là nội dung không mới so với chương​

trình hiện hành. Vì vậy, GV cần tập trung vào việc tổ chức các hoạt động học tập, tăng​
cường các hoạt động nhóm, thảo luận để giúp HS thiết kế, lựa chọn được các phương án​
khả thi nhất. 

IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 
Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

GV có thể nêu một số tình huống thực tiễn cần xác định lực tổng hợp của hai lực​
đồng quy và song song để tạo hứng thú cho HS. 

Cho HS xem hình ảnh một số tình huống thực tiễn vê' tổng hợp hai lực hoặc có​
thể biểu diễn: 

-​ Cho một HS k​ êu​ lây cao su sao cho dây 
cao su dãn như khi c 

-​ Hai HS gánh r​ : tác dụng lên vai. Nêu 
ra vấn đề, lực tổng h< 

Hoạt động2.Ht;HÍNGHIỆM 

Khai thác vốn kien​ xvxxxxx XX&XXXVXXX ^vxxx xxu xp.<i noạt động trải nghiệm ở trên 
giúp HS có ý tưởng thiết kế phưong án thí nghiệm. 

f ''Ối 
- Giới thiệu bộ dụng cụ thí nghiệm. 

-​ Hướng dẫn HS thảo 1 L . ÌC _k K p. -ÍG o _ ghiệm tổng hợp hai lực đồng​
quy và hai lực song song theo các câu hỏi trong SGK. 

-​ GV trao đổi phưong án thí nghiệm với từng nhóm. 
-​ Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng số liệu, tính toán và trả​

lời các câu hỏi theo yêu cầu của SGK. 
s ​  

Chú ý hướng dẫn HS lắp lực kế và các chân đế sao cho các lực ở trên cùng mặt phẳng. 
Hoạt động 3. BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 

Hoạt động này giúp HS biết cách trình bày kết quả thí nghiệm, phát triển ý tưởng​
thiết kế thí nghiệm. 

- Yêu cầu 1 hoặc 2 nhóm HS trình bày kết quả thí nghiệm trước lớp. 
- Các nhóm HS khác so sánh kết quả thí nghiệm của nhóm.  

 



- ThThảo luận về câu trả lời các câu hỏi trong SGK. 
- Hướng dẫn HS viết báo cáo thí nghiệm. 

GV có thể tự thiết kế mẫu báo cáo thí nghiệm. 

f VÍ DỤ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 
Bảng 22.1: Tổng hợp hai lực đồng quy 

Lần F1(N) F2(N) Góc a (độ) F,n (N) F„ (N) 

1 2 2,5 60 3,70 3,64 

2 2 3,5 90 4,00 4,00 

3 2 3,3 120 3,80 3,90 
Ftn=3,83​ AFtn=0,ll​ Ftn =3,83 + 0,11 
Fit = 3,84​ AFit=0,13​ Flt = 3,84 + 0,13  

Bảng 22.2: Tổng ỉ 

rr,, I -Zx-Ti* xi​ Fl​ OB​ AB-a 
Tính giá trị OA th​ = a) 

’​ F,​ dj OA a 

Lần F1 (N) F2 (N) AB (m) F(N) OAta (m) OAlt (m) 

1 1,5 2,5 0,298 4,0 0,189 0,186 

2 1,5 2,5 0,299 4,0 0,188 0,187 

3 1,5 2,5 0,300 4,0 0,187 0,188  

OAtn = 0,188 (m)​ AOA = 0,001 (m) 

OA = 0,188 ±0,001 (m) 

 



CHƯƠNG IV NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT 

Bài 23. NÀNG LƯỢNG. CÓNG cơ HỌC 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Xác định được các dạng khác nhau của năng lượng và sự chuyển hoá giữa các dạng​

năng lượng. 
-​ Vận dụng để xác định được một quá trình chuyển hoá năng lượng thông qua thực​

hiện công, truyền nhiệt. 
-​ ThThiết kế đượcmôThìnThđơngiảnđểkiểmchứngđịnThluậtbảotoàn năng lượng. 
-​ Phát biểu đượcđịnThngThĩa,viê'tđượccôngtThứctínThcôngvàđơnvị đo của công. 
-​ Xác định được​ Th công d "​ của vật bị lực này tác 

dụng: công kéo, cônị 
-​ Hiểu đượcrằninăng lượng. 
-​ Vận dụngđượ​ L 

II​ CHUẨN BỊ 
-​ Máy tính và máy V. 
-​ Một số đoạn video/Thình ann nen quan den pnan mơ Dài trong SGK, video khởi động​

(tuỳ theo cách dạycuaC"’' ■ 'e ■ h’ 1’í ’ ■'​ ’’a Joule vê' đương lượng cơ 
của nhiệt. 

-​ Dụng cụ để thực Thiện Th​ g ■ n .​ ' h trong SGK hoặc tương đương. 

III​ THÔNG TIN BỔ SUNG 
Trong chưong trình THCS, HS đã được học các dạng năng lượng thường gặp nhất​

trong đời sống, sự chuyển hoá giữa các dạng năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng,​
năng lượng tái tạo, năng lượng không tái tạo. Tuy nhiên, các kiến thức này chỉ dừng lại ở​
mức độ đơn giản đối với HS THCS. 

Đối với chương trình môn Vật lí cấp THPT, các kiến thức về năng lượng được trang bị​
ở cấp độ sâu hơn. Đặc biệt là yêu cầu HS thiết kế được mô hình kiểm chứng định luật bảo​
toàn năng lượng. 

Định luật bảo toàn năng lượng, thực chất là nguyên lí bảo toàn năng lượng, một số​
chương trình nước ngoài gọi là nguyên lí 0 của Nhiệt động lực học. Đây là định luật mà​
chúng ta không thể chứng minh, chỉ có thể thiết kế các thí nghiệm kiểm chứng. 

Trong chương trình và SGK cũ, khái niệm công được trình bày trước khái niệm năng​
lượng và quá trình truyền năng lượng được định nghĩa dựa trên công thức tính công.  

 



Cụ thể, trong SGK Vật lí 10 cơ bản, mục Định nghĩa công được viết như sau: “Khi lực F​
không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời được một đoạn s theo​
hướng hợp với hướng của lực góc a thì công được thực hiện bởi lực đó được tính theo công​
thức: A = Fscosa”. Trong SGK Vật lí lớp 10 nâng cao chương trình năm 2006, công được​
định nghĩa là “đại lượng đo bằng tích giữa độ lớn của lực và hình chiếu của độ dời của điểm​
đặt theo phương của lực”. 

Các cách định nghĩa công chỉ dựa theo công thức tính độ lớn của công không cho thấy​
ý nghĩa vật lí của khái niệm công với tư cách là số đo phần năng lượng được truyền đi trong​
quá trình thực hiện công. 

Trong chương trình năm 2018, khái niệm công được đưa ra sau khi HS đã được học về​
năng lượng, sự truyền năng lượng và sự bảo toàn năng lượng. Do đó, có thể trình bày khái​
niệm công gắn với quá trình truyền năng lượng thông qua lực tác dụng. Qua đó làm rõ được​
ý nghĩa của khái niệm công trước khi đưa ra công thức tính độ lớn của nó. 

IV​ GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1.KH 

Sau khi giới​ i ngay bằng việc yêu 
cầu HS trả lời câu hỏi (​ .lột trò chơi nhanh để 
tạo hứng thú khi vào bài 

- GV chiếu các hình 2' ':ì'u hài 14-„ rnàn ảnh- hnăc -n cầu HS quan sát trong SGK​
để liệt kê các dạng năng lượng có liên quan đến các hình đó. 

- Nhận xét cáccâutrảlờ-^^S^^^v^​ ^nAidungchính. 

Hoạt động 2.HƯỚNGDHNl-i:>Oi\lLẠLẤItNil-IULựti\IÃNGLƯỢNG 

Do kiến thức bài này không quá phức tạp, HS cơ bản đã nắm được từ cấp THCS,​
vì vậy GV nên khái quát nội dung kiến thức đã học ở mục I sao cho cô đọng, tránh mất​
nhiều thời gian. 

Tổ chức để HS làm việc theo nhóm, hoàn thành các Phiếu học tập (nếu có) kết hợp với​
các kĩ thuật dạy học khác để bài học đạt hiệu quả. 

- Hầu hết kiến thức ở mục này HS đã được học ở THCS. GV có thể yêu cầu HS​
làm việc theo nhóm để hoàn thành Phiếu học tập. 

Tuy nhiên, ở cấp THCS, HS chỉ nhận biết các dạng năng lượng thông qua tên gọi chứ​
chưa có định nghĩa cụ thể cho từng dạng năng lượng. Vì vậy, đối với cấp THPT, GV cần​
đưa ra các định nghĩa cụ thể.  

 



GV cũng có thể cung cấp thêm thông tin như đã nói ở trên (mục Thông tin bổ sung).​
GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và hoạt động trong mục này. 

(ÍT) .​ , ... „ 
K_/ CH: 1. Điện năng thành nhiệt năng. 
2.​Khi trời lạnh, xoa hai bàn tay vào nhau để chuyển hoá cơ năng thành nhiệt năng giúp​

giữ ấm cho tay. 
3.​Quả bóng không nảy lên tới độ cao ban đầu vì một phần cơ năng đã chuyển hoá​

thành nhiệt năng khi bóng va chạm với mặt đất. Còn hiện tượng nữa xảy ra với quả bóng là​
quả bóng bị nóng lên. 

4.​ Hoá năng thành nhiệt năng và nhiệt năng thành quang năng. 

Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU THÍ NGHIỆM MINH HOẠ ĐỊNH LUẬT​
BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG 

GV cầntậỊ​ ' TT. cùng thảo !”*■​ ’ ’mkĩcác thí 
nghiệm, có 

thể yêu cầu HS thiết​ ghif​ roạ định luật bảo toàn 
năng lượng. 

Đối với thí 
- GV nên sử dụ​

thí nghiệm của Joule ũ.​
tiết cần lưu ý: 

+ Trước khi có được thí nghiệm như trình bày trong​
SGK, Joule đã nung nấu ý định khá lâu. Đặc biệt, ông đã​
tận dụng cả kì nghỉ trăng mật sau khi cưới vợ để đo nhiệt​
độ của nước ở đỉnh và ở c . 1 , . .ư​
nhiên, ông đã không thành công. 

+ Ngoài cách thiết kế như mô tả trong SGK, còn có​
cách khác mô tảnhưhìnhvẽbên. 

+ Thí nghiệm của Joule còn được gọi là thí nghiệm về đương lượng cơ của nhiệt: tại​
thời kì mà Joule sinh sống, nhiệt lượng được đo theo đơn vị calo, công được đo theo đơn vị​
jun. Do nhiệt lượng và công là hai cách khác nhau để chuyển đổi năng lượng, vì vậy chúng​
phải có cùng đơn vị đo. Joule đặt mục tiêu là tìm mối liên hệ giữa hai đơn vị đo này và kết​
quả: 1 cal = 4,186 J. 

Ngoài ra, GV có thể làm lại thí nghiệm này của Joule với các thiết bị có hiện nay. Ví dụ​
sử dụng máy xay sinh tố (cũng có thể đưa cách làm này vào phần thí nghiệm minh hoạ định​
luật bảo toàn năng lượng, giống như tổ chức hoạt động trải nghiệm). 

ốỵP) TTT. TT„ ,​ , . , , 
HĐ. HS tự tìm hiểu và nêu ví dụ.  

 



Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU KHÁI NIỆM CÔNG CƠ HỌC 

- Trước hết cần nhắc lại với HS mục đích của việc thực hiện công là để truyền/​
chuyển hoá năng lượng (liên hệ với phần trước). 

GV cùng HS phân tích ví dụ trong SGK để làm rõ quá trình thực hiện công trên cả hai​
phương diện: năng lượng, động lực học. 

Cho HS phân tích một số thao tác của vận động viên cử tạ ở SGK để xác định những​
thao tác có và không thực hiện công. 

Hướng dẫn để HS phân tích được hai ví dụ trong SGK về thực công: động cơ điện,​
động cơ đốt trong cả về phương diện năng lượng và động lực học. Đối với ví dụ về động cơ​
đốt trong, GV lưu ý với HS là chỉ xét hoạt động của động cơ ở kì cháy, dãn nở và sinh công​
(còn gọi tắt là kì nổ). Trong kì này, van nạp và van xả đều đóng, pit-tông đi gần đến điểm​
chết trên thì hỗn hợp nhiên liệu trong xilanh bị đốt cháy, nó dãn nở và sinh công để chuyển​
nhiệt năng thành co năne. 

Hướng dẫn HS đi​ ’ ĩện cê​ ng cách truyền năng 
lượng từ vật này sang ’ 

CH: 1. Quá 1​ trình nâng tạ không​
thực hiện công là: 3 - ‘ 

2. Không phải thực,​ óng qua “truyền nhiệt”. 

Hoạt động 5. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU CÔNG THỮC TÍNH CÔNG 

Từ biểu thức tính ì 0 Uị ti I ển ể​ ể ểớiđhugển động (là công 
thức tính công trong trường T'” ■​ đ* b A cAn THCS), GV khái quát công 
thức tính công trong trường 1 ± , Lg . , , <​ . ài tập vận dụng để giúp HS 
hiểu rõ bản chất vấn để. 

1.​ Khi lựccùngphươngvàcùngchiều(cùnghướng)vớichuyểnđộng 
Phần này GV có thể yêu cầu HS làm việc theo nhóm hoặc gọi HS lên bảng để ôn tập​

hai đơn vị kiến thức: 
-​ Công thức tính công: A = F.s. 
-​ Đơn vị đo của công: jun (J). 
Ở mục này, GV cần lưu ý hai vấn đề: 
-​ Ở chương trình Vật lí năm 2016, HS không học khái niệm vectơ độ dịch chuyển nên​

chỉ dừng lại ở công thức A = F.s. Trong chương trình mới, GV cần lưu ý với HS là ở chuyển​
động thẳng thì độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được nên có thể viết A = F.d. 

-​ Ở chương trình cấp THCS, HS ghi nhớ đơn vị đo công là jun. Ở chương trình cấp​
THPT, HS phải hiểu được nguồn gốc của đơn vị đo này: 1 J = 1 N.1 m = 1 N.m  

 



2.​ Khi lực không cùng hướng với chuyển động 
GV yêu cầu HS thảo luận tình huống đa dạng trong thực tế để làm xuất hiện nhu cầu​

cần khảo sát trường hợp lực không cùng hướng với chuyển động thông qua các ví dụ cụ thể​
như người đẩy xe, vận hành máy cắt cỏ,... 

GV hướng dẫn HS xây dựng công thức A = F.s.cosa thông qua việc phân tích lực làm​
các thành phần vuông góc và cùng hướng chuyển động. 

Do HS đã học tích vô hướng của vectơ nên GV hướng dẫn để HS xây dựng công thức:​
A = F .d. 

-​ GV sử dụng máy chiếu để chiếu Hình 23.4, 23.5 trong SGK, từ đó cho HS phân tích​
3 trường hợp đã nêu. 

GV nhấn mạnh với HS: 
-​ Công dương hay âm là do ta quy ước vê' dấu. 
-​ Truyền năng lượng bằng cách tác dụng lực lên vật làm vật chuyển động hay làm cản​

trở chuyển động của vật đều là thực hiện công. 
Cuối mục này c​ sơn V​ g thực hiện: có lực tác 

dụng, có dịch chuyểi>động. 

(7)T​ ​ „ k 
Trong phạ​ -ng thức tính công của 

lực không đổi. T uỳ tù​ .ay đổi (hướng, độ lớn). 
GV có thể hướng <​ ưường dịch chuyển (F, s). 

TT , X​ 1​ ....​ . .A​ A​ 1​ *A 

K_z CH: 1. a) Trọng lực thực hiện công phát động. 
b)​ Trọng lực thực hiệ i 1 Cí 
c)​ Trọng lực không thực hiện công. 

_​ ​ Ư3 ​  
2. A = F.s.cosa 150.29.​ ^3 767 J. 

2 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có the sử dụng các bài tập trong bài và mục “Em có thế” đe đánh giá HS. 

 



Bài 24. CÔNG SUẤT 

I z MỤC TIÊU 

Hướng dẫn để HS: 
-​ Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính và biết được đơn vị đo của công suất. 
-​ Hiểu được ý nghĩa vật lí của công suất chính là tốc độ sinh công. 
-​ Vận dụng được biểu thức liên hệ giữa công suất với lực và vận tốc vào một số tình​

huống cụ thể trong đời sống. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Máy tính và máy chiếu. 
-​ Ảnh chụp một số thiết bị có ghi công suất. 
-​ Một số doạnvicb'/'''A'’"'’,'''"Ulli()ạldộngcual,'''-'k'A'''-'''dạp, hộp số xe máy. 
-​ Những dụng cụ​ 'ho h'​ cân, thước đo độ dài, 

đồng hồ bấm giây. 

III THÔNG TIN 
Về cơ bản, cách tl​ g chương trình Vật lí 

năm 2006 và chương trình Vật lí năm 2018 là không khác nhau quá nhiều. 
HS học khái niệm công​ ,1 vậy yêu cầu HS hiểu được 

công suất (tốc độ sinh công'' là A lơ cĩnt [pm<> ỊYiột ítới v' ýhờỉ gian và sử dụng hai công​
thức: P = —, P = F.V.​
t 

IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 
Hoạt động 1.KHỞI ĐỘNG 

Có thể chia HS theo nhóm để thảo luận tình huống khởi động đầu tiên trong bài​
Công cơ học: dùng động cơ điện và ròng rọc để kéo vật nặng lên cao. GV cần định hướng​
để đưa HS đến định lí về công của các máy đơn giản: được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt​
bấy nhiêu lần về đường đi. 

GV hướng dẫn HS đến tình huống là trong những máy đơn giản như vậy, tại sao​
con người lại sử dụng nó mặc dù không được lợi gì về công? Các nhóm HS sẽ đi đến các lí do:​
Thay đổi phương của lực. 

Giảm nhẹ lực kéo để phù hợp với khả năng của từng người. Tiết kiệm thời gian. 
Tiếp theo cho HS thảo luận về tình huống mở bài trong SGK.  

 



Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU KHÁI NIỆM CÔNG SUẤT 

Từ ví dụ cụ thể ở mục I, dẫn dắt để HS hình thành khái niệm công suất. 

GV chia HS theo nhóm để làm việc với yêu cầu đặt ra trong SGK. 
GV phát cho mỗi nhóm HS một Phiếu học tập, trong đó bảng số liệu bổ sung cột số liệu​

tính công sinh ra trong 1 giây. 
Sau khi các nhóm HS đã hoàn thành Phiếu học tập, GV hướng dẫn để hình thành cho 

HS khái niệm công suất. 
GV chiếu hình ảnh chụp một số thiết bị có ghi công suất. 

HĐ: Ax = m1gh1 = 2000 J; A2= m2gh2 = 2310 J. 

Công suất: ‘/' 200 W;m. 115,5 w (^> ^2). 

Hoạt độngS.I-HIÊ​ CÔNG SUẤT 

Công thức​ luận và suy ra, kết hợp 
với việc vận dụng giả 

V—-z- GV hướng dân đê HS tự xây dựng công thức — 

Lưu ý: HS đã biết công thtíc náy ơ cap THUS. t uy nhiên chỉ ở mức độ thừa nhận mà​
không xây dựng công thứ 

Tương tự như vậy đố., V- Am V. C.O mr.5 ..un,, èi., I, V phải giúp HS hiểu định nghĩa​
của oát: 

1W = ^- 
Is 

-​ GV hướngdẫnHSnhậnbiê'tcácđơnvịđolàbộisố(kW)vàướcsố (mW). 

-​ GV có thể mở rộng thêm các đơn vị đo khác hiện vẫn đang được sử dụng trong đời​
sống, kĩ thuật như mã lực (sức ngựa), BTU,... 

-​ GV yêu cầu HS tính năng lượng mà một số thiết bị (đã chiếu ở trên) tiêu thụ trong​
một khoảng thời gian nào đó. 

Lưu ý với HS về đơn vị đo điện năng kW.h như trong SGK. 

. ​  ,A A , 
C CH: a) Trong một ngày - đêm (1 440 min), trái tim thực hiện công trung bình là​

43 200 J. 
b) Ta có 70 năm = 70.365 = 25550 ngày. Khi đó trái tim thực hiện công trung bình​

khoảng 11.108 J.  

 



Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÔNG SUẤT, LỰC VÀ​
TỐC ĐỘ 

Sau khi xây dựng công thức liên hệ giữa công suất, lực và tốc độ, GV hướng dẫn​
để HS hiểu được mối liên hệ này qua việc giải bài tập vận dụng. GV có thể tổ chức hoạt động​
nhóm để HS thực hiện hoạt động trải nghiệm. 

- GV hướng dẫn HS thiết lập công thức liên hệ công suất với lực và tốc độ như​
trình bày trong SGK. 

Do HS đã học về tích vô hướng của các vectơ nên GV có thể hướng dẫn HS viết công​

thức dưới dạng P = F.V. 

-​ GV hướng dẫn HS sử dụng công thức trên để giải đáp tình huống vận dụng nhanh về​
líp xe đạp nhiều tầng và hộp số của ô tô. 

-​ GV cho HS làm​ A 1 - -r 
HOẠT ĐỘNG TI 
-​ GV chia nhóm ] 
Mỗi nhóm HS đư 
-​ GV nhắc lại bài​ cơ học và kết luận đã 

đưa ra: công tối thiểu n​ dộ lớn công của trọng 
lực đã thực hiện theo ph 

- Khi đo độ cao then -hương +kẳna đứng: có thể Jàng thước dây đủ dài, đo độ 
cao mỗi bậc cầu thangrồic​ aciTLÌệlngminhcảm biến độ cao. 

- Đo thời giancóthểdùr-^—HI-^-^-b-^^hoạidiđộng. 
Sau khi các nhóm hoàn th .1. . It á g ẹ , c ế qi ế nhận xét kết quả các nhóm​

và đánh giá phương án mỗi nhóm đưa ra. 

CH: 1. Líp của xe đạp thể thao có nhiều tầng để khi nối với xích xe đạp, giúp cho​
sự di chuyển của xe phù hợp với những địa hình mà vận động viên đi qua. 

2.​Hộp số của ô tô, xe máy được thiết kế sao cho khi ở số càng nhỏ thì sẽ tạo lực kéo​
càng lớn. Vì vậy, khi xe di chuyển ở đường dốc hoặc có ma sát lớn, ta thường đi với số nhỏ. 

3.​A. 
4.​Khi vật chuyển động trên đường nằm ngang: 

_P 5 000 1000 x 
F = F = — = —77- = —N 

V 15​ 3 

 

 



Khi vật lên dốc 
F' = mg ( sin a + p cos a) = 10 000 (sin 2,3° + ^cos2,3°) = 733 N. 
P' = F'.v = 10 995 w. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thể sử dụng hoạt động trải nghiệm để đánh giá nhóm HS hoặc sử dụng mục​

“Em có thể” để đánh giá HS theo cá nhân. 

Bài 25. ĐỘNG NĂNG, THÊ NĂNG 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để h 
-​ Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính và biết được đơn vị đo của​

động năng, thế năng 
-​ Hiểu được đơn vị đo của động năng và thê' năng. 
-​ Vận dụng được biểu thức liên hệ giữa công thực hiện lên vật để vật có động năng,​

thế năng. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Máy tính và máy chiếu. 
-​ Ảnh hoặc video vê' một số hiện tượng được đê' cập đến trong SGK: tàu lượn, lướt ván,​

sóng thần, thiên thạch,... 
-​ Những dụng cụ cẩn thiết để phục vụ cho hoạt động trải nghiệm đã nêu trong SGK. 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Khái niệm động năng, thế năng HS đã được tiếp cận ở cấp THCS, tuy nhiên chỉ dừng​

lại ở mức độ thừa nhận kiến thức. 
Trong chương trình Vật lí năm 2006, đặc biệt là chương trình Vật lí nâng cao, HS được​

học khá sâu về động năng và thế năng. Trong chương trình Vật lí năm 2018, khái niệm động​
năng, thế năng được dạy ở mức độ đơn giản hơn bằng cách xét trường hợp đặc biệt. 

Ngoài ra, HS chỉ học về thế năng của trường trọng lực mà không học thế năng đàn hồi.​
Tuy nhiên, phần kiến thức về dao động và sóng ở lớp 11 lại có yêu cầu khảo sát sự biến thiên​
của thế năng của dao động điều hoà. Để tránh bỡ ngỡ khi HS học lớp 11, kiến thức về thế​
năng đàn hồi được đưa vào tuyến phụ của SGK và chỉ dừng lại ở mức độ ví dụ, không đưa​
ra công thức tính.  

 



IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Từ việc thảo luận tình huống đưa ra trong video chuyển động của tàu lượn hoặc​
hình ảnh tàu lượn chiếu lên màn hình, giúp HS nhận ra động năng và thế năng tồn tại khi​
vật chuyển động trong trọng trường. 

- GV chia HS theo nhóm để thảo luận tình huống đưa ra trong video (hoặc hình​
ảnh) tàu lượn chuyển động được chiếu lên màn hình. 

- Yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi: 
+​ Hãy nhận xét vê' động năng của tàu lượn khi nó đi lên và đi xuống. 
+​ Mối liên hệ giữa động năng và thế năng trong 2 trường hợp trên là gì? 
+​ Tại sao khi tàu lượn ở vị trí cao nhất của đường rav thì tốc đô của nó lại chậm nhất? 
+​ GV nhận xét câi​ ’ *n dắt ’'​ ảa bài học. 

Hoạt động 2. HL​ ?r 

Công thức tí​ ahiên cấp THCS, GV 
cần giúp HS hiểu sâu h​ /út ra được công thức 
liên hệ giữa động năng \  

 



,​ -.T-​ .​ ,​ ,​ ,​ ...​ ,​ .A​ -​ ,​ .1​ - 

C CH trang 99: 1. Năng lượng của sóng tồn tại dưới dạng động năng và thế năng. 
-​ Sóng thần có tốc độ truyền rất lớn và có thể dâng cao tới vài chục mét (khi đó thế​

năng của sóng cũng sẽ chuyển hoá thành động năng), dẫn tới sóng thần có động năng cực​
lớn, nên nó có sức tàn phá mạnh hơn rất nhiều so với sóng thông thường. 

-​ Sóng thần chỉ gây ra sự tàn phá khi xô vào vật cản vì khi đó động năng của sóng mới​
chuyển hoá thành công cơ học, nó sẽ tác dụng lực rất lớn vào vật cản, gây ra sự biến dạng​
mạnh đối với vật cản. 

2.​Khi đang bay, năng lượng của thiên thạch tồn tại chủ yếu dưới dạng động năng và​
năng lượng nhiệt. 

- Khi va vào Trái Đất, năng lượng của thiên thạch chuyển hoá thành động năng (gây ra​
sự phá vỡ các vật),nănglượngâm(tiê'ngnổ),nănglượngánhsáng,nhiệt năng. 

3.​Vì ván lướt của vận động viên lướt bên trên mặt sóng, gần như vuông góc với lực mà​
sóng tác dụng nênlựcmàsónggâyrasẽkhôngảnhhưởngtớingườilướt sóng. 

4.​Wđ = 0,277 J. 
CH trang 100:1.​ 1.ID​ g của quả bóng chuyển 

hoá thành năng lượr 
2.​ Wđ2 - Wđl=^ 

1​ 7.1​ . _7 
> O-^mv,2 = A => --7.m.l,3892 = -umgs 

2​ 3​ 2 
>11' O,1 
Hoạt động3.HƯỚN<-​ .<iTRỌNGTRƯỜNG 

Công thức tính in tỉ Cl ] tc học ở môn Khoa học tự​
nhiên cấp THCS, GV cẩn g1’1'1" 11iA" cA’ '1/Vn ọ ọ ’ ■> cM thê' năng trọng trường, đồng​
thời để HS tự rút ra được CC Ịị . c . . v v ■ ' . ạng trường và công của trọng​
lực. Ngoài ra, có thể giới thiệu cho HS biết thêm vê' thê' năng đàn hồi.  

3 Khái niệm thế năng trọng trường 
Trong chương trình này chỉ đề cập thế năng trọng trường và công thức tính nên GV có​

thể yêu cầu HS nhắc lại những kiến thức tương ứng ở THCS. 
- GV có thể yêu cầu HS chứng minh thế năng cũng được đo theo đơn vị jun: 

[Wt] = [m].[g].[h] = kg.-^m = N.m = J = [A]​
t​ s 

Tổng quát hơn là thế năng hấp dẫn HS sẽ được học ở chuyên đề tự chọn lớp 11. 
Như đã nói ở trên, GV nên giới thiệu cho HS về thế năng đàn hồi như SGK đã trình bày​

ở tuyến phụ (mục “Em có biết”). 
Hai bài tập vận dụng về búa máy đóng cọc sẽ nhấn mạnh cho HS: thế năng phụ thuộc​

vào việc chọn gốc thế năng. 
Để liên hệ với bài trước, GV lưu ý cho HS về tính chất bảo toàn của trọng lực. 

 



2. Liên hệ giữa thế năng và công của lực 
Tương tự như phần động năng, ở đây cũng chỉ xét trường hợp đặc biệt là vật được nâng​

lên từ mặt đất. GV có thể hình thành kiến thức cho HS thông qua giải bài tập. 
Các bài vận dụng nhanh ở đây sẽ giúp HS củng cố, khắc sâu các kiến thức trên về thế năng. 
Bài toán tổng quát hơn đưa vào để mở rộng cho trường hợp nâng vật từ độ cao h1 lên​

độ cao h2. 
Hoàn thành bài học, GV chiếu video về tàu lượn để hướng dẫn HS trả lời câu hỏi đầu​

bài trong SGK. 

, , , A +A ' A, 
C CH trang 100: 1. Khi đầu búa máy ở một độ cao nhất định, năng lượng của nó tồn​

tại dưới dạng thế năng trọng trường. Năng lượng này do Trái Đất gây ra khi vật ở độ cao​
nào đó so với mặt đất. 

2.​Trong quá trình rơi, năng lượng của búa máy chuyển hoá từ thê' năng sang động năng. 
3.​Khi va chạmvàođầucọcthìđầubúamáythựchiệncônglàmcọclún xuống. 
CH trang 101: Kh; ’​ " ■’ A' ở sàn nhà +' ' ■​ ' uốn sách là: 
Wt1 = mgh1. 
CH trang 101: Kh​ :uốn sách là: 
Wt2 = mgh (W 
CH trang 101: 1. c​ ảavật tại B là: 
WtB = mghB = 500.s 
Công mà cần cẩu ti. 
2.​HS tự chứng minh. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thể sử dụng một s S. ' A S ’​ ■ “E 1 A”’ ^ểđánh giá ỉỈS. 

Bài 26. CƠ NĂNG VÃ ĐỊNH LUẬT BẢO TOĂN Cơ NĂNG ​  

I - MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Phân tích được sự chuyển hoá qua lại giữa động năng và thế năng. 
-​ Phát biểu được định nghĩa cơ năng và đơn vị đo của cơ năng. 
-​ Viết được công thức tính cơ năng của vật trong trường trọng lực. 
-​ Vận dụng được sự chuyển hoá qua lại giữa động năng, thế năng và định luật bảo toàn​

cơ năng vào một số tình huống thực tế.  

 



II CHUẨN BỊ 
-​ Máy tính và máy chiếu (nếu có thể). 
-​ Video, hình ảnh liên quan được đề cập trong SGK: động tác nhảy sào, đánh đu, tàu​

lượn, đồng hồ quả lắc, trượt pa-tin lòng máng,... 
-​ Những dụng cụ cần thiết để phục vụ cho hoạt động trải nghiệm đã nêu trong SGK​

(một số trường THPT có sẵn bộ thiết bị này). 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Khái niệm động năng, thế năng HS đã được tiếp cận ở cấp THCS, tuy nhiên chỉ dừng​

lại ở mức độ thừa nhận kiến thức. 
Trong chương trình Vật lí năm 2006, đặc biệt là chương trình Vật lí nâng cao, HS được​

học khá sâu về động năng và thế năng. Trong chương trình Vật lí năm 2018, khái niệm động​
năng, thế năng đượcdạyởmứcđộđơngiảnhơnbằngcáchxéttrườnghợp đặc biệt. 

Ngoài ra, HS chỉ ■​ ​  "ha trường t»-​ ; học thế năng đàn hồi. 
Tuy nhiên, phần kiê​ 'à sz​ 1 cầu khảo sát sự biến 
thiên của thế năng C1​ ọc lớp 11, kiến thức về 
thế năng đàn hồi đư​ c mức độ ví dụ, không 
đưa ra công thức tínl 

IV GỢI Ý TỔ Ch 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Đây không phải kiến thức hoàn toàn mới mà là nội dung HS đã được học ở 
chương trình THCS, GV cần giúp HS hiếu sâu những kiến thức này từ các ví dụ 

thực tế.​
Phân tích video, hình ảnh đe nS nieu ro hơn /ê mối quan nệ aịnh tính giữa động năng và thế​
năng của vật chuyến động trong trọng trường: động năng tăng thì thế năng giảm và ngược​
lại. Qua đó, khái quát khái niệm cơ năng bằng tống động năng cộng thế năng và được bảo​

toàn trong quá trìnhvậtchuyếnđộngtrongtrọngtrường. 

GV có thể chiếu video hoặc hình ảnh vận động viên đang nhảy sào, yêu cầu HS​
thảo luận và trả lời câu hỏi ở phần đầu bài trong SGK. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA ĐỘNG NĂNG​
VÀTHẾNĂNG 

Khái niệm cơ năng, sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng HS đã được học​
ở lớp cấp THCS, do đó GV có thể yêu cầu HS nhắc lại những kiến thức này. Đồng thời qua​

việc tìm hiểu thêm kiến thức trong SGK, giúp HS giải quyết các bài tập cũng như các vấn đề​
liên quan trong cuộc sống.  

 



^^- GV yêu cầu HS viết công thức tính cơ năng, nêu mối liên hệ giữa động năng và​
thế năng. 

-​ GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi theo gợi ý cho từng trường hợp được nêu ra trong​
các câu hỏi của mục này. Để bài học sinh động, GV nên sử dụng video minh hoạ các ví dụ.​
Yêu cầu HS làm việc theo nhóm (có thể sử dụng phiếu học tập) để trả lời các câu hỏi nhanh​
ở cột phụ. Đối với câu hỏi 1, có thể quay lại video về tàu lượn ở bài Động năng, thế năng để​
phân tích kĩ hơn sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng. 

(!)'7​ 7 77 7​ 
GV GV củng cố kiến thức cho HS về công kéo, công cản trong khi phân tích các ví dụ. 

CH: 1. a) Trọng lực làm nước chuyển động từ đỉnh thác xuống. 
b)​ Trọng lực sinh công. 
c)​ Khi nước chảy n n - "”ổng chân lh'; ​   -1 dẩn và động năng 

tăng dần. 
d)​ Thế năng chuy​ ■ 
2. a) Trọng lực tá( 
b) Trong quá trìn​ vật đi xuống thì thế 

năng giảm động năng I 
CH. 1. Từ A đến B: 
Từ B đến C: Thế năng gn.​ „​ „ 
Từ C đến D: Thê' năng tăng; động năng giảm. 
Từ D đến E: Thê' năng giảm; động năng tăng. 
2.​ Có thể còn nhiệt năng do ma sát. 

Hoạt động 3.HƯỚNGDrd\ln_>ìiii/liHJijỊhHi-O«iu.ẢOTOÀNCƠ NĂNG 

I 
T Từ việc thực hiện thí nghiệm đơn giản, giúp HS phát hiện ra sự bảo toàn cơ năng​

trong chuyển độngcơhọc.Quađó,hướngdẫnHSkháiquátthànhnộidung định luật. 

1.​ Thí nghiệm về con lắc đồng hồ 
Trước tiên, GV cần giới thiệu cho HS về nguyên tắc của đồng hồ quả lắc thông qua​

video đã chuẩn bị. 
- GV giới thiệu cho HS về mô hình đơn giản của con lắc đồng hồ. 
- GV hướng dẫn để HS phân tích ^ chu kì của con lắc đồng hồ về tất cả các phương diện:​

động học, động lực học, năng lượng. Những gợi ý được đưa ra ở các câu hỏi trong mục này. 
Sau đó có thể chia nhóm, phát phiếu học tập để mỗi nhóm phân tích 1 chu kì còn lại​

cả về động học, động lực học và năng lượng.  

 



2.​ Định luật bảo toàn cơ năng 
-​ GV yêu cầu HS nhận xét về vị trí của điểm biên A và B trong hoạt động của con lắc​

đồng hồ ở mục trên để HS nhận thấy A và B đối xứng nhau qua đường thẳng đứng đi qua​
điểm treo của con lắc. 

-​ GV cho HS nhận xét về các lực tác dụng và sự sinh công của chúng trong quá trình​
con lắc dao động. 

Tương tự như vậy, GV chiếu video về trượt pa-tin lòng máng để yêu cầu HS phân tích​
như gợi ý trong SGK. 

-​ GV hướng dẫn để HS phát biểu định luật bảo toàn cơ năng và điều kiện áp dụng​
định luật. 

-​ GV cho HS luyện tập áp dụng định luật bảo toàn cơ năng bằng các bài tập vận dụng​
trong SGK hoặc bài tập tương tự. 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
Về cơ bản, các thiết bị phục vụ hoạt động trải nghiệm ở bài này đều có sẵn trong phòng​

thực hành của các trư4​ '■4’ 4 ■■ 
Trong điều kiện​ h có h​ eo nhóm, thảo luận để 

đưa ra dự đoán. GV​ ‘​ icl. 

CH trang 1 
a)​ Trọng lực sinh​ trọng lực trong trường 

hợp này là công kéo. 
b)​Động năng tăng, u 
2.​ Khi vật chuyển động từ o đến B: 
a)​ Trong trường hợp này trọng lực sinh công cản. 
b)​Động năng giảm, thê' năng tăng. 
3.​ Hiện tượng này chứng tỏ cơ năng của vật được bảo toàn. 
CH trang 105: 1. Khi chọn goc tínn tnê -áng O mạc Udĩ U1Ì cơ năng của vật ở vị trí thả là​

W = mgh. Vì bỏ qua mọi ma sát nên cơ năng được bảo toàn. 
Khi động năng bằng thê' năng (mà cơ năng = động năng + thê' năng), ta có 

T.T _ W ​ , ,​ hh 
Wt​ > mgh' = mg ^ h' = -|- = 5 m. 

2. Chọn gốc tính thế năng ở mặt đất, cơ năng của vật tại vị trí thả là W = mgh1 = 4 J. 
Tại độ cao h2 = 0,6 m thì thế năng của vật là Wt = mgh2 = 3 J. 

Động năng của vật tại vị trí này là Wđ = W - Wt = 1 J. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Có thể sử dụng mục “Em có thể” hoặc hoạt động trải nghiệm để đánh giá HS/nhóm HS.

 



Bài 27. HIỆU SUẤT 

If MỤC TIÊU 

Hướng dẫn để HS: 
-​ Nhận biết được năng lượng có ích và năng lượng hao phí trong các quá trình chuyển​

hoá năng lượng. 
-​ Hiểu được khái niệm hiệu suất. 
-​ Vận dụng được khái niệm hiệu suất vào một số tình huống thực tế. 

II​ CHUẨN BỊ 
-​ Máy tính và máy chiếu. 
-​ Video, hình ảnh liên quan được đê' cập trong SGK: hoạt động của nhà máy thuỷ​

điện, hình ảnh cầu tre​ 'hi hiệu​ đổi năng lượng như 
trong SGK. 

-​ Những dụng cụ cẩn thiết để phục vụ cho hoạt động trải nghiệm đã nêu trong SGK. 

III​ THÔNG TIN 
Trong chương trìn​ X năng lượng. HS cũng 

đã biết về năng lượng có .​ ., chưa đê' cấp tính tương 
đối của việc xác định năng lượng hao phí. Ngoài ra, ở THCS cũng chưa dạy khái niệm​
hiệu suất. 

Đối với máy lạnh (điều nua * "óng KU1, tu lạnn), lù-i Suãt được định nghĩa theo cách​
khác nên chúng cóH>100%. I ũ​ 11' -​ /ậtlícấpTHPT từ trước tới 
nay không xét tới hiệu suất của các thiết bị nay, nên có thể khẳng định cho HS rằng hiệu​
suất của bất kì động co nào cũng luôn nhỏ hon 1. 

IV​ GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Từ những tình huống thực tế, giúp HS hình thành khái niệm hiệu suất. 

GV có thể chiếu video hoặc hình ảnh về nhà máy thuỷ điện đang hoạt động, yêu​
cầu HS trả lời câu hỏi mở bài trong SGK.  

 



Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS HIỂU THÊM VỀ NĂNG LƯỢNG CÓ ÍCH VÀ​
NĂNG LƯỢNG HAO PHÍ 

Năng lượng có ích và năng lượng hao phí là những khái niệm mà HS đã được học​
ở cấp THCS, GV cần giúp HS hiểu thêm về năng lượng được coi là có ích hay hao phí cũng​
tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh. 

Trước tiên GV có thể yêu cầu HS nhắc lại về sự chuyển hoá năng lượng: mỗi quá​
trình chuyển hoá năng lượng, có ít nhất 2 dạng năng lượng được tạo thành. 

-​ GV lấy ví dụ cụ thể về một quá trình chuyển hoá năng lượng trong thiết bị quen thuộc​
với đời sống, yêu cầu HS xác định năng lượng có ích và năng lượng hao phí. 

-​ GV cho HS làm bài vận dụng nhanh để xác định loại năng lượng có ích và năng lượng​
hao phí và phân tích trên sơ đổ Hình 27.1 trong SGK. 

Từ đó khẳng định vrti PT£ rằnơ việc xác định loai​ nào có ích hay hao phí 
cũng mang tính tươi​ +ừng ’ 

HĐ: 1. Khi​ thể chuyển hoá thành​
động năng (năng lưẹ 

-​ . Nếu trong the​ 1 cũng có thể coi đây là 
năng lượng có ích. 

CH: 1. - Trong động ,​ .lOấ từ hoá năng ■» điện năng 
^ động năng, nhiệt năne, ánh sáne, âm thanh. Trone đó, động năng, ánh sáng, âm​

thanh (tiếng còi) là năng 1 ] I H I ỉt C , hj I !g ồn động cơ là năng lượng​
hao phí. 

- Khi quạt điệnhoạtđộịỉỊ .á.ig-»độngnăng, nhiệt năng. 
Trong đó, độngnănglànănglượngcóích;nhiệtnănglànănglượng hao phí. 

2. 

Đối tượng Năng lượng có ích Năng lượng hao phí 

a) Acquy khi nạp điện Điện năng Nhiệt năng, âm thanh 

b) Acquy khi phóng điện Điện năng Nhiệt năng, âm thanh 
c) Sử dụng ròng rọc để​
kéo vật lên cao 

Cơ năng Nhiệt năng do ma sát 

d) Bếp từ đang hoạt động Nhiệt năng truyền cho nồi Nhiệt năng toả ra môi trường 
 

 



Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU KHÁI NIỆM HIỆU SUẤT 

Xuất phát từ việc luôn xảy ra sự hao phí trong mọi quá trình trong tự nhiên, giúp​
HS hình thành khái niệm và công thức tính hiệu suất. Sau đó vận dụng để giải quyết các vấn​
đề trong học tập và trong cuộc sống. 

^^- GV định hướng HS tìm thông số đặc trưng cho khả năng biến đổi năng lượng​
đầu vào thành năng lượng có ích của các thiết bị. 

-​ GV hướng dẫn HS về khái niệm hiệu suất: tỉ số giữa phần năng lượng có ích với năng​
lượng toàn phần trong cùng một khoảng thời gian. 

-​ GV hướng dẫn HS đưa ra công thức định nghĩa công suất tổng quát và biểu thức cho​
trường hợp cụ thể là động cơ nhiệt. 

Các kĩ sư chế tạo máy luôn cố gắng để nâng cao hiệu suất của các loại máy. GV cho HS​
phân tích sơ đồ Hình 31.3 để nêu ví dụ vê' việc tận dụng năng lượng nhằm nâng cao hiệu​
suất sử dụng. 

Có thể mở rộng đ 
+ Không bao giờ (​ t có thể chế tạo động 

cơ vĩnh cửu loại 2.Cómáy. 
+ Do luôn tồn tại​ g nghĩ cách tận dụng 

phần năng lượng này V​ nân tích điều này qua 
một số ví dụ cụ thể tront 

-​ GV hướng dẫnHStìmhiểubàitậpvídụ,quađótrảlờicáccâuhỏitrong mục II. 
-​ GV có thể giới thiệu vê' hiệu suất chiếu sáng của một số loại bóng đèn trong mục​

“Em có biết” ở cuối bài. 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NG^TT’ í 
-​ GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động trải nghiệm: có thể thực hiện hoạt động đi bộ​

và sử dùng điện thoại thông minh để kiểm tra sức khoẻ ở nhà, rồi báo cáo kết quả vào tiết​
học sau. 

Ngoài ra, có thể tổ chức các hoạt động khác như tính hiệu suất của quá trình đun nước. 

​ ​ ​  . , A , iA. , 
C CH: 1. HS tự phân tích dựa vào sơ đồ Hình 27.3. 

2.​Nhà máy điện mặt trời sử dụng năng lượng tái tạo (ánh sáng mặt trời) nên được​
khuyến khích hơn nhà máy nhiệt điện sử dụng năng lượng hoá thạch (than đá). 

3.​Nhiệt lượng mà xăng toả ra khi đốt cháy là ọ = 
60.700.46.106 = 19.32.108 J. 

1000 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Sử dụng hai yêu cầu trong mục “Em có thể” hoặc hoạt động trải nghiệm trong mục II​

để đánh giá HS.  

 



 
Bài 28. ĐỘNG LƯỢNG 

I ' MỤC TIÊU 

Hướng dẫn để HS: 
-​ Phát biểu được định nghĩa của động lượng và nêu được ý nghĩa vật lí của đại lượng đó. 
-​ Phát biểu và viết được công thức liên hệ giữa lực tác dụng lên vật và tốc độ biến thiên​

của động lượng (thường được gọi là dạng thứ hai của định luật 2 Newton). 

II​ CHUẨN BỊ 
-​ Tranh vẽ các h​ đầu r 
-​ ThThiết bị để thụ​ 1’ 

III​ THÔNG Tir 
Ở phần đầu của​ ó là một đại lượng đặc 

trưng cho chuyển đội​ 4Uấ trình truyền chuyển 
động giữa các vật thông qua lực tương tác, thì nếu chỉ xét riêng đại lượng V là không đủ.​
Qua những ví dụ và thí nghiệm trình bàv trong bài, HS sẽ nhận thấy: khi xét kết quả của sự​
truyền chuyển độngthônỊiio:taLThjiđêThkhốilượng của các vật. 

Công thức F = — , lluí tc w w hú​ nh luật 2 Newton, nhưng thực 
At​ ■​ ■​ ■​ ■ 

ra Newton khi thiết lập định mạt 2 đâ Dắt đau tu bleu muc CIO. Nó cho ta thấy đại lượng đặc​
trưng cho sự truyền tương tác giữa các vật chuyển động chính là động lượng p = mV. Cũng​

^ 
từ công thức F = —- mà sau này khi vận dụng cho một hệ kín, ta dễ dàng đi tới định luật​

At​ ■​ ■​ ■​ ■ 
bảo toàn động lượng. 

IV​ GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Thông qua tìm hiểu những ví dụ thực tế để HS bước đầu nhận thấy có mối liên​
quan giữa khối lượng và vận tốc. 

GV giao nhiệm vụ cho HS:  

 



-​ Quan sát hiện tượng trong hình vẽ b (cầu thủ sút bóng) để thấy được tác dụng truyền​
chuyển động giữa các vật phụ thuộc vào một đại lượng là vận tốc. 

-​ Quan sát tiếp hiện tượng ở hình a (xe tải và ô tô con) để’ thấy rằng để đặc trưng cho​
chuyển động của một vật thì ngoài vận tốc còn phải xét đến khối lượng của vật. 

Hoạt động 2. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA ĐỘNG LƯỢNG VÀ HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM​
ĐỘNG LƯỢNG 

Thông qua một thí nghiệm nhỏ để HS tìm hiểu ý nghĩa của động lượng. Dựa trên 
kết quả quan sát và thảo luận ở thí nghiệm để’ HS hình thành khái niệm động lượng. 

GV tổ chức cho HS tiến hành các thí nghiệm 1, 2 như trong SGK (về viên bi C: 
có thể dùng viên bihoặcthaybằngmộtmẩugỗbằngcỡbaodiêmcũngđược). 

Hướng dẫn HS thảo luận các câu hỏi trong mục “Thảo luận” trong SGK để’ rút ra ý​
nghĩa vật lí của động lươnợ. Sau khi làm thí nghiệm tìm hiển VP su truyền chuyển động​
trong tương tác giữa Ci​ có mố’​ lượng và vận tốc. 

GV định hướng đ<​ n​ ĩ niệm động lượng và 
công thức xác định độ 

ỐT),,, . ​ ​  
v_z CH. 1. HS tự tìm ví dụ. 
2a. Động lượng củ< 
2b. Vận tốc của bóng​ .ơn hơn (động lượng của 

bóng lớn hơn) khi bóng ở xa tới. Do vậy, thủ môn khó bắt bóng hơn. 

CH.2.D. 
3.​ a) 6.104kg.m/s; b) 5 kg.m/s; c) l,82.1023kg.m/s. 
4.​ P1 = 1,5.104 kg.m/s; P2 = l,125.104 kg.m/s. Vậy px > p2. 
5.​ Đơn vị của động lượng còn có thể viết Ns là vì: N = kg.m/s2 suy ra kg.m/s = Ns. 

Hoạt động 3. HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM XUNG LƯỢNG CỦA Lực VÀ CÁCH VIẾT​
DẠNG THỨ HAI CỦA ĐỊNH LUẬT 2 NEWTON 

Thông qua những kiến thức đã có để xét mối liên hệ về mối liên hệ giữa độ biến​
thiên động lượng với lực tác dụng lên một vật có khối lượng m trong khoảng thời gian At. 

GV hướng dẫn HS thảo luận về các ví dụ đã nêu ở đầu mục II SGK để từ đó hình​
thành khái niệm xung lực F.At. 

GV hướng dẫn HS sử dụng cách viết đã biết của định 2 Newton để thiết lập công thức​

F.At = Ap, từ đó thấy được ý nghĩa: xung lượng của lực tác dụng lên vật trong một khoảng​

thời gian bằng độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó.  

 



A ^ 
GV hướng dẫn HS cách viết dạng thứ hai của định luật 2 Newton: F = —-, từ đó thấy​

At​
được ý nghĩa: hợp lực tác dụng lên vật bằng tốc độ biến thiên động lượng của vật. 

CH. 1. a) Xung lượng của lực gây ra tác dụng làm biến thiên động lượng của vật; 
b) D. 
2.​D. 
3.​3,22 kg.m/s;​ 6440 N. 
4.​a) p1 = 3 kg.m/s;​ p2 = 4 kg.m/s. b) Vật 2. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Phát cho mỗi HS một phiếu có in sẵn đê' kiểm tra nhanh là câu 2 và 3 trong phần bài tập​

cuối mục I của SGK. 

Bài 29. ĐỊNH LI​ 'ỹ 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn đểH< 
-​ Thực hiện thí nL​ dật bảo toàn động lượng 

trong hệ kín. 
-​ Vận dụngđượcđịnhlvâfbảotoỉ>ntrongmộtsốtrưòỉnghợpđổngiản. 
-​ Thực hiện thí nghiệ ’ 1 ả( UI ; ra​ lượng trong các trường hợp 

va chạm đơn giản. 
-​ Thảo luận để thiết kế t í . . d​ ; án, thực hiện phương án, xác 

định được tốc độ và đánh giá được động lượng trước và sau va chạm bằng dụng cụ thực hành. 

II​ CHUẨN BỊ 
-​ Video về một người nhảy từ thuyền lên bờ và thuyền lùi trở lại. 
-​ Thiết bị để tiến hành hai thí nghiệm nêu ở phần đầu của bài bọc (ống cao su có lắp​

ống hình thước thợ; quả bóng cao su). 
-​ Thiết bị để tiến hành các thí nghiệm như ở Hình 29.1, 29.2 và 29.3 SGK. 

III​ THÔNG TIN BỔ SUNG 
Tiếp theo định luật bảo toàn cơ năng, trong bài này ta nghiên cứu tiếp một định luật​

bảo toàn nữa là định luật bảo toàn động lượng. Việc hình thành khái niệm hệ kín có tầm​
quan trọng đặc biệt, vì những định luật bảo toàn trong chương này khi thiết lập đều liên​
quan đến hệ kín. Cần giúp HS nắm vững và phân biệt được nội lực, ngoại lực đối với hệ kín,​
đó là căn cứ để xác định phạm vi khảo sát.  

 



Các định luật bảo toàn phản ánh những quy luật vật lí đặc biệt có tính khái quát cao​
hơn các định luật Newton, vì chúng gắn với các tính chất của không - thời gian. Từ các tính​
chất này có thể dẫn tới các định luật bảo toàn, cụ thể như: 

-​ Định luật bảo toàn động lượng phản ánh tính chất đồng tính của không gian. 
-​ Định luật bảo toàn moment động lượng phản ánh tính chất đẳng hướng của​

không gian. 
-​ Định luật bảo toàn năng lượng phản ánh tính chất đồng nhất của thời gian. 
Những nội dung này tất nhiên không thể giải thích cho HS, nhưng GV cần nắm được​

để có cách trình bày ý nghĩa của các định luật bảo toàn ở mức độ cho phù hợp. 
Trong bài này, ta thành lập biểu thức của định luật bảo toàn động lượng xuất phát từ​

các định luật Newton. Thực ra, Newton khi thiết lập định luật 2 đã bắt đầu từ biểu thức​
tổng quát: 

p = A(mv) = Ap​
At At 

Biểu thức này ch<​ ;Aa các vâf​ đo bằng tốc độ biến 
thiên của động lượng 1 

Cần khắc sâu với​ 1 định luật bảo toàn 
động lượng là định h​ ty nhiên, ở trình độ 
THPT, ta thường chỉ g​ lương, tức là chỉ vận 
dụng định luật bảo toà. 

Trong chương trình​ lUật Newton được trình 
bày như một tiên đê'và do du​ —là một hệ quả của các định 
luật Newton. Tuy nhiên, pharn ứng T"':> của đinh luât hÂ~. toàn động lượng không chỉ​
bó hẹp trong cơ học Newtc 1 V g h c : ỉi 1 với các định luật bảo toàn​
khác, nó vẫn luôn đúng tron" '■■■ "g <-Ấc A’’r‘ Newton không thể’ vận dụng​
được nữa. 

Có thể làm rõ điều này trong định luật 2 Newton phát biểu dưới dạng F = ma, khối​
lượng được xem là một thuộc tính của vật chất, là số đo mức quán tính của vật và không thay​
đổi trong khi vật chuyển động. Tuy nhiên, điều này không còn đúng nữa khi vật chuyển​
động với vận tốc lớn vào bậc vận tốc truyền ánh sáng và ta biết rằng trong trường hợp này,​
phải thay thế cơ học Newton bằng cơ học tương đối tính của Einstein. Khối lượng của vật​
sẽ biến đổi và tăng theo vận tốc: 

(m0là khối lượng nghỉ của vật) 

Từ đó dẫn đến sự thay đổi biểu thức của động lượng: 

 

 



Với biểu thức trên đây của động lượng, định luật bảo toàn động lượng vẫn luôn đúng​
cho một hệ kín. 

Cuối cùng, ta còn thấy rõ thêm tính phổ biến của định luật bảo toàn động lượng khi​
nó áp dụng cho các đối tượng của thế giới vi mô. Trong tương tác của các hạt vi mô, có thể​
xác định động lượng bằng một công thức khác. Ví dụ: động lượng (sau này thường gọi là​
xung lượng) của hạt photon (lượng tử ánh sáng) được xác định từ lí thuyết tương đối của​
Einstein bằng công thức: 

"​ _​ ​ Jp| - 7 
Trong đó E là năng lượng và c là vận tốc của photon. 
Mặc dù biểu thức của động lượng đã thay đổi nhưng định luật bảo toàn động lượng vẫn​

áp dụng đúng cho mọi trường hợp các hạt vi mô tương tác với nhau như trong quá trình va​
chạm, phân rã hoặc phản ứng hạt nhân. 

IV GỢI Ý TỔCHỨCCÁCHOẠTĐỘNGDẠY,HỌC 

Hoạt độngl.K 
(í) A . J​ 1 . A_ , A , , _TTn , 

Thông qua​ kín để HS có được suy 
nghĩ ban đầu về đại 1 

GV chiếu vic​ . bờ và nêu câu hỏi: Vì sao 
thuyền bị lùi trở lại? 

Hoạt động 2. XÂY DựNG KHÁI NIỆM HỆ KÍN 

(Sy​ .​ .... 
Xây dựng khái niệ​ ĩ​ t‘ ’ LC khái niệm về hệ vật, nội lực, 

ngoại lực từ các ví dụ thực tê'. 

GV đưa ra các khái niệm về hệ vật, nội lực, ngoại lực, hệ kín. Có thể nêu ví dụ​
về những hệ kín trong thực tế hoặc những trường hợp được coi gần đúng là hệ kín. Nhấn​
mạnh rằng các định luật bảo toàn trong chương trình này đều liên quan đến hệ kín. 

Hoạt động 3. THIẾT LẬP ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 

ga .​ „ A 
Vận dụng các biểu thức của định luật 1 Newton và định luật 2 Newton để xây​

dựng định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín. 
<ỗ> GV hướng dẫn HS vận dụng các biểu thức của định luật 2 Newton và định luật 3​

Newton để đi tới biểu thức của định luật bảo toàn động lượng trong trường hợp hệ kín gồm​
hai vật tương tác với nhau như SGK.  

 



GV giao nhiệm vụ cho HS vận dụng kiến thức về định luật bảo toàn động lượng vừa​
xây dựng được để trả lời câu hỏi cuối mục này trong SGK. 

6Ù -​ -​ -​ - 
C-H CH: mjVj + m2V2 = mjVj + m2v2 

© 

„,....,.,.„.,„-​ - - 
Khi đi tới biểu thức phệ = Pj + p2 = không đổi, cần nhấn mạnh rằng: tổng vectơ của​

động lượng của các vật trong hệ kín không đổi. 

Hoạt động 4. KHẢO SÁT HAI LOẠI VA CHẠM 

V—Th Thông qua hai thí nghiệm đơn giản để khảo sát hai loại va chạm đàn hồi và va​
chạm mềm. 

a)​ Va chạm đàn hồi 
GV tiến hành thí nghiệm như ở Hình 29.1 SGK. 
GV giao nhiệm VI​ U 1​ Al HS kết luận về hai 

vấn đề: 
-​ Tổng động lượr​ Ig? 
-​ Tổng động nănj​ ig? Từ đó rút ra khái 

niệm về va chạm đàn b 
b)​Va chạm inếin 
GV tiến hành thí nghi... 
GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời câu hỏi 1, 2 của mục này, yêu cầu HS kết luận về hai​

vấn đề: 
-​ Tổng động lượng của hệ trước và sau va chạm có bảo toàn không? 
-​ Tổng động năng của hệ trước và sau va chạm có bảo toàn không? 
Từ đó rút ra kết luận: trong va chạm m.m, tòng đọng lượng của hệ được bảo toàn,​

nhưng tổng động năng của hệ lại hao hụt. 
GV tổ chức cho HS tiếp tục thực hiện một hoạt động làm bài tập thí nghiệm với con lắc​

đơn Hình 29.3 SGK,thảoluậnvàtrảlờicâuhỏi.​

m 1 ~ ~ 

V—C CH: 1. Trước va chạm: Ptrước = PA = m.v 

 



Wđtrước = WđA = 2 -m-v2 

Sau va chạm: Psau = P'B = m.v 

W .. = WđB = 2.m.v2 

2. Động lượng và động năng của hệ trước và sau va chạm đàn hồi là không đổi (được​
bảo toàn). 

CH: 1. Trước va chạm: Ptrước = PA = m.v  

 



Wđtrước = WđA = |-m-v2 
Sau va chạm : psau = PA + B = (mA + mB).vAB = 2m. v = m-v 

1 ,​ , ,​ 1​ v2​ 1 
W. „„ = 4 (m. + mJ.vù = 4.2m. — = — .m.v2​

đsau 2 A B AB 2​ 4​ 4 
2.​Đối với va chạm mềm, động lượng được bảo toàn còn động năng thay đổi. 
3.​HS tự làm thí nghiệm. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
GV có thể sử dụng mục “Em có thể” để đánh giá HS. Tham khảo thêm bài tập sau. 
Hai viên bi bằng đất sét, có khối lượng mx= 200 g, m2= 300 g, chuyển động ngược chiều​

nhau trên cùng một đường thẳng với các vận tốc có độ lớn là V, = 5 m/s và v2 = 2 m/s và va​
chạm vào nhau. Sau va chạm, hai hòn bi dính liền vào nhau. 

a)​ Xác định chiể​ Ị h 
b)​Tính độ hao 1 
Đáp án: 
a)​ v = 0,8 m/s, h​ bi 1. 
b)​2,94 J. 

Bài 30. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐỘNG LƯỢNG​
CỦA VẬT TRI ' 't •​ ■ T • 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án xác định động​

lượng của vật trong hai trường hợp va chạm mềm và va chạm đàn hồi. 
-​ Lắp ráp được dụng cụ thí nghiệm để xác định động lượng của hai vật va chạm. 
-​ Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Chuẩn bị theo nhóm HS bộ dụng cụ thí nghiệm theo Hình 30.1 SGK. 
-​ Ôn lại các kiến thức về động lượng và bảo toàn động lượng.  

 



III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Trong thực hành đo tốc độ, HS đã biết cách đo thời gian bằng đồng hồ đo thời gian hiện​

số và cống quang. Bài học này HS cần sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số đa năng cho phép​
đo thời gian chuyến động đồng thời qua 2 cống quang và đệm không khí. 

IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

GV có thể nêu một số tình huống thực tiễn cần xác định động lượng của các va​
chạm để cuốn hút HS. 

GV tổ chức cho HS xem video một số tình huống thực tiễn có va chạm giữa hai​
vật như trò chơi bi-a hoặc GV có thể biểu diễn các trường hợp: 

-​ Cho hai hòn bi​ mg n​ ơng ngang va chạm 
với nhau. 

-​ Cho hòn bi 1 ch​ yên. 
Yêu cầu HS quan :​ n xét. 

Hoạt động 2. HU​ NGHIỆM 

Khai thác vốn kic..​ uiạm giữa hai vật, nêu khó 
khăn khi xác định vận tốc tronơ trường hop khác phương nên chỉ nghiên cứu khi va chạm​
cùng phương trong hai trường hợp va chạm mềm và va chạm đàn hồi. 

GV giới thiệu bộ dụng cụ thí nghiệm Hình 30.1 SGK. 
-​ Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm pnương án thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do. 
-​ GV trao đổi phương án thí nghiệm với từng nhóm. Có thể gợi ý: hai trường hợp va​

chạm mềm và va chạm đàn hồi. 
-​ Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng số liệu, tính toán và trả​

lời các câu hỏi theo yêu cầu của SGK. 

(7) J TJC A​ ux X X + A „ 

Chú ý hướng dẫn HS cân chiếc xe gồm cả tấm chắn sáng và các ghim trên xe. Gợi​
ý HS khi thay đổi khối lượng nên chọn số chẵn để dễ tính toán. Trong trường hợp va chạm​
đàn hồi, để hai xe cùng bật ra, có thể hướng dẫn HS lấy sợi dây buộc hai xe lại, dùng lửa đốt 
sợi dây đề hai xe bật ra đồng thời. 

HĐ: 1. Hệ hai xe chuyển động trên đệm khí coi là hệ kín. 
2.​ Để xác định động lượng cần xác định khối lượng m và vận tốc v; để xác định v cần​

đo độ dài tấm chắn sáng và thời gian nó chắn cổng quang điện.  

 



3.​ HS tự tìm hiểu. 
4.​ HS thảo luận theo nhóm để đưa ra các phương án thí nghiệm. 
Hoạt động 3. BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 

Hoạt động này giúp HS biết cách trình bày kết quả thí nghiệm, phát triển ý tưởng 
thiết kế thí nghiệm. 

GV có thể tổ chức cho HS báo cáo kết quả thí nghiệm như sau:​
- Yêu cầu 1 hoặc 2 nhóm HS trình bày kết quả thí nghiệm trước lớp. 
- Các nhóm HS khác so sánh kết quả thí nghiệm của nhóm. 
-​ Thảo luận về câu trả lời các câu hỏi trong SGK. 
-​ Hướng dẫn HS viết báo cáo thí nghiệm. 

GV có thể tự thiết kê' mẫu báo cáo thí nghiệm 

V VÍ DỤ KÊT 
Bảng 30.1: Thí * 

Độ dài tấm chắn 

Lần m1 m
2 

Trước va chạm Sau va chạm 

s, V1 P1 p2 

 

= v\ 
1 2 p’1 p‘2 

1 0,2
1 0,21 0,179 0,559 0 0,117 0,354 0,282 0,059 0,059 

2 0,2
1 0,31 0,157 0,637 0 0,134 0,383 0,261 0,055 0,081 

3 0,2
1 0,41 0,180 0,556 0 0,117 0,545 0,183 0,038 0,075 

Bảng 30.2: Thí nghiệm va chạm đàn hổi  
Độ dài tấm chắn sáng: 0,1 m;v1 = v2 = 0 

Lần m1 m2 

Trước va chạm Sau va chạm 

P1 P2 t’1 t‘2 v’1 v‘2 p’1 p‘2 

1 0,2
1 0,21 0 0 0 0 0,588 0,581 0,124 - 0,122 

2 0,2
1 0,31 0 0 0 0 0,575 0,403 0,121 - 0,125 

3 0,2
1 0,41 0 0 0 0 0,571 0,296 0,120 - 0,121 

 

 



 
Bài 31. ĐỘNG HỌC CỦA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 

If MỤC TIÊU 
Hướng dẫn để HS: 
-​ Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa rađian và biểu diễn được độ​

dịch chuyển góc theo rađian. 
-​ Vận dụng được khái niệm tốc độ góc. 

II​ CHUẨN BỊ 
-​ Dụng cụ để chic​ ■ l.ên m' 
-​ Phiếu kiểm tra 1 

III​ THÔNG TIN 
Chương trình Vật​ tròn đều được dạy ở 

chương “Động học”. C1​ c vê' chuyển động tròn 
được phân phối để dạy Cu​ .g độc lập “Chuyển động 
tròn”, sau khi đã học các kiến thuc ve uọng uọc, aọng lực uọc, côngđ công sung, động lượng.​
Như vậy, về logic thì việc plA lé' u à’ ~iA’ ’ ’■ A' mặt nội dung của chương​
trình mới là yêu cầu định iy, ■ • li; , I êì c di ó :s _1 chuyển góc theo rađian. 

IV​ GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1.KHỞI ĐỘNG 

'—Đ Đưa ra hình ảnh một vận động viên lái xe mô tô đua đi vào khúc cua và yêu cầu​
HS chỉ ra các chuyển động tròn có trong hình. Từ đó gợi lại cho HS những hiểu biết vốn có​
về chuyển động tròn để chuẩn bị xây dựng bài. 

GV có thể chiếu hình ở đầu bài lên và yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 

'—S Sử dụng các kiến thức toán học đã biết về mối quan hệ giữa độ dài cung với góc​
chắn tâm và bán kính đường tròn để định nghĩa rađian và mô tả chuyển động tròn.  

 



Sau khi cho HS nhắc lại một số chuyển động tròn trong thực tế hằng ngày, GV tổ​
chức để HS xác định vị trí của vật chuyển động tròn dựa vào quãng đường đi s (độ dài cung​
tròn) hoặc độ dịch chuyển góc 0 tính từ vị trí ban đầu theo công thức đã được học trong​

môn Toán: 
0 = -​

r 
Xét với quãng đường vật đi được một vòng s = 2 Ar tương ứng với độ dịch chuyển góc 

0 = 360o = 2 A rad. 
Trên cơ sở đó, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK: Quãng đường đi được và bán​

kính liên hệ thế nào khi vật chuyển động tròn có độ dịch chuyển góc 1 rad? Để đi đến định​
nghĩa về rađian. 

A​ . s .​ „ .​ , 
V-/CH. 1. Từ công thức 0 = -, nêu s 1' > 0​ 1 rad. 

r 
2.​ s = 0 .r = 1.2 = 2 m. 

3.​ a) 0 = 30° = — rad. 
6 

b) 0 = 105° = -73- rad. 
12 

Hoạt động 3. HU​ XĐỘVÀ TỐC ĐỘ GÓC 
TRONG CHUYEN ĐỘNG ​ ​ ​  

Dựa trên nhữnị '■ lú . 1 ít ! đ< t . .yển động thẳng đều và kiến​
thức về đường tròn trong to/ ’ lể ’ ’​ ’h’ ■- độ và tốc độ góc trong chuyển 
động tròn đều. 

® .,A„ẤJA A​ JA__ 
V./ - GV tổ chức để HS tìm hiểu SGK vê' tốc độ và tốc độ góc trong chuyển động​

tròn đều. 
-​ GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục này trong SGK. 
-​ Sau đó GV nêu nhận xét và đưa ra khái niệm tốc độ góc: 

+ Chuyển động tròn đều là chuyển động theo quỹ đạo tròn có tốc độ không thay đổi:​
v = - = hằng số 
Quan sát chuyển động của kim giây trong đồng hồ, ta thấy tốc độ của các điểm trên kim​

là khác nhau, càng về phía đầu kim tốc độ càng lớn, nhưng mọi điểm trên kim đều có​
độ dịch chuyển góc giống nhau trong cùng khoảng thời gian. 

+ Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều bằng độ dịch chuyển góc trong một đơn vị​
thời gian.  

 



Kí hiệu tốc độ góc là ('), ta có: ® = ——​
At 

e e e e 
Nếu chọn mốc t = 0;e = 0 ta có công thức: ® = — 
Đơn vị thường dùng của tốc độ góc là rad/s. 
-​ GV tổ chức để HS trả lời các câu hỏi 1, 2 của mục này theo nhóm. 
-​ GV giới thiệu thêm với HS các đại lượng đặc trưng của chuyển động tròn đều và mối​

liên hệ giữa chúng: 
Ngoài tốc độ, tốc độ góc, trong chuyển động tròn đều người ta còn quan tâm đến các​

đại lượng như chu kì quay và tần số. 
Chu kì quay (kí hiệu là T) trong chuyển động tròn đều là thời gian để vật quay hết một​

vòng tròn. 
Tẩn số (kí hiệu lùf) là sô' vòng quay được trong mộtgĩổy. Đơn vị tẩn số là hec (Hz). Từ​

các công thức trên ta có công thức tính T và f: 
T = l = —​

f ® 
-​ Để củng cố kiêì​ n hai hoạt động còn 

lại của mục này. 

CH: Quan sát​ thấy: 
1.​Tốc độ củacácđiukimtốc độ càng lớn. 
2.​Mọi điểm trên kim <■​ _​ _ g nhau trong cùng khoảng 

thời gian. 

CH: 1. ®h =^-3.ỉ4 ^0,145.10~3rad/s.​h 12.3600 
2.3,14 ​  ,, 

® =​ « 0,52 rad/s. 
ph 3600 

1​ „​ 125.3,14​ C/1​ ,, 
2​ . ®nh =——-— -6,54 rad/s.​ph 60 

T„. 
CH: 1. a) = 60.​

T 
b) 4ph​ n ■ R ■ 

vs​ (l’s​ Rs 

2. a) T = 24 h = 
86400 s. 

2w​ 2rc 
b) ® =​ =​ = 0,00007269 rad/s. 

T 86400  

4 = ®r = 0,00007269.6 400 000 = 465,2 m/s. 

 



Hoạt động 4. TÌM HIỂU VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 

Dựa vào cách xác định vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng để xây dựng vận​
tốc tứcthời trong chuyển động cong. 

- GV đưa ra công thức xác định vận tốc tức thời ở chuyển động tròn theo vectơ​​ *• 
độ dịch chuyển Ad trong thời gian At rất nhỏ như trình bày trong SGK: V = 4^-. 

A​ At 
- Ngay sau đó, GV tổ chức để cả lớp thực hiện hoạt động của mục này, để HS hiểu được:​

Trong chuyển động tròn đều, độ lớn vận tốc không đổi nhưng hướng luôn thay đổi.​
Giá trị của độ lớn vận tốc bằng với tốc độ chuyển động. 

​ ​ ​ ​ ​  
Để tìm vận tốc tức thời SGK đưa ra phương án xét khi At rất nhỏ, khi ấy vectơ độ​

dịch chuyển Ad sẽ tiến tới trùng với tiếp tu yến của đường tròn. Do đó, tại mỗi điểm trên​
quỹ đạo, vectơ vận t(​ rến C’’​ n đó. Tuy nhiên, dù At 
nhỏ đến mức nào th​ í​ h quỹ đạo. Thế nhưng 
vectơ vận tốc phải có​ ày. Vì thế cho HS thừa 
nhận điều này.​

​ ​ . .. ,,,. 

VCH: 1.HS tỊ 
9​ _ 2%r 
2.​V = 

T 
3.​a) Độ lớn vận tốc (tốc độ) không đổi. 
b) Hướng của vận tố( 1 ì hỉ . 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Có thể sử dụng ngay những câu hỏi và bài tập trong bài học để kiêin tra, đánh giá HS. 

Bài 32. LỰC HƯỚNG TÂM VÀ GIA TỐC HƯỚNG TÂM 

MỤC TIÊU 
Hướng dẫn đểHS:​ 2 

-​ Vận dụng được biểu thức gia 
tốc hướng tâm aht = — = ffl2r.​
r 

,​ .... .A,​ mv2 
-​ Vận dụng được biểu thức lực 

hướng tâm F = mi>, F = ——​
r  

 



-​ Thảo luận và đề xuất giải pháp an toàn cho một số tình huống chuyển động tròn​
trong thực tế. 

II CHUẨN BỊ 
-​ Dụng cụ để chiếu các hình trong bài lên màn ảnh. 
-​ Phiếu kiểm tra nhanh. 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Về chương trình: 
Chương trình Vật lí lớp 10 năm 2006, kiến thức về gia tốc hướng tâm được dạy cùng 

chuyển động tròn đều ở chương “Động học”, kiến thức về lực hướng tâm được dạy ở chương​
“Động lực học”. Chương trình Vật lí lớp 10 năm 2018, kiến thức vê' gia tốc hướng tâm và lực​
hướng tâm được phân phối để dạy cùng chuyển động trong đều thành một chương độc lập​
“Chuyển động tròn”, sa11 khi hnc các kiến thức vê' đcôn ^cô ',C"n ,cô học, công, công suất,​
động lượng. Như vậy,​ hố nà 

Về kiến thức: 
-​ Vectơ gia tốc hr 
Ta có: V = ỗ AĨ (1), r là vectơ tia. Để đơn giản, chọn gốc toạ độ trùng với tâm đường​

tròn. Khi đó ã là một vectơ bán kính. 

Lấy đạo hàm theo I 
ã _ dv _ d®​ dĩ 
a = 

dt dt​ dt 
Trong trường hợp chung, vectơ gia tốc có hai thành phần:​

a = ãt+ãn 
.​ . ã đõ 
trong đó: at = —— A r (3) 

dt 
' ã ã dr .​ ___ 

và a„ = ®A—= ®AV (4) 
n dt​ v ’ 

Theo công thức (3) thì ã
t có phương trùng với tiếp tuyến, tức là trùng với phương của 

d® 
vận tốc V , có chiều tuỳ theo dấu của giá trị của vectơ . Thành phần này đặc trưng cho​

d _ d dcã ã „​ dt,​ , .​ • ã ã . _ 
sự biến đổi độ lớn của vận tốc. Thực tế, A r là vectơ có phương vuông góc với r và độ​

dt ​ ~ 
là gia tốc góc. Tích số p.r bằng độ biến thiên độ lớn vận tốc. 

n-1. __ A​ /j\.1_>ã ã ã 1__ ã ã z ã ã X​ zã ã X ã​ 2ã /'Zãã\ ã ã ã\ 
Theo công thức (4) thì an = ®A V, hay: an = ®A (®A r) = (r.®)® = ®2r, (vì (r.®) = 0, r A ®). 
Vì vậy, ã

n hướng theo ã và ngược chiều với ã, có độ lớn an = ®2.r. 
Đây chính là thành phần hướng tâm của gia tốc ã của chất điểm.  

 



.',..,​ V 
-​ Công thức tính gia tốc hướng tâm: aht = —, với 

r là bán kính đường tròn. Trong​
r 

trường hợp chuyển động cong, gia tốc hướng tâm cũng có dạng như vậy. 
-​ Lực quán tính li tâm: 
Khi xét các hiện tượng cơ học trong một hệ quy chiếu quay, ta coi rằng mỗi vật khối​

lượng m đều chịu thêm tác dụng của lực quán tính li tâm Fqt = -maht. Lực quán tính li​
tâm làm cho mỗi vật gắn với hệ có xu hướng văng ra xa tâm. Khi một vật đứng yên so với​
hệ quy chiếu quay thì tức là lực quán tính li tâm đã cân bằng với lực hướng tâm tác dụng​
vào vật. Trong một số sách người ta còn gọi khái niệm “lực li tâm” như là phản lực của​
lực hướng tâm. 

IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC​

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Đưa rahìn​ '7 đệ​ nêu câu hỏi để’ HS suy 
nghĩ vào vấn đề của 

Hoạt động2.l-J’ỚNG TÂM 

Bằng việc ti​
hình thành khái niệm ụ 

GV tổ chức chc TT' 2 1 i,!​ . -.ê" '■ M à à ' à mục này và đi tới khái niệm 
lực hướng tâm. 

CH. 1. Lực căng dây hu ). ■​ )​ 1 g của cái tẩy. 
2. Cái tẩy văngralhcop..ii../.^li.1j..i\i.ji.1a/.......<..cohúongvận tốc tại điểm đó. 

Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU GIA Tốc HƯỚNG TÂM 

Trên cơ sở khảo sát sự biến đổi vận tốc V của vật khi chuyển động trong thời gian 
rất ngắn At trên cung tròn để thấy được khi đó vectơ AV = V2 - V nằm dọc theo bán kính và​
hướng vào tâm O của quỹ đạo, từ đó suy ra hướng của gia tốc hướng tâm. 

Xét độ dịch chuyển trên cung tròn trong thời gian At rất nhỏ và sử dụng mối liên hệ​
V = (B.r, để suy ra công thức tính gia tốc hướng tâm. 

Phương và chiều của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều 
GV tổ chức để HS tìm hiểu mục “Em có biết” để HS xác định vectơ AV = V2 - Vj khi vật​

chuyển động trong thời gian rất ngắn At từ A đến B trên cung tròn (Hình 32.2a SGK). 
Cho thấy vectơ AV nằm dọc theo bán kính và hướng vào tâm O của quỹ đạo.  

 



Từ đó chỉ ra vectơ gia tốc ã cùng hướng với vectơ Av nên nó cũng nằm dọc theo bán​
kính và hướng vào tâm (Hình 32.2b). Vì vậy, người ta gọi gia tốc trong chuyển động tròn​
đều là gia tốc hướng tâm, kí hiệu là ã

ht. 
Độ lớn của gia tốc hướng tâm 

GV hướng dẫn đe HS xác định độ dịch chuyến trong thời gian At rất nhỏ là: 

AB = Ad = v.At 
Xét các tam giác đồng dạng có liên quan đến Av và v trong Hình 32.2 SGK để đưa ra​

biểu thức: 
Av​ v.At​

v r 
Sử dụng kiến thức vê' gia tốc đã có khi học ở phần động học suy ra: 

Av V2 
a. t — —— — —​

ht At r 
Kết hợp việc sử d​ - o.r, đã a​ uy ra công thức tính 

gia tốc hướng tâm: 
aht = — = ® r​r 

Để củng cố kiến tl​ ìi tập trong phần câu 
hỏi trong SGK của mụ 

© 

V2 7,572​ ​  _ 
1.​ aht = —= 2​ 0,0082 km/s2. 

ht r 7000 
z_ >2​ Z _​ >2 
( 2n\​ 2TĨ​ 1​ „​ . , 

2.​ aht =1^1 .r =​ “ _ .3,84.108 = 0,00274 m/s2. 
2 T )​ ^27,2.86400j 

„​ (2KY​ ( 2K Y​  ​ ​  , , 
3.​ aht =|4:-| -r =​ 0,08 « 0,0014m/s2. 

2 T )​ 2^600) 

Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU CÔNG THỮC ĐỘ LỚN LựC HƯỚNG TÂM 

Trên cơ sở đã xây dựng được phương, chiều và công thức tính gia tốc hướng​
tâm kết hợp với định luật 2 Newton sẽ xác định được lực hướng tâm trong chuyển động​
tròn đều. 

GV hướng dẫn HS vận dụng định luật 2 Newton để xác định lực hướng tâm và​

 



nêu một số ví dụ về lực hướng tâm như SGK đã trình bày. 
Để củng cố kiến thức cho HS, GV giao nhiệm vụ cho HS giải hai bài tập trong phần câu​

hỏi và một hoạt động trong SGK của mục này.  

 



 
1.​a) Từ Hình 32.4 SGK ta có: 

Fht​ mrffl2​ ffl21 sin a​ sin a​ ffl21 sin a​ g 
tan a = “h2- =​ = ——22— >​ = ——22— > cos a =​ 7 

p mg g cos a g​ (V1 
Vì từ 0 đến 90o hàm cosa nghịch biến, do đó khi ơ) tăng thì cosa giảm và do đó a tăng. 

 
2.​a) Lực hướng tâm là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh. 

, ,_​ ■ 2rcỸ Z_ 
b) a = ®2 (R + h) = i~ 1 (R + .)• 
HĐ: a) Lực hướngtâmlàhợplựccủaphảnlựccủamặtđườnglênxe và trọng lực. 
b, c) Khi xe ô tô, tàu hoả đi đến đoạn đường cong, phản lực của mặt đường không cân​

bằng với trọng lực n​ ' ° ĩ lực nàv -'​ vào tâm của quỹ đạo, 
làm ô tô, tàu hoả ch​ ml​ tâm khi chuyển động 
với tốc độ lớn. 

V GỢI Ý KIỂM 
Có thể sử dụng n​ kiểm tra, đánh giá HS. 

 



CHƯƠNG VII​ BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG 

Bài 33. BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN 

MỤC TIÊU 

Hướng dẫn để HS: 
-​ Thực hiện thí nghiệm đơn giản (hoặc sử dụng tài liệu đa phương tiện), nêu được​

sự biến dạng kéo, biến dạng nén; mô tả được các đặc tính của lò xo: giới hạn đàn hồi, độ​
dãn, độ cứng. 

-​ Thảo luận để thiết kê' phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tìm​
mối liên hệ giữa lực đàn hồi và đô biến dạng của lò xo, từ dó nhát hiển được định luật Hooke. 

-​ Vận dụng được định luật Hooke trong một số trường hợp đơn giản. 

II CHUẨN BỊ 

-​ Dụng cụ để chiê 
-​ Phiếu kiểm tra m 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 
Chương trình Vật lí ì . .ù I 6 ụ u​ lược trình bày trong bài 

“Lực đàn hồi” thuộc phần​ !..’c vu nỌv cua uiutfuJ vtụUg học”. Chương trình Vật lí 
lớp 10 năm 2018 định luật này .ù​ g <​ g độc lập “Biến dạng của vật 
rắn” ở cuối lớp 10. 

Ở lớp 6 HS đã được học về đặc diem biến dạng của lò xo: độ dãn của lò xo treo thẳng​
đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo. Trước khi học bài học này HS cũng đã được học về​
định luật1, 2, 3 Newton nên HS cũng biết được khi treo một nặng dưới lò xo thì lực kéo của​
lò xo và lực của lò xo kéo quả nặng luôn có độ lớn bằng nhau và bằng F. Khi quả nặng đứng​
cân bằng thì F = P = mg. Do vậy, với thí nghiệm như đã thực hiện ở lớp 6, GV cũng dễ dàng​
tổ chức để HS tìm được mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo và xây dựng​
định luật Hooke. 

GV cần nhấn mạnh với HS, nếu lò xo hoặc các vật đàn hồi chịu lực tác dụng quá một​
giới hạn nào đó (giới hạn đàn hồi) thì vật sẽ không trở lại được hình dạng ban đầu và định​
luật Hooke cũng không còn nghiệm đúng.  

 



IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 

Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG 

Đưa ra hình ảnh một vận động viên nhảy bungee ở Interlaken - Thuỵ Sĩ và nêu​
câu hỏi: Em có biết trò chơi này được thực hiện dựa trên hiện tượng vật lí nào không? Để 
HS suy nghĩ về vấn đề cần xây dựng trong bài học. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI. BIẾN DẠNG KÉO​
VÀ BIẾN DẠNG NÉN 

Thông qua các thí nghiệm đơn giản kéo, nén một số vật đàn hồi như lò xo, dây cao​
su hoặc quả bóngđểxâydựngkháiniệmbiếndạngđànhồiThiếndạngkéo, biến dạng nén. 

^ẫ^GV tổchứ'​ hoạt động d1’' '​ ' '""Kvà trả lời các câu hỏi 
trong mục này. 

Sau khi HS thực​ "​ :ết quả, thể chế hoá lại 
kiến thức và nêu địĩ​ . hạn đàn hồi, độ dãn, 
độ cứng. 

V/HĐ: 
1.​ a) Lực làm cho quá Iv w w​ . -phản lực của tường lên bóng. 
b)​ Lực làm cho lò xo bĩ òlai là hJ- nén cùa hai tav Ip- hai đầu của lò xo dọc theo trục​
của nó. 
c)​ Lực làm cho lò xo bị '​ 'à' ■ ■ ò ò ò ■ 'ai đầu của lò xo dọc theo trục 
của nó. 
d)​ Lực làm cho dây cao su bị dãn ra là lực kéo của hai tay lên hai đầu của dây dọc theo​
trục của nó. 
2.​ Trong thí nghiệm với lò xo và vòng dây cao su, nếu lực kéo quá lớn thì khi thôi tác​
dụng lực, chúng không trở về hình dạng, kích thước ban đầu. 

CH: 
1.​ a) Cột chịu lực trong toà nhà là biến dạng nén. 

b) Cánh cung khi kéo dây cung là biến dạng kéo. 

2.​ Ví dụ về biến dạng nén và biến dạng kéo trong đời sống:​

- Dây treo đèn trên trần nhà chịu biến dạng kéo. 

- Ghế đệm khi có người ngồi chịu biến dạng nén.  

 



Hoạt động 3. HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU KHÁI NIỆM LỰC ĐÀN HỒI VÀ XÂY DỰNG​
ĐỊNH LUẬT HOOKE 

Thông qua việc thực hiện thí nghiệm đơn giản treo các quả nặng có trọng lượng​
P, 2P, 3P,... vào lò xo và xác định độ biến dạng tương ứng của lò xo. Từ đó, tìm mối liên hệ​
giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo và phát biểu được định luật Hooke. 

(2) A, z​ ' . z A , 
GVt GV tổ chức để HS thực hiện hoạt động thí nghiệm như SGK và trả lời các câu hỏi​

trong mục này để đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa độ lớn của lực đàn hồi và độ biến​
dạng của lò xo cùng với đồ thị về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo. 

Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụGV yêu cầu HS báo cáo kết quả, thể chế hoá lại​
kiến thức và nêu định nghĩa lực đàn hồi và phát biểu định luật Hook. 

Để củng cố kiến thức và tạo điều kiện giúp HS vận dụng được kiến thức đã học vào​
thực tế GV tổ chức để HS làm bài tập ví dụ như trong SGK. 

WHĐ: 
1.​Từ kết quả thu được trong thí nghiệm, sử dụng công thức định luật Hook: F = k IAl|​

để xác định độ cứng ct 
2.​  

a)​ Đồ thị sự phụ th​ o c có độ dốc lớn nhất 
nên lò xo C có độ cứng loi- 

b)​Đồ thị sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo A có độ dốc nhỏ nhất​
nên lò xo A có độ cứng nhe í. .. 

c)​Đồ thị sự phụ thuộc cua jTh uaii Uoi 'ùo uọ bTh’ dạng của lò xo A không phải là​
đường thẳng nên không tuân theo định luật Hook. 

V GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
Có thể sử dụng các câu hỏi và bài tập trong bài học để kiểm tra, đánh giá HS. 

 



Bài 34. KHỐI LƯỢNG RIÊNG. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG 

 

 
Hướng dẫn để HS: 

-​ Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của​
chất đó và hiểu được ý nghĩa thực tế của khái niệm khối lượng riêng. 
-​ Nêu được định nghĩa áp lực, áp suất. 
-​ Thành lập và vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng p = pgh trong một số​
trường hợp đơn giản. 
-​ Thành lập và vận dụng được phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học Ap = pgAh trong​
một số trường hợp đơn giản. 
-​ Đề xuất thiết kế và thực hiện được thí nghiệm minh hoạ cho phương trình cơ bản​
của thuỷ tĩnh học. 

II​ CHUẨN BỊ 
-​ Các phương ti 
-​ Dụng cụ để lài​ iioạt động trải nghiệm. 
-​ Nhắc HS ôn lại​ ưng kiến thức về áp suất 
của chất rắn, chất lỏng và đặc diem của sự truyền áp suất của chất lỏng. 

III THÔNG TIN BỔ SUNG 
1.​ Một số nội dung co 1’dii (. ■’! uai này ằi nuực ho- '.rong phần Vật lí của chương trình​
môn Khoa học tự nhiên lớp 

1​ 1.,_,​ Khối lượng 
- Định nghĩa: Khối lượng riêng = —​ • 

■​ °​ °​ ° The tích 
-​ Thí nghiệm xác định khối lượng riêng của một vật rắn, của một lượng chất lỏng. 
-​ Thí nghiệm khảo sát tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng; định luật​
Archimedes. 
-​ Áp suất tác dụng vào chất lỏng được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng.​
Như vậy là nội dung của nguyên lí Pascal đã được học một cách chính thức ở môn Vật lí​
THCS những năm trước 2000 và chỉ còn được coi là kiến thức đọc thêm của môn Vật lí sau​
năm 2000, thì đến nay lại trở lại thành kiến thức chính thức của chương trình Khoa học tự​
nhiên lớp 8. 

Tuy nhiên, chương trình Khoa học tự nhiên lớp 8 hiện nay lại chưa đề cập nhiều nội​
dung kiến thức có trong chương trình Vật lí THCS trước đây như: công thức tính áp suất​
chất lỏng, bình thông nhau, so sánh sự truyền áp suất của chất rắn, chất lỏng.  

 



2. Trong các chương trình Vật lí trước năm 2000, những kiến thức về chất lỏng đứng​
yên được học ở bậc THCS (lớp 8), những kiến thức về chất lỏng chuyển động (Định luật​
Bernoulli) được học ở bậc THPT (lớp 10). Chương trình Vật lí sau năm 2000 vẫn giữ những​
kiến thức về chất lỏng đứng yên ở bậc THCS, còn kiến thức về chất lỏng chuyển động chỉ​
được đưa vào chương trình Vật lí nâng cao của bậc THPT (Nguyên lí Pascal và định luật​
Bernoulli). 

Còn trong chương trình Vật lí năm 2018 lại đưa ra một số nội dung về chất lỏng đứng​
yên vào chương trình Vật lí 10, loại bỏ hẳn các kiến thức về chất lỏng chuyển động cả ở​
chương trình bắt buộc lẫn các chuyên đề tự chọn. Mục đích có lẽ là để chương trình Vật lí​
THPT dù sao cũng có đề cập chất lỏng, dù chỉ là chất lỏng đứng yên. 

IV GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 
Bài này là bài học duy nhất vê' chất lỏng trong SGK Vật lí. Do đó có nhiều thí nghiệm​

phải làm và hoạt động​ '’^hựchiệnp‘:hobài này là 3 tiết. 

Hoạt động 1.KH 

HS đã được​ .ên vật đặt trong chất 
lỏng, áp suất tác dụng​ aọi phương ở trường 
THCS, nên các em có ti​ lất lỏng cũng như mối 
quan hệ giữa khối lượng ri„​ -òi động này giúp GV biết 
được những hiểu biết ban đầu còn chưa đầv đủ và chính xác của HS vê' những nội dung sẽ​
học trong bài để vừa có thể : I SI â 11 (. lới, vừa có thể tìm ra được​
cách dạy có hiệu quả bài này. 

Tổ chức để HS thảo luận trên lớp, bọc lộ h nghĩ ban đầu của mình về áp suất chất​
lỏng và mối quan hệ giữa nó với khối lượng riêng. 

Hoạt động 2. HƯỚNG DẪN HS ÔN LẠI VÊ KHỐI LƯỢNG RIÊNG 

Để tránh việc chỉ nhắc lại những nội dung về khối lượng riêng đã học ở THCS,​
dễ gây nhàm chán cho HS, bài này đã đề cập một số nội dung mới có liên quan đến khối​
lượng riêng như: 

-​ Tại sao khối lượng riêng còn được gọi là mật độ khối lượng hay mật độ chất? 
-​ Tại sao khối lượng riêng phụ thuộc vào nhiệt độ? 
-​ Ứng dụng của khái niệm khối lượng riêng trong thực tế (để xác định thành phần của​

các hợp kim, các hỗn hợp,...). 
-​ Xác định khối lượng riêng của một vật rắn dựa vào định luật Archimedes.  

 



- Ôn tập nhanh về định nghĩa và đơn vị khối lượng riêng đã học ở lớp 8, tập trung​
thời gian vào việc tổ chức để HS thảo luận trên lớp về các câu hỏi và phương án đo khối​
lượng riêng dựa trên định luật Archimedes. 

- Tổ chức để HS làm việc theo nhóm từ 2 đến 3 người để xác định khối lượng riêng của​
một vật rắn bất kì có thể chìm trong nước. 

Trong chương trình Khoa học tự nhiên cấp THCS, công thức về mối quan hệ giữa​
trọng lượng và khối lượng P = 10m không được coi là nội dung bắt buộc của chương trình​
mà chỉ được coi là kiến thức mở rộng. Do đó ở lớp 8, HS chưa có đủ kiến thức để thực hiện​

hoạt động trải nghiệm này khi học về định luật Archimedes. 

CH.1. Vì khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích thay đổi. 
2. Phải thừanhậ" w -]-A3 “v---kim 
■1:i,4.V. + M.vaíng= 100​ (2) 

Từ (1) và (2) tính​ ng=5,8 g. 

HĐ: 
-​ Dùng lực kếđolựccủa^ênđát^dụnelênlưckếk^viênđáởngoài không khí. 
Từ đó xác địnhđược​ >;-ự'iSỊid:ii .củaviênđá. 
-​ Dùng lực kê' đo lực F An​ 1 H bhi viên đá chìm trong nước để 

xác định độ lớn của lực đẩy 1 ể J ei 1 ể ể r ,​ đó suy ra thể’ tích của viên đá. 
-​ Biết m và V tính được p. 
Hoạt động3.HƯỚNGDẪNHSÔNLẠIKHÁINIỆMÁPLựCVÀÁP SUẤT 

Để tạo sự mới mẻ trong việc ôn lại hai khái niệm áp lực và áp suất, SGK Vật lí 10​
đã hình thành khái niệm áp lực dựa trên định luật 3 Newton vì bài này là bài cuối cùng​

trong phần Động lực học ở lớp 10. Trong khi ở môn Khoa học tự nhiên lớp 8, khái niệm​
này chỉ được xem như một hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm, không hiểu được cơ​
chế của sự tồn tại của áp lực. Đối với khái niệm áp suất cũng thế, ở môn Khoa học tự nhiên​
lớp 8 chỉ đưa ra công thức định nghĩa áp suất, không nêu ý nghĩa vật lí của khái niệm này​
như trong sách Vật lí 10. 

Phương pháp tương tự như trong hoạt động 2.  

 



Vxx Trong chương trình không yêu cầu nêu đặc điểm về tác dụng của áp suất và sự​
truyền áp suất của vật rắn. Tuy nhiên để làm cho HS hiểu rõ hơn đặc điểm về tác dụng theo​
mọi hướng của áp suất chất lỏng cũng như sự truyền nguyên vẹn áp suất của chất lỏng theo​
mọi hướng thì có thể thông qua thí nghiệm ở Hình 34.7 để giúp HS thấy khác với chất lỏng,​
áp suất của vật rắn chỉ có tác dụng theo phương của lực tác dụng và chất rắn cũng chỉ truyền 
nguyênvẹn áp suất theo phương tác dụng. 

CH:1. a) Lực ma sát; b) Lực đàn hồi; c) Áp lực. 
2.​p = p + P2;FN=P1 = Pcosa. 
CH: Áp lực tỉ lệ thuận với trọng lượng của vật và không phụ thuộc vào diện tích mặt​

bị ép. 
CH: 1. Tuy trọng lượng của xe ô tô nhỏ hơn trọng lượng của xe tăng nhưng diện tích​

tiếp xúc của xe tăng vớ' - “" *J x'- ' Ji*n tích phần xí'’1​ ​  : với mặt đường) còn 
lớn hơn rất nhiều lần​ ic C​ (diện tích phần tiếp 
xúc của lốp ô tô với n​ 5n hơn Pô tô tác dụng 
lên mặt đường. 

3.​ a) Để’ xúc đất; b​
, _​ ​  p ​  

4.​ a) P = 490 N =>​
a 0,015.2 

b) pb , p. - 55666 Pa.​
b 0,015 

Hoạt động 4.HƯỚNC i N d! I 11 t ự I​ JAAP SUẤT CHẤT LỎNG, 
HÌNH THÀNH CÔNG THỨC TIN-J AP SiiaT ynAT |J—, VÀ PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN​

CỦA THUỶ TĨNH HỌC 

- Hoạt động này là hoạt động trọng tâm của bài. Phương pháp trình bày các nội​
dung cơ bản của phẩn này chủ yếu là phương pháp suy diễn từ những kiến thức về áp suất​
của chất rắn và về sự truyền áp suất của chất lỏng theo mọi hướng đã học ở lớp 8 để xác định​
các tính chất của áp suất chất lỏng cũng như để tính độ lớn của áp suất này và hình thành​
phương trình Ap = pgAh. 

-​ Dựa theo đặc điểm về sự truyền áp suất theo mọi hướng của chất lỏng có thể suy ra​
đặc điểm về tác dụng theo mọi hướng của áp suất chất lỏng và dễ dàng kiểm tra bằng thí​
nghiệm (thí nghiệm ở Hình 41.6 SGK). 

-​ Do một lượng chất lỏng cũng có trọng lượng như một vật rắn nên giống như vật rắn,​
nó cũng gây ra áp lực và áp suất có cách tính tương tự. Công thức p = pgh được suy ra từ​
một trường hợp đặc biệt là bình có dạng hình trụ nhưng lại vẫn đúng cho trường hợp tổng​
quát là bình có hình dạng bất kì vì trong công thức này không có đại lượng nào đặc trưng

 



cho hình dạng của bình. Áp suất của chất lỏng không phụ thuộc vào hình dạng của bình.​
Mặc dù tính chất này sẽ được nhắc đến trong phần Có thể em muốn biết của mục 3. Phương​
trình cơ bản của thuỷ tĩnh học, nhưng cũng nên đề cập nó ngay khi học công thức p = pgh​
vì đây là một đặc điểm khác biệt của chất lỏng so với chất rắn (Câu hỏi mục 2. Công thức​
tính áp suất). 

-​ Việc sử dụng phương pháp suy diễn ở đây sẽ giúp HS hiểu được bản chất của lực đẩy​
Archimedes: Đó là hệ quả của tính truyền áp suất nguyên vẹn theo mọi phương của chất​
lỏng, do đó cũng là hệ quả của phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học. 

-​ Tận dụng phương pháp suy diễn lí thuyết, thí nghiệm kiểm chứng và phương​
pháp so sánh để giúp HS hiểu sâu những tính chất của áp suất chất lỏng dựa trên những​
hiểu biết đã có vềápsuấtcủavậtrắnvàtínhchấttruyềnápsuấtcủachất lỏng. 

-​ Tổ chức cho HS thực hiện hoạt động trải nghiệm theo nhóm từ 3 người. Các nhóm​
phải xây dựng phưon" 6ri fbl' nírhiAm dựa trên phúó,1‘’ +"'-1​ ’của chất lưu đứng yên 
trước khi làm thí ngl 

-​ 'Thí nghiệm nà​ Y​ chimedes chỉ là hệ quả 
của phương trình co 

CH: Trong​ tặc 
trưng cho hình dạng​ lỏng 
đựng trong các bình có 11*. 

CH: p = pg| = 1000.9,8.0,2 = I960 Pa. 
F = p.s = 1960.0,09= 176,4 N. 
Phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. 
HĐ. - Dùng dây kéo giữ miếng nhựa dinh vào ống thuỷ tinh (hay nhựa) như ở hình a. 
-​ Nhúng ống thuỷ tinh có miếng nhựa vào nước rồi bỏ tay ra. Áp suất của chất lỏng tác​

dụng lên miếng nhựa giữ cho miếng nhựa không bị roi xuống. 
-​ Đổ từ từ nước trong cốc c vào ống. Khi mực nước trong ống ngang bằng hoặc lớn hơn 

một chút so với mực nước trong bình thì miếng nhựa rơi xuống. 
-​ Lực của cột nước trong ống tác dụng lên miếng nhựa: p = mg = pgV = pgSh​
Lực của nước trong bình tác dụng lên miếng nhựa: F = pS 
_ „ A​ p 
Vì P = F nên suy ra p = Ỷ = pgh. 
CH: 1. Ap = Pa. s 
2.​Ap = phAh. Các điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang có Ah = 0. 

^ Ap = Ovàpx = p2 =...  

 



3.​Xét các trường hợp vật có dạng hình hộp chữ nhật.​
Các áp suất tác dụng lên các mặt thẳng đứng của hình hộp​
từng đôi một bằng nhau và ngược chiều nên tổng các áp​
suất này bằng không. 

Hợp lực của các lực tác dụng lên mặt dưới và mặt trên​
của vật: 

F = F1-F2 = P1S - P2S = ApS. 
Theo phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học thì 
Ap = pgAh > F pgAhS. 
Do Ah.S là thể tích của vật nên F = pgV. 
Đây chính là biểu thức định luật Archimedes. 
HĐ. Cách tiến hành hoạt động này dựa trên cơ sở của bài tập trên. 

V GỢI Ý KIỂM'​ ■* 
Có thể sử dụngmVbàitập đánh giá HS. 
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1. Khái niệm động năng 
 



Về cơ bản, khái niệm đ 1 ,J iiị : h < nỊ, 1 bộ khái niệm này có thể​
yêu cầu HS trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV. 

Ở THCS, HS đã được học (. I 0​ à T​ ó thể yêu cầu HS chứng minh 
được điều này, qua đó HS nắm rõ hon bản chất vật lí, đ nghĩa của thứ nguyên/đơn vị đo: 

,,.T , [m][v1 2l , m2 kg.m​ _ T 
[Wđ] = belli—J. = kg​ m = N m = J = [A] 

2​ s“ s“ 
Để HS hiểu rõ hơn kiến thức, GV chiếu các video về các hiện tượng sóng thần, thiên​

thạch và hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi đưa ra. 
Các bài tập ví dụ là những bài đơn giản, GV yêu cầu HS tự làm. Chú ý việc đổi đơn vị​

đo của HS. 
2. Liên hệ giữa động năng và công của lực 
- Để tìm mối liên hệ giữa động năng và công của lực, trong chương trình này xét trường​

hợp đơn giản là ban đầu vật đứng yên. Tất cả các kiến thức liên quan HS đã được học nên​
GV có thể hình thành kiến thức mới cho HS thông qua giải bài tập. 

- Việc mở rộng cho trường hợp ban đầu vật đang chuyển động là rất cần thiết và gắn​
liền với các tình huống thực tế nên GV có thể mở rộng bài toán bằng cách hướng dẫn HS​
làm các bài tập ở mục này. 

 


